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ĐẶT VÂN ĐÈ 

Mệt Nam là một quốc gia có vùng biển rộng ở phía đông và nam, tài nguyên và 
điều kiên thiên nhiên biển có một vai trò cực kỳ quan ưọng đối với an ninh quốc 
phòng, phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân từ bao đời nay. Vì vậy, vãn đè bảo 
vệ tài nguyên và mồi trường biển, bảo tôn các di sản thiên nhiên, vãn hóa lịch sử của 
biển có một ý nahĩa quan trọng cả về tinh thần và vật chất. Một trong những biện pháp 
hàng đầu là thiết lập và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên biển, có chức năng và 
nhiêm vụ khác nhau, để thựchiộn chiến lược bảo vệ đa dạng sinh học, an toàn môi 
trường môi trườna biển, phát triển bền vững tài nguyên và mồi trường sinh thái biển để 
sử dụng lâu dài. 

Ở nước ta, những ý tường về bảo tốn thiên nhiên biển đã được đề xuất từ những 
năm 80, từ đó đã có những hoạt động điều tra nghiên cứu để có được cơ sờ khoa học 
cho việc lập luận chứng thiết lập và quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên biển. Hoạt 
động này được đẩy manh vào những năm 1990 - 1995, sau khi có quyết dinh thiết lập 
các khu bảo tồn thiên nhiên đảo (Cát Bà và cỏn Đảo) bao gồm cả một phần biển. Đặc 
biệt là trong thời kỳ dổi mới, quan hệ hợp tác quốc tế được mở rộng, có sự hỗ trợ vã 
hợp tác của các tổ chức quốc tế như IUCN, WWF, ccác hoạt động khảo sát trona lĩnh 
vực được tăng cường, với những phương pháp nghiên cứu ngày càng được năng cao. 
các hoạt độna này đã cho những tư liêu kết quả điều tra khảo sát ở nhiêu khu vực biển 
có giá tri và điều kiện để xây dựng thành các khu bảo tồn thiên nhiên biển thực thụ ờ 
nước ta, như Cái Bà, Cô Tô. Hòn Mun, Hòn Càu, Còn Đảo... Các tư liệu này trong thời 
2ian qua cũng đã đáp úng một phần yêu cầu công tác này ờ các ngành. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu của công lác bảo tồn thiên nhiên biển dược đại ra ngày 
càng cấp bách trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng và quản lý các khu bảo tồn 
thiên nhiên biển cần được đặt ra khẩn trương hon cũng như ở trình độ cao hơn, nhàm 
thực sự góp phần có hiệu quả vào công việc bảo vệ. bảo tồn thiên nhiên biển. đóns góp 
tích cực vào còm ước đa dạng sinh học, Rio De Janeừo, 1992 của Liên Hiệp Quốc mà 
nước ta đã tham aia. Để đạt mục tiêu nói trên, yêu cầu hiểu biết. đánh giá sâu sác. đây 
đủ, đặc trưng điêu kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng và các mối đe dọa... Các 
khu bảo tồn thiên nhiên hiện đã được Nhà nước xác đinh hoặc sẽ được xác định. trên 
cơ sở đó, tổ chức việc quản lý, sử dụng có hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn, qui 
chế, luật pháp quốc tế, cần được thực hiện khẩn trương hơn với phương pháp ở trình độ 
cao hơn và có hệ thống hơn. 

Đề tài "Bảo tồn thiên nhiên biển "trong Chương trình biển và hải đảo do Trung 
tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghê Quốc gia tổ chức thực hiện và quản lý được đặt 
ra nhằm đáp ứna yêu cầu trên. 



MỤC TIÊU VÀ NHIỆM vụ ĐÊ TÀI. 

1. Tập hợp, bổ xung và hệ thống hóa các tư liêu vê các khu vực biển có điều 
kiên thiết lập khu bảo tôn thiên nhiên biển, trên cở sở đó đế xuất hệ thống khu bảo tồn 
thiên nhiên biển nước ta. 

2. Xây dựng luận chứng khoa học kỹ thuật cho một số khu bảo tồn thiên nhiên 
biển ưu tiên, tiêu biểu cho các vùng biển nước la (Cát Bà^Hòn Mun, Côn Đảo). 

3. Nghiên cứu thử nghiệm phục hồi một số đối tượng sinh vật biển đang có hiện 
tượng giảm sút số lượng, tìm hiểu khả nãns phục hồi một số đối tượng nghiên cứu (san 
hô, hải sâm. thân mềm ở khu vực Cát Bà và Hòn Mun). 



CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu CỦA ĐÈ TÀI. 

Trong năm 1994 - 1995 đề tài đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát ở khu vực biển 
Cát Bà, Hòn mun, Côn Đảo nhàm thực hiện các nhiệm vụ: 

ỉ. BỔ xung để hoàn thiện các tư liệu về các yêu tố điều kiện tự nhiên và kinh té 
xã hội có liên quan tới nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên ở các khu vực biển này. 

2. Trên cơ sở này, tiến hành nghiên cứu tổng hợp để có được những kết luận, 
nhân đinh xác đáng vè đặc trưng môi trường sinh thái, các mói đe dọa suy thái môi 
trường, điều kiện kinh tế xã hội, hiện trạng đa dạng sinh học, dự báo phát triển và lác 
động đối với tài nguyên môi trường ở các khu vực biển nói ưên. 

3. Nghiên cứu các vấn dề Vê phương pháp luân, qui trình thiết lập. quản lý, sử 
dụng các khu bảo tồn thiên nhiên biển. Vận dụng vào việc xây dựng các cơ sở khoa 
học cho việc thiết lập và quân lý các khu bảo tồn Cát Bà, Hòn Mun, Côn Đảo phù hợp 
với các chỉ dẫn của các Tổ chức Quốc tế. Soạn thảo luân chứng khoa học kỹ thuật cho 
việc thiết lập và quản lý các khu bảo tồn cát bà, hòn Mun, Côn Đảo. 

4. Tập hợp, chỉnh lý các tư liệu hiện có, bổ xung trong khả nàng cho phép, hệ 
thống hóa và đề xuất ý kiến về hệ thốns khu bảo tồn thiên nhiên biển Viêi Nam phù 
hợp với điều kiên tự nhiên và hiện trạng đa dạng sinh hoác tình hình phát triển kinh tế 
xã hội nước ta. 

5. Nghiên cứu thí nghiệm nuôi trong điều kiện bán tự nhiên nhàm lìm hiểu khả 
năng phục hồi một số đối tượng sinh vật biển đan2 có xu thế aiảm sút số lượng ở cát 
Bà và hòn Mun, nhằm mở ra hướng nghiên cứu phuch hồi sinh vật biền (san hô. hải 
sâm, trai ngọc, tu hài, bào nau, rong biển). 

Trong các hoạt động khảo sát này đã có sự hỗ trợ của tổ chức WWF trọng các 
chuyến khảo sát Hòn Mun, Côn Đảo. 

Với những hoạt động nói trên, có thể nói ràng lần đầu tiên công tác nghiên cứu 
phục vụ bảo tồn thiên nhiên biển ờ nước ta đã được tổ chức thực hiên có qui mô rộng, 
tập trung và có hệ thống về nội dung và địa điểm, với các phương pháp tiêu chuẩn. €ãc 
kết quả thu được của dè tài, mặc dù còn những mặt hạn chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu hiện nay, song có thể coi là một đóng góp có giá trị, có tác dụng thúc đẩy đôi với 
công tác bảo tồn thiên nhiên biển ờ nước ta. 



L ự c LƯỢNG T H A M GIA THỰC HIỆN ĐÈ TÀI. 

ì. BAN CHỦ NHIỆM ĐÊ TÀI. 

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Đặng Ngọc Thanh 

Phó chủ nhiệm đề tài: PTS. Nguyễn Vãn Tiến 

Phó chủ nhiệm đê tài: CN. Võ Sĩ Tuân 

Thư ký đề tài: PTS. Nguyễn Huy Yết 

l i . CÁN BỘ THAM GIA THỰC HIỆN ĐÊ TÀI. 

1. Môi trường sinh thái khu bảo tồn biển Cát Bà. 

Nguyễn Quang Tuân - Đỗ Đình Chiên - Phạm Vãn Lượng - Trần 
Đình Lân - Nguyễn Hữu Cử - PTS. Nguyễn Đức Cự - PTS. Nguyễn 
Văn Tiên - PTS.Nguyễn Chu Hồi 

2. Đặc điểm kinh tế xã hội và ảnh hưởng các hoạt động nhân sinh. 

PTS. Trần Đức Thạnh - Nguyễn Hữu Cử 

3. Đa dạng sinh học và phân vùng chức năng khu bảo tồn biển Cát Bà. 

Chu Vãn Thuộc - Nguyễn Thị Thu - Đầm Đức Tiên - PTS. Nguyễn 
Vãn Tiên - Lê Thị Thanh - PTS. Nguyễn Huy Yết - Phạm Đình 
Trọng - Lăng Văn Kèn - PTS. Nguyễn Nhật Thi 

4. Thử nghiệm khả nàng phục hôi một số sinh vật biển ở vùng biển Cát Bà. 

Lãng Vãn Kèn - PTS. Nguyễn Huy Yết - Lê Thị Thúy - Phạm Đình 
Trọng - Hà Đức Tháng - Nguyễn Quang Tuân - Lê Thị Thanh - PTS. 
Nguyễn Vãn Tiến - Đàm Đức Tiến. 

5. Điều tra khảo sát vùng biển Côn Đảo. 

Võ Sĩ Tuân - Phan Kim Hoàng - Nguyễn Ngọc Lâm - Hứa Thái 
Tuyến - Nguyễn Trung Tĩnh - Nguyễn Hữu Phụng - Nguyễn Văn 
Long - Phạm Văn Thơm 

6. Thử nghiệm khả năng phục hồi bào ngư ở Hòn Mun. 

PTS. Nguyễn Văn Chung và cộng sự... 

7. Soạn thảo tư liệu vè các khu bảo tôn thiên nhiên biển vùng phía bắc. 

PTS. Nguyễn Huy Yết - PTS. Nguyễn Vãn Tiên 



8. Soạn thảo tư liệu về khu bảo tồn quần đảo Trường Sa. 

OM. Lãng Vãn Ken. 

9. Soạn thảo tư liệu vê các khu bảo tôn biển đề nghị ở vùng phía nam. 

CN. Võ Sĩ Tuân (chủ biên) 

10. Soạn thảo luận chứng K H K T cho việc thiết lập khu bảo tồn biển Cát Bà 

GS.TS. Đặng Ngọc Thanh - PTS. Nguyễn Văn Tiến 

11. Soạn thảo luận chứng K H K T cho việc thiết lập khu bảo tồn biển Hòn 
Mun và Côn Đảo. 

CN. Võ Sĩ Tuấn 

12. Soạn Thảo cơ sở khoa học của việc xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên 
nhiên biển Việt Nam. 

GS.TS. Đặng Ngọc Thanh - PTS. Nguyễn Chu Hồi - PTS. Nguyễn 
Huy Yết - CN. Võ Sĩ Tuấn. 

IU. Cơ QUAN CHỦ TRÌ ĐÊ TÀI. 

Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, 
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LUÔN CHỨNG KHOA HỌC Kỹ THUẬT 
CHO việc THI€T Lập vft QUÂN LÝ KHU BÃO TỒN 

THIỂN NHICN Biển CÁT BA (HỎI PHÒNG - VI€T NAM) 

Phần ì - MỞ ĐẦU 

ì. TÍNH CẤP THIẾT CỦA V I Ệ C THÀNH L Ậ P K H U BẢO T Ở N 
THIÊN NHIÊN BIỂN CÁT BÀ 

Từ cuối nhưng năm 70 cùng với những pháp lệnh, chỉ thị cấp bách về việc bảo vê 
tài nguyên, môi trường nước ta đang bị phá hoại ngày một nghiêm trọng, Nhà nước ta đã 
có những quyết định xác định 87 khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn lãnh thổ, cả trên đất 
liền và trên đảo, trong đó có đảo Cát Bà. Năm 1986, theo quyết định cùa Chủ tịch Hội 
đồng Bộ trưởng số 79/CT ngày 31/03/1986 khu bảo tồn này trở thành Vườn Quốc gia Cát 
Bà, bao gồm một phần rừng núi có diện tích 9.800 ha và diện tích mặt nước 5.400 ha 
nằm trong khu vực có tọa độ 20 43* 5Ỏ" N - 20 51' 29" N độ vĩ bắc va 106 58'20" E -

107 10' 05" E độ kinh đông. Ngoài ranh giới trên còn có một số khu vực bảo vệ riêng 
như: Áng Thảm, Bù Lâu và một số bãi tắm: Cát Dừa, Cát Cò, Đường Gianh. Tiếp theo 
quyết định này, Quyết định 237/CT của Chủ tịch HĐBT ngày 01/08/1991 phê duyệt luận 
chứng kinh tế - kỹ thuật Vườn Quốc gia Cát Bà của Bộ Lâm nghiệp là Bộ chủ quản trình 
Chính phù lại đã xác định cụ thể hơn phạm vi quản lý của Vườn, bao gồm cả diện tích 
vùng đệm là dải đất và vùng mặt nước bao quanh Vườn rộng từ lkm - 3km tính từ ranh 
giới Vườn trở ra. Quyết định cũng xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, các phân khu 
chức năng của Vườn bao gồm khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái, khu hành 
chính, khu đệm. 

Việc thiết lập một khu bảo tồn thiên nhiên đảo như Cát Bà thành Vườn Quốc gia 
là một quyết định đúng đắn và kịp then cùa Nhà nước ta về mặt bảo tồn thiên nhiên trong 
giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên có thể thấy rằng, nội dung những quyết định nói trên của 
Nhà nước mối chỉ là cơ sở để định huống cho việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng, 
quản lý cụ thể và cũng chú ý nhiều hem tói phần tài nguyên rùng trên đất liền. Điểu này 
thể hiện cả ở những phần nói về đầu tư xây dựng cơ bản, chủ yếu mới chỉ xác định các 
nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên rừng trên đảo. Nội dung phần bảo tồn thiên nhiên biển trong 
các quyết định, ngoài những quy định chung về diện tích biển thuộc khu bảo vệ nghiêm 
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ngặt (278 ha), khu phục hồi sinh thái (5.098 ha), độ rộng của vùng đệm (từ Ì km tới 3 
km từ ranh giói vườn), khu nghiên cứu nuôi động vật biển (10 ha) , chưa xác định rõ 
ràng chi tiết hơn vế các đối tượng cụ thể cần bảo vệ, phục hồi giói hạn cần thiết và ý 
nghía cùa các phân khu chức năng, giá trị và khả năng, phạm vi sử dụng cùa từng khu, 
đểu rất cần thiết cho việc để xuất các phương án, biện pháp sử dụng, quản lý thích hợp, 
có hiệu quả khu bảo tồn. Rõ ràng việc xây dựng một luận chứng kỹ thuật vói mục tiêu 
nói trên cho khu bảo tồn thiên nhiên Cát Bà, đặc biệt là vói phần biển, để hướng dẫn cho 
kế hoạch hành động, thực hiện đầy đủ, có kết quả các nhiệm vụ của Nhà nước giao đối 
với các phần tài nguyên, môi trường rừng núi và phần biển là rất cần thiết. 

Khu vực biển Cát Bà và mở rộng tới cả khu vực biển Hạ Long ở gần cạnh, theo 
những kết quả khảo sát gần đây vé mặt đa dạng sinh học và cảnh quan sinh thái, có thể 
coi là đại diện cho vùng biển ven bờ phía bắc, với đặc điểm điều kiện tự nhiên cũng như 
đặc trưng sinh học khác với vùng biển phía nam, với độ phong phú vé thành phẩn loài 
sinh vật cả đuôi biển và rừng ữên đảo. Cũng qua khảo sát, đã thấy đấu hiệu giảm sút của 
một số thành phần sinh vật biển tiêu biểu cho vùng biển phía bắc nước ta. l i nh hình này 
đặt ra yêu cầu cần có kế hoạch hành đổng kịp thời, phù hợp với đặc điểm thiên nhiên 
cũng như điểu kiện kinh tế xã hội ở khu vực này, để ngăn chặn chiểu hướng suy thoái, 
bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm sự phát triển lâu bền của một vùng htiên nhiên biển có 
ý nghĩa quốc gia của nước ta. Tầm quan trọng này của khu bảo tồn thiên nhiên biển Cát 
Bà đã được Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN - CNPPA) thừa nhận trong 
các tài liệu tổng quan vé các khu bảo tồn thiên nhiên biển thế giới mới được công bố gần 
đây. (IUCN, WB, 1995). 

Việc xây dựng luận chứng kinh tế khoa học kỹ thuật cho việc sử dụng, bảo vệ khu 
bảo tồn thiên nhiên Cát Bà làm cơ sở cho kế hoạch hành động không chỉ là yêu cầu cần 
thiết đối vói nhiệm vụ bảo tồn thiên. Với những ưu thế về đa dạng sinh học biển, cảnh 
quan thiên nhiên và những lợi thế khác vế du lịch biển, những công tành nghiên cứu 
đánh giá tài nguyên du lịch biển gần đây (Đề tài KT.03.18) đã đề xuất ý kiến và được 
chấp nhận trong quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch nước ta cho tới năm 2010, coi khu 
vực Cát Bà - Hạ Long - Đồ Sơn là Ì Ương 7 khu vực ưu tiên đầu tư phát triển du lịch ờ 
Việt Nam. Xét vé bối cảnh du lịch biển của vùng Đông Nam Á, Cát Bà - Hạ Long -

cùng vói Vịnh Vãn Phong có tiếm năng du lịch biển nếu được đầu tư phát triển có thể có 
điều kiện để cạnh tranh với các điểm du lịch biền nổi tiếng khác ttong khu vực như 
PhuKét, Pataya (Thái Lan), Bali (Inđônêsia), Seba (Philippin), Penang (Malaisia). Đây 
cũng là ý kiến đánh giá của nhiều chuyên gia tổ chức du lịch thế giới. Vì vậy, xây dựng 
luận chứng khoa học kỹ thuật hướng dẫn cho việc sử dụng có hiệu quả cao khu vực biển 
Cát Bà vào mục đích du lịch và bảo đảm sự phát triển an toàn, lâu bến cho khu du lịch 
đó, cũng là yêu cầu cấp thiết cho giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du 
lịch biển nói riêng ở nước ta. 

Hiện nay, vấn để bảo tồn thiên nhiên biển đang nổi lên như một yêu cầu cấp bách 
đặt ra trên toàn thế giói, sau một thời gian dài ít được chú ý như bảo tồn thiên nhiên trên 
đất liến. Nhiều tổ chức quốc tế như IƯCN, M A B . ƯNEP. WB, TROMES,... đang tăng 
cường hoạt động, chú trọng đầu tư nhiều hơn vào nhiệm vụ này, đặc biệt là đối voi vùng 
biển nhiệt đới Tây Châu Á. Việc xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên biển ở nước ta , 
trong đó có Cát Bà, cũng có ý nghĩa hoa nhập vào cộng đồng quốc tế, góp phần xây 
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dựng cơ sở lý luận, phương pháp bảo tồn thiên nhiên biển còn được coi Là mới ờ giai 
đoạn đầu, cả đối với nước ta cũng như đối vói khu vực và thế giới. 

l i . C ơ SỞ TƯ L I Ệ U CỦA L U Ậ N CHÚNG 

Luận chứng được soạn thảo trên cơ sở các tư liệu sau: 

1. Từ năm 1989, sau khi Nhà nước có quyết định thành lập Vườn Quốc gia Cát Bà 
(tháng 3/1986), từ tháng 5-8/1989 Trung tâm nghiên cứu biển Hải PỊiòng (nay là Phân 
viện Hải dương học Hải Phòng) đã tổ chức khảo sát điều tra vùng biển xung quanh đảo 
Cát Bà vế các mặt điểu kiện thúy văn, địa mạo, địa chất, sinh vật và cảnh quan sinh thái, 
hiên tượng khai thác tài nguyên sinh vật biển và môi trường biển. Sử dụng ảnh máy bay, 
viễn thắm kết hợp với khảo sát thực địa, đã biên vẽ bản đồ địa hình tỷ íẹ ĩ : 25.000 và ló 
sơ đồ cùng tỷ lệ cùa khu vực này. 

Vói các kết quả điều tra khảo sát này, cùng với các tư liêu tham khảo đã có từ 
trước, đã phác thảo Luận chứng kinh tế - kỹ thuật phần biển Vườn Quốc gia Cát Bà 
(1989), ương đó, cũng đã đề xuất ý kiến về chức năng, nhiệm vụ, những chương trình 
hoạt động cơ bản của Vườn quốc gia Cát Bà để thực hiện các nhiệm vụ ưên, các biên 
pháp khoa học kỹ thuật, kinh tế, quản lý,... cần đặt ra (Trương Ngọc An và tgk, 1989). 

2. Tháng 6/1993, thực hiện Đề án bảo tồn thiên nhiên biển Việt Nam (Đề án V N 
0011 của WWF), nhóm chuyên viên của tổ chức WWF - Quỹ Động vật hoang dã thế 
giới đo bà Catherine Cheung chủ trì, đã phối hợp với Phân viện Hải dương học Hải 
Phòng tổ chức khảo sát vùng biển Cát Bà về điều kiện tự nhiên, tiềm năng và hiện trạng 
khai thác tài nguyên sinh vật ở đây liên quan tói bảo tồn thiên nhiên biển. Với các kết 
quả này, đã soạn thảo báo cáo khoa học về "Đa dạng sinh học, sư dụng nguồn lọi và 
tiềm nang bảo tổn thiên nhiên của vùng biển đảo Cát Bà" (1993). Báo cáo đã nêu lên 
được những đặc trưng về điều kiện tự nhiên đa dạng sinh học biển, tiềm năng tài nguyên 
sinh vật và những tác động của con nguôi, hiện trạng sử dụng, ưên cơ sở đó đề xuất ý 
kiến về vấn để bảo tổn thiên nhiên biển Cát Bà, với các nhiệm vụ, hoạt động cần thiết 
phù hợp với lý luận, phương pháp bảo tồn thiên nhiên biển quốc tế (Catherine Cheung, 
1993). 

3. Trước yêu cầu phát triển du lịch ở địa phương Hải Phòng - Quảng Ninh, ương 
giai đoạn hiên nay và sắp tới, đón trước thòi cơ năm 1994, uỷ ban kế hoạch Hải pHòng 
phối hóp với Phân viện Hải dương học Hải Phòng đã tổ chức nghiên cứu đánh giá tổng 
hợp tiềm năng tự nhiên và du lịch, biển Cát Bà làm cơ sở cho việc định hướng quy hoạch 
phág triển du lịch biển ở vùng biển và đảo này. Các tác giả đã sử dụng các tư liệu khảo 
sát đã có từ trưóc, đánh giá tổng hợp các mặt tài nguyên du lịch, điều kiên cảnh quan 
môi trường, xem xét các mặt thuận lợi và hạn chế, trên cơ sở này, đề xuất ý kiến định 
hướng cơ cấu phát triển đu lịch biển ở vùng biển Cát Bà, phân khu du lịch đảo và biển. 
(Trần Đức Thạnh và tgk.,1994). 

4. Cơ sờ tư liệu quan trọng hơn cả cho việc xây dựng Luận chứng khoa học -kỹ 
thuật cho khu bảo tồn tiên nhiên biển Cát Bà là những tư liệu thu được ưong đề tài "Xây 
dựng luận chứng khoa học kỹ thuật cho các khu bảo tổn biển ờ Việt Nam" thuộc Chương 
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trình biển và Hải đảo của của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia tổ 
chức thực hiện trong các năm 1994-1995. Mục tiêu của để tài là : Trên cơ sở các tư liệu 
đã có trước đây và tổ chức khảo sát bổ sung một số khu vực biển, vận dụng các phương 
pháp quan điểm hiện đại về xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên biển của các tổ chức 
quốc tế liên quan (iuCN-CNPPA), đề xuất khu hệ thống bảo tổn thiên nhiên biển cần 
được xây dựng trong vùng biển nước ta và soạn thảo luận chứng khoa học kỹ thuật cho 
một số ủ i u bao tồn biển tiêu biểu(Cát Bà, Hòn Mụn, Côn Đảo)" Kết quả cùa hoạt động 
đề tài ương 2 năm 1994-1995 đã hệ thống hoa các tư liệu đã có trước đây và mới thu 
được về các mặt đa dạng sinh học tài nguyên và môi trường sống, kinh tế dân cư xã hội, 
phân tích các điều kiện phát triển và các mối đe doa thiên nhiên và nhân sinh đối với tài 
nguyên và môi trường của vùng biển Cát Bà, trên cơ sở này, phân vùng và xác định các 
khu chức năng cho cho vùng biển, đế xuất các biên pháp quản lý thích hợp với tình hình 
địa phương và ờ nưóc ta hiện nay. Đồng thời, với các biện pháp bảo vệ, đề tài cũng đã tổ 
chức thừ nghiệm gây nuôi trong thiên nhiên nhằm mục đích phục hồi các nhóm sinh vật 
quý, hiếm đang có nguy cơ bị giảm sút nhanh chóng số lượng do nhiều nguyên nhân. 

Trước đây, sau khi có quyết định thành lập Vườn Quốc gia Cát Bà cùa Nhà nưác, 
Bộ Lâm nghiệp - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà cũng đã có Luận chứng kinh tế kỹ 
thuật Vườn Quốc gia Cát Bà trình Chính phù quyết định để xây dựng và quản lý, sử 
dụng cơ sờ này: luận chứng đã được Chính phù phê duyệt ngày 1/8/1991. Tuy nhiên, đối 
vói phần biển, ưong Luận chứng còn nhiều điểm chưa thật rõ ràng, cụ thể, chưa phù hợp 
với đặc điểm điểu kiện thiên nhiên biển, tình hình dân cư và xã hội, cũng như với những 
nguyên tắc, phương pháp, quan điểm bảo tồn thiên nhiên biển hiện nay cùa các tổ chức 
quốc tế đề xuất. 

Luận chứng khoa học kỹ thuật cho phần biển của Vườn Quốc gia Cát Bà lần này 
là tài liệu đầu tiên được soạn thoa theo đúng những yêu cầu cơ bản của Luận chứng khoa 
học - kỹ thuật về khu bảo tồn thiên nhiên biển quốc tế, với cơ sở tư liệu đầy đủ nhấtcho 
tới nay về các mặt tài nguyên môi ứưòmg kinh tế xã hội cùa vùng biển này. 

IU . CÁC TÀI L I Ệ U SẢN P H Ẩ M CỦA L U Ậ N C H Ứ N G 

1. Văn bản Luận chứng khoa học kỹ thuật cho việc thiết lập và quản lý khu bảo 
tồn thiên nhiên biển Cát Bà. 

2. Các báo cáo khoa học kết quả điều ưa khảo sát, đánh giá tiềm năng, hiện ưạng 
về điều kiên tự nhiên, đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật, kinh tế xã hội cua vung biển 
Đông Nam Cát Bà. 

3. Các tài liêu minh hoa. 
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Phần l i - Cơ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT LẬP 
VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU BẢO TỔN BIỂN CÁT BÀ 

Chương ì - CHỨC NÀNG VÀ N H I Ệ M vụ 

/ ì. CHÚC NĂNG. 

Bảo tồn tính nguyên vẹn của sự trong lành cùa môi trường sinh thái các hệ sinh 
thái biển, các di tích lịch sử vãn hoa của vùng biển Cát Bà, quản lý và sư dụng có hiệu 
quả phục vụ lợi ích công cộng. 

. l i . NHIỆM V Ụ 

1. TỔ chức quản lý, bảo vệ tốt các cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng sinh học, sự 
ưong lành của mối trường sinh thái vốn có của các hệ sinh thái biển đặc biệt là các rạn 
san hô, vùng triều, rừng ngập mặn,các di tích lịch sù vãn hoá ương vùng biển Cát Bà, 
ngăn ngừa, rồi loại trừ các tác động gây hại cho việc bảo tồn, đảm bảo sự phát triển lâu 
bền. 

2. Thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài nguyên thiên nhiên, lịch sư, 
văn hoá trong khu bảo tồn biển, đáp ứng yêu cầu các hoạt động khoa học giáo dục, giải 
trí du lịch mà không phương hại tói mục tiêu bảo tồn. 

3. Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo tồn, phục 
hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, các sinh vật quý hiếm bị giảm số lượng, phát triển các 
đối tượng có giá trị khoa học và kinh tế trong khu bảo tồn. 

Để thực hiện được các nhiệm vụ nói trên, khu bảo tồn biển cần phải: 

1. Xây dựng quy hoạch phát ưiển tổng thể và kế hoạch phát triển trong từng giai 
đoạn, nhằm từng bước làm cho vùng biển Cát Bà trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên 
biển vói mọi điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, quy chế quản lý và sử đụng lực lượng 
thực hiện và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. 

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động chù yếu của khu bảo 
tồn nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: xây dựng, bảo vệ, nghiên cứu khoa học, 
quản, lý tuyên ưuyển giáo dục, dịch vụ,.... để duy trì và phát triển khu bảo tồn. 

3. Xây dựng cơ sờ khoa học và công nghệ đù cho các hoạt động của khu bảo tồn, 
bao gồm các tư liệu điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường, hộ 
thống các điểm quan ưắc thường xuyên để kịp thòi theo dõi tình hình, các giải pháp kỹ 
thuật xử lý hữu hiệu các tình huống, sự cố nảy sinh Ưong hoạt động của khu bảo tổn. 

4. Tạo ra được mối quan hộ thường xuyên giữa khu bảo tồn và các cấp quản lý 
cấp ừên về mặt chỉ đạo kinh phí, với địa phương về mặt bảo vệ, quản lý, với các cơ quan 
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khoa học công nghệ vế mặt nghiên cứu khoa học, giải quyết các vấn đề khoa học công 
nghệ do khu bảo tồn đặt ra, với các tổ chức quốc tế và khu vực để tiếp thu kinh nghiệm 
quản lý, sử dụng và ứanh thủ sự hỗ trạ 

HI. KIỂU LOẠI ĐỀ NGHỊ 

Khu vực biển đông nam Cát Bà một phần hiện đã nằm trong Vườn Quốc gia Cát 
Bà bao gồm phần diện tích mặt nước 5400 ha vói vùng đệm là mặt nước baoquanh rộng 
từ 1-3 km, tính từ ranh giới Vườn Quốc gia theo quyết định 79/CT và 237/CT của Chính 
phủ về việc thành lập và phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật kinh tế kỹ thuật Vườn 
Quốc gia Cát Bà . 

Những căn cứ để xác định kiểu loại cho khu bảo tồn biển Cát Bà là: 

1. Vùng biển có đa dạng sinh học cao, nhiều hệ sinh thái biển tiêu biểu cho vùng 
biển phía bắc Việt Nam, khác biệt vói vùng biển phía nam về điều kiện tự nhiên cũng 
như vế khu hệ sinh vật biển, mà nhiều tác giả coi là thuộc phân vùng Trung Hoa- Nhật 
Bản của vùng địa sinh học Tây Thái Bình Dương. Nhìn chung, trong vùng biển này, còn 
có những khu vực giữ được tương đối nguyên vẹn về đa dạng sinh học. 

2. Vùng biển có tài nguyên sinh vật, cảnh trí thiên nhiên, đi tích lịch sử văn hoá 
đặc sắc, có giá trị kinh tế, tham quan du lịch, khoa học giáo dục, thuận tiện lui tói cần 
được đồng thời sử dụng và bảo vệ phát triển để trờ thành nguồn lợi kinh tế quan ương, 
cơ sở nghiên cứu khoa học có giá trị vui chơi, giải trí bổ ích cho cộng đồng địa phương 
và cả nưóc. 

3. ĐỐÌ chiếu vói các tiêu chuẩn các kiểu loại khu bảo tồn thiên nhiên của IUCN 
(1992), khu bảo tồn biển Cát Bà có nhiều điểm phù hợp với kiểu loại Công viên biển 
quốc gia (National Marine Part) với tính chất vừa có yêu cầu bảo vệ đồng thòi có yêu 
cầu sử dụng vào giải trí, tham quan, du lịch. 

4. Trên thực tế, khu vực biển này về cơ bản đã nằm trong Công viên quốc gia Cát 
Bà, tuy rằng phạm vi. ranh giói đề nghị cho khu bảo tồn biển này có vượt quá ranh giới 
hiện nay của Vườn Quốc gia Cát Bà, phù hợp với yêu cầu bảo vệ sinh thái san hô và sinh 
vật biển và đảo. 

Vì những lẽ trên, chúng tôi cho rằng hợp lý hoa nên xác định khu bảo tồn biển 
Cát Bà là công viên biển quốc gia theo tiêu chuẩn hiện hành cùa IUCN. 

Chương l i - C ơ SỞ K H O A H Ọ C C Ủ A V I Ệ C THIẾT L Ậ P 
K H U BẢO T Ổ N BIỂN CÁT BÀ 

ì. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ. 
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: Ranh giói pháp lý khu bào íỉĩn biển Cát IU) (ófèh$lt/} 
: fi<fith íỊÌói Vfrt>7/ quốc ỊỊÌ(Ỉ Cát lít) 
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Cồng viên quốc gia biển Cát Bà (CUCB) nằm ở phía đông nam đảo Cát Bà, với 
phần trung tâm là vịnh Lan Hạ, vói phần biển đông và đảo ven bò đông nam đảo lớn Cát 
Bà từ Hòn Lớn tới hòn Hang Trống, với phần biển và đảo thuộc cụm đảo Hang Trại và 
cụm đào Đầu Bê ờ phía đông. 

Vùng nước CVCB vối Vịnh Hạ Long ở phía Bắc qua lạch Cửa Vạn sâu tối 39m, 
với vùng cua sồng Bạch Đằng (Cưa Nam Triệu) ờ phía Tây Nam và vùng biển Long 
Châu ở phía Nam. 

Ranh giới của CVCB được xác định bời các điểm chuẩn địa hình sau: 

Phía Bắc: từ Hòn Lớn (ío/*ẳ ị đ ê n Hòn Miều $ 7 ^ 7 ' ỉ r ồ d à i 8' 1 

Phía Đông: từ Hòn Miều qua Hòn Bê Cụt Đầu (2ứ
ề

ụị'jĩ*H) xôi Hòn Đá Ngầm ị S ỵ ỵ i 
) dài 10,6 km. *

r

l
Ổ *

 E z s z 
Phía Đông Nam: từ Hòn Đá Ngầm đến Hòn Hang Trống (%}%ịfy>>£ ) dài 12,5 

km. 
Phía tây: từ Hòn Hang Trống đến Hòn Lớn theo đường chim bay dài 13,5 km, 

còn theo đường bờ biển dài 30 km. 

Diện tích vùng nước toàn bộ CVCB rộng khoảng 105 km2. Diện tích này bao gồm 
hầu hết phần biển của Vườn Quốc gia Cát Bà, cộng thêm phần biển quang cụm đảo 
Hang Trại và Lạch Đầu Xuôi. 

Công viên quốc gia biển Cát Bà hiện nay nằm trong quần thể du lịch Cát Bà- Hạ 
Long- Bái Tử Long. 

l i . ĐẶC TRƯNG ĐIỀU KIỆN T ự NHIÊN 

1. Đặc trưng khí tượng thúy văn biển 

a- Bão: Vùng ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nam Ninh là một vùng có 
bão đổ bộ vào nhiều nhất so với cả nước. Theo số liệu thống kê trong năm 94 năm 
(1884-1977) có 403 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào bờ biển nước ta, trong đổ có 126 cơn 
bão đổ bộ vào vùng ven bờ Quảng Ninh đến Hà Nam Ninh chiếm 31%. Bão tập trung 
vào các tháng 7, 8, 9 với tần suất 28%, 21%, 29%. Khu vực Hải Phòng hàng nấm có từ 
1-2 cơn bão đổ bộ trực tiếp, ngoài ra còn 3-4 cơn bão đổ bộ vào khu biên giới Việt -

Trung hoặc Nghệ l ĩnh cũng có ảnh hưởng gây mưa rất to trên toàn khu vực Hải Phòng. 
Trong 30 năm có 3 cơn bão mạnh tràn vào khu vực Hải Phòng với sức gió trên 50m/s 
gây vỡ đê, nước dâng cao 3m, mưa to gây thiệt hại vế người và của. Mưa bão trung bình 
lOOmm đến 200mm có khi trên 300mm chiếm 30% tổng lượng mưa cả năm. 

b- Gió mùa Đông Bắc (ĐB) 
Gió mùa đông bắc thịnh hành nhất về mùa đông. Hàng năm có 20-30 cơn gió 

mùa đông bắc. Trung bình Ì tháng có 3-4 đạt gió mùa đông bắc, cá biệt có 5-6 đạt gió 
mùa đông bắc. 
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Khi gió mùa tràn vế, nhiệt độ trung bình ngày hạ xuống dưới 15 độ c, thấp nhất 
tới 8-10 độ c. Đạt gió mùa thường kéo dài 3-4 ngày. Gió mùa đông bắc có gió mạnh cấp 
5-6 có khi cấp 6-7, biển động mạnh. Tác hại của gió mùa đông bắc là làm giảm nhiệt độ 
đột ngột ảnh hưởng xấu đến sinh vật. 

c- Dông 
Ở khu vực này đông xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 9 vé mùa hạ. Trung bình Ì 

tháng có 15-20 ngày dông. Trung bình Ì năm có 87 ngày dông. 

d- Chế độ gió 
Phù hợp với chế đô gió cùa vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, khu vực ven 

biển này cũng có 2 mùa rõ rệt: mùa gió đông bắc (mùa đông) và mùa gió tây nam (mùa 
hè). _ 

Gió mùa đông bắc từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau và gió tây nam từ tháng 4 đến 
tháng 8. 

e- Lượng mưa 
Mưa ở khu vực này cũng có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (tháng 5-tháng 10), mùa khô 

(từ tháng 11-tháng 4 năm sau). 

Mùa mưa: Tổng lượng mưa trung bình trong mùa mưa là 1772mm. cả năm 
1992mm. Lượng mưa lớn nhất vào tháng 8: 446mm. Tổng số ngày mưa trong năm là 120 
ngày (Hòn Gai), 118 ngày (Cát Hải). Cán cứ vào bản đồ lượng mưa (hình 38a): Lượng 
mưa trung bình cùa khu vực nằm giữa 2 đồng mức: 2000mm và 1600mm; lượng mưa 
1600mm-1700mm (hình 38b). 

Mùa khô: Lượng mưa trung bình trong mùa khô là 37mm chủ yếu là mưa phùn, 
số ngày mưa phùn là 32 ngày. Mưa phùn lớn nhất vào tháng 2-3. 

Dưới đây là lượng mưa trung bình của khu vực Hòn Gai, Hòn Dấu. 

Bảng - Lượng mưa trung bình của khu vực 

Tháng 
Khu vưc 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 TB 
năm 

Hòn Gai 20 35 50 59 161 283 409 466 323 130 38 20 1994 
Hòn Dấu 12 13 49 55 135 199 224 374 326 72 46 9 1524 

1.1. Đặc trưng thúy văn và động lực 

Vùng biển Cát Bà vừa chịu ảnh hưởng của các quá trình động lực biển ven bờ tây 
Vịnh Bắc bộ, vừa chịu ảnh hưởng của chế độ thúy văn sống từ lục địa. Khu vực phía tây 
và tây nam đảo thường xuyên bị nhật hóa và làm đục bời hệ thống sông cùa Hải Phòng 
với đặc điểm lòng sông rông, uốn khóc mạnh, thường loe ra ở phía biển. Hàng năm, 
chúng tải ra biển khoảng trên 30km3 nước, trong đó sông Cấm khoảng 9-llkm3, sông 
Văn úc 13km3, sông Mới 5km3, Lạch Trây l,5km3, Đá Bạch lkm3. Lượng chảy mùa lũ 
chiếm 75-80% cà nam tập trung vào các tháng 7, 8, 9. 



9 

a- Thúy triều: Chế độ thúy triều mang đặc điểm chung của thúy triều Vịnh Bắc Bộ 
thuộc loại nhật triều đểu, biên độ cực đại gần 4m và chậm.pha hơn Hòn Dấu 20-30'. M ỗ i 
tháng có 2 ky triều cường, mỗi kỳ 11-13 ngày xen kẽ 2 ky triều kém, mỗi kỳ 3-4 ngày. 
Trong một chu kỳ ngày đêm của thúy triều, thòi gian triều dâng khoảng 12h, thời gian 
triều rút 13h và khu vực ven bờ phía tây thời gian triều rút tăng lên, nhất là vào mùa 
mưa. Mùa hè, triều cao vào các tháng 5, 6, 7, thấp vào các tháng 8, 9 và thường dâng cao 
vào buổi chiểu. Mùa đông, triều cao vào các tháng lo, l i , 12, thấp vào các tháng 3, 4 và 
thường cao vào buổi sáng. 

b- Sóng: Khu vực Cát Bà thường xuất hiện các huống sóng chính đông bắc, đông 
và đông nam. Sóng hướng đông bắc độ cao trung bình l,0-l,5m chiếm tần suất 30% chủ 
yếu xuất hiện vào thời kỳ gió mùa đông bắc thịnh hànhtừ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. 
Sóng huống đông nam chiếm tần suất 25,6% chủ yếu phát triển ở độ cao 0,5-lm (18,7 
o/o) thường gặp vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8 với tần suất 43 0/0 vào tháng 6, 34 
0/0 vào tháng 7 và 24 0/0 vào tháng 8, độ cao lớn nhất có thể đạt tới 2,8m. Sóng hướng 
đông thường xuất hiện vào các tháng chuyển tiếp giữa 2 mùa gió (tháng 4,5 và 9) với tần 
suất lớn nhưng độ cao nhỏ. 

c- Dòng chảy. 
Hệ thống dòng chảy vừa chịu ảnh hưởng của hệ thống hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ, vừa 

mang những đặc trưng riêng của vùng biển kín ven bờ tây bắc vịnh. Do đặc điểm địa 
hình và hình thái đường bờ rất phức tạp, gồm nhiều vịnh, lạch nhỏ và các đảo, phân bố 
độ sâu không đều đặn đã làm cho hệ thông dòng chảy ở đây biến đổi mạnh và khác nhau 
ngay trong một vùng nước nhỏ. Dòng chảy hình thành chù yếu do dòng triều, dòng gió 
thay đổi theo mùa và dòng ven bờ. Vào mùa gió tây nam, dong chảy đông bắc vận tốc 
trung bình 10-20 cm/s. Vào mùa gió đông bắc, dòng chảy huống tây nam đạt vận tốc 
trung bình 20-30 cm/s. Khu vực vịnh Lan Hạ dòng chảy định hướng tây bắc từ Đầu Bê 
và đông bắc từ phía Cát Dứa lúc triều lên, sau đó nhập lại ở cửa Vạn Hướng lên phía bắc. 
Tốc độ dòng triều lên khoảng 15cm/s ở cửa Vạn và 17cm/s ờ khu vực giữa vịnh Lan Hạ. 
Dòng triều xuống có hướng ngược lại, nhưng khi bắt đầu chảy xuống thì xuất hiện dòng 
chảy xoáy từ Đầu Bê qua trung tâm vịnh về phía Cát Dứa trong vòng Ì giờ. Tốc độ dòng 
chảy xuống từ 25 - 41cm/s. Ở các lạch hẹp như của Vạn hay các lạch ở Cát Dứa, Cập 
Quan, Hòn Bụt... tốc độ dòng triều thường lớn hơn trong vịnh. 

1.2. Các đặc trưng thúy hóa 
Các đặc trưng thúy hóa được đề cập đến ở đây bao gồm các thông số: nhiệt độ, độ 

đục, độ muối, độ pH, òxy hoa tan, các muối dinh dưỡng hòa tan của p, Ni , Si. 

a- Nhiệt độ nước: 
Nhiệt đô nước ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà nằm trong khoảng từ 15 độ c 

(vào tháng 2) đến 31 độ c (vào tháng 7). Vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) nhiệt 
độ nước nằm trong khoảng từ 21- 31 độ c Trong mùa này có sự phân tầng về nhiệt độ. 
Nhiệt độ nước giảm theo độ sâu với gradien nhiệt độ từ 0,1 độ c trở lên. Vào mùa khô 
(từ tháng 11 đến tháng 4) nhiệt độ nước nằm trong khoảng từ 15- 20 độ c. Sự phân bố 
nhiệt độ cùa nước mùa này khá đồng nhất. 

b- Độ đục của nước biển: 
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Trong mùa mưa, độ đục của nước ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà nằm ương 
khoảng từ 10-15ppm. Nước tầng đáy có độ đục cao hơn so với tầng mặt. Giá trị trung 
bình cua chúng là 28ppm ương nước tầng mặt và 32ppm trong nước tầng đáy. 

c- Đô muối của nước biển: 
Độ muối của nước (S 0Ỉ00) ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà dao động ứong 

khoảng từ 19 0/00 (vào tháng 8) đến 32 0/00 (vào tháng 2). 

Trong mùa mưa, độ muối thay đổi ưong một khoảng khá rộng, từ 19 0/00 đến 29 
0/00. Trong mùa này, độ muối phân tầng mạnh, nhất là vào các tháng 6, 7, 8. Độ muối 
của nước tầng đáy lớn hơn so với nước tầng mặt từ Ì đến vài phần nghìn. Trong những 
ngày có mưa lòm liên tiếp, đô muối giảm rất mạnh. Chẳng hạn, từ ngày 08/8 đến ngày 
17/8/1995 độ muối trung bình là 17 0100. Riêng tại điểm Bến Bèo, độ muối trung bình 
trong những ngày này là 14 0/00. 

Độ muối thấp nhất quan trắc được ở Bến Bèo ngày 11/8/1995 là 8 0100. Có thể 
xem đây là một trong những tai biến tự nhiên, gây chết các sinh vật biển ưa mặn. 

Trong mùa khô, độ muối cao và ổn định trong khoảng từ 30-32 0/00. Vào thời gian 
này sự phân tầng độ muối yếu hay nói cách khác, sự phân bố độ muối theo độ sâu là khá 
đồng đều. Độ muối của nước ở tầng đáy lớn hơn so với tầng mặt chưa đến Ì 0/00. 

á- Chỉ số pH của nưóc biển: 
Ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà, độ pH cùa nước thay đổi trongkhoảng từ 7,9-

8,3 đơn vị. Trong mỗi mùa, nó có sự thay đổi và phân bố khác nhau. 

Vế mùa mưa, độ pH nằm trong khoảng từ 7,9-8,2, trung bình là 8,0. Theo độ sâu, 
độ pH thay đổi không nhiều, độ pH của nước tầng mặt lổm hơn so vói tầng đáy xấp xỉ 0,1 
đơn vị. 

Về mùa khô, độ pH cùa nước mang tính chất ổn định và cao hơn so với mùa mưa, 
dao động trong khoảng từ 8,1-8,2. Theo độ sâu, độ pH của nước phân bố khá đống: ờ đa 
số điểm đo, độ pH của nước tầng mặt và tầng đáy có giá trị như nhau. 

e- Oxy hòa tan trong nước biển: 
Nồng độ ôxy hòa tan trong nước biển đông nam đảo Cát Bà biến động trong một 

khoảng tương đối rộng, từ 3,9 đến 8,47 mg/1. 

Trong mùa mưa: hàm lượng ôxy hòa tan biến động từ 4,58 - 8,47 mg/1 trong tầng 
nước mặt và từ 3,9 - 7,36 mg/1 trong nước tầng đáy. Ham lượng ôxy trung bình trong 
nước tầng mạt là 6,20 mg/1, cao hơn hẳn so với tầng đáy 5,4 mg/1. 

Trong mùa khô, hàm lượng ôxy hòa tan trong nưóc tầng mặt cao hơn và có tính 
chất ổn định hơn so với mùa mưa: dao động trong khoảng từ 6,03 - 6,64 mg/1, giá trị 
trung bình là 6,24 mg/1. 

g- Nitrit trong nưóc biển 
Hàm lượng nitrit (NƠ2 ) hoà tan ương nước vùng biển đồng nam đảo Cát Bà biến 

đổi trong một khoảng rộng, từ 0,2 đến 1,9 mg N/m3. 
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Mùa mưa, hàm lượng nitrit nằm trong khoảng từ 1,1 đến 1,9 mg N/m3, trung bình 
là 1,6 mg N/m3 trong nước tầng đáy. 

Mùa khô, hàm lượng nitrit nằm trong khoảng từ 0,2 đến 0,4 mg N/m3, trung bình 
là 0,3 mg N/m3 trong nước tầng mặt và từ 0,2 đến 0,5 mg N/m3, trung bình là 0,4 mg 
N/m3 trong nước tầng đáy. 

h. Phết phát trong nước biển 
Sự biến đổi và phân bố hàm lượng phết phát (PƠ4 -3) hoà tan tỏng nước biển ở 

đông nam đảo Cát Bà có tính chất tương tự như đối với nitrit. 

Về mùa mưa, hàm lượng phốt phát trong nước tầng măth biến động khoảng từ 
4,0 đến 5,0 mg p/m , trung binh là 4,4 mg p/m trong nước tầng đáy là 2,8 đến 3,8 mg 
p/m 3, trung bình là 3,1 mg p/ m 3 . 

Về mùa khô, hàm lượng phết phát trong nước tầng mặt biến động ưong khoảng 
3,6 đến 4,5 mg p/m , trong nước tầng đáy từ 2,9 đến 4,8 mg p/m\ trung bình la 3,3 mg 
p/m\ 

í.) Silic trong nước biển 
Đặc điểm biến đổi và phân bố của silic (SÌ03-2) hoà tan Ương nước vùng biển 

đông nam Đảo Cát Bà cũng tương tự như đối vói nitrit hay phoi phát. 

Hàm lượng silic ưong nước biển, về mùa mưa, nằm trong khoảng từ 940-1200 mg 
Si/m3, trung bình là 1070 mgSi/m3 ở tầng mặt từ 600 - 8 0 mg Si/m , trung bình là 710 
mg Si/m3 ở tầng đáy. 

Về mùa khô, hàm lượng silĩc trong nước biển thấp hơn so với mùa mưa: nằm 
trong khoảng từ 590 đến 1120 mg Si/m3 trung bình là 800 mg Si/m3 ờ tầng mặt và từ 
670-940 mg Si/m 3 , trung bình là 8*0 mg Si/m . 

1.4. Chất lượng nước biển. 
Các thông số vẻ chất lượng nưóc biển đwọc để cập đến trong mục này bao gồm 

COD, BOD5, dầu trong nước, các kim loại Cu, Pb, Cd, Hg (hoà tan trong nước dưới dạng 
lon). 

a) Nhu cầu ô xy hoa học (COD). 
COD trong nước ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà nằm ưong khoảng từ 1,05-

3,77 mg/1. 

Trong mùa mưa, COD nằm trong khoảng từ 1,08 đến 3,47 mg/1, trung bình là 
2,55 mg/i ở tầng mặt và từ 1,05 đến 3,77 mg/1, trung bình là 2,14 mg/1 ỏ tầng đáy. 

Trong mùa khô, COD nằm trong khoảng từ 1,88 đến 3,33 mg/1, ứung binh là 
2,52 mg/1 ở tầng mặt. 

Như vậy là giá trị trung bình của thông số này thay đổi không lớn giữa các mùa 
trong năm, mùa mưa cao hơn so với mùa khô và ở tâng mặt cao hơn so với tầng đáy. 
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b) Nhu cầu ô xy sinh hoa (BODs). 
Sự biến đổi và phân bố BOD5 của nưóc biển ở vùng đông nam đảo Cát Bà cùng có 

đặc điểm giống như đối với COD: vé mùa mưa cao hơn so với mùa đông, ở tầng mặt cao 
hơn so vói tầng đáy. 

Về mùa mưa, BOD5 nằm ừong khoảng từ 0,20 đến 6,23 mg/1, trung bình là 2,39 
mg/1 ờ tầng mặt và từ 0,33 đến 1,84 mg/1, trung bình íà 1,09 mg/1 ờ tầng mặt. 

Về mùa khô, BOD5 nằm trong khoảng từ 0,06 đến 1,29 mg/1, trung bình là 0.50 
mg/1 ờ tầng mặt. 

J c) Dầu trong nước. 
Số liệu về nồng độ dầu trong nước ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà khá ít và 

thiếu hệ thống. Từ năm 1993 đến 1995 chỉ có một lần khảo sát về mùa khô và chỉ ở tầng 
mặt, con ở tầng đáy chỉ khảo sát được một lần ở một vài điểm. Hàm lượng dầu ở đây 
nằm trong một khoang rông từ vết đến 2,00 mg/i. Hàm lượng dầu cao thường phát hiện 
thấy ờ nơi tập trung tàu, xuồng hoặc trên luồng tầu. 

Trong mùa mưa, hàm lượng dầu trong nưóc vết đến 2,00 mg/1, trung bình là 0,61 
mg/lờ tầng mặt và từ 0.07 đến i,13 mg/1, trung bình là 0,62 ờ tầng đáy. 

Trong mùa khò, hàm lượng dầu trong nước từ 0,15 đến 0,70 mg/1, trung bình là 
0,32 mg/1 ở tầng mặt. 

Từ số liệu nêu trên, ta thấy rằng về mùa mưa hàm lượng dẫu trong nước tầng mặt 
cao gần gấp 2 lần so với mùa khô . Có lẽ hiện tượng này có liên quan đến chế độ gió: 
mùa mưa, gió mùa đông nam đưa váng dầu từ phía biển, nơi có luồng tầu biển đi qua, 
vào khu vực nghiên cứu. 

d) Kim loại nặng 
Kim loại nặng chỉ được khảo sát một lần vào tháng 9/1994 tại một điểm gần bãi 

tắm Cát Cò Ì và Cát Cò 2 và tại Cát Dứa. Kết quả phân tích ở bảng 1: 

Bảng Ì: Kết quả phân tích một số kim loại nặng trong nước 
ơ đông nam đảo Cát Bà. 

Đìa điểm Tầng nước Cu(mg/1) Pb(mfí/1) Cd(mg/1) Hg(mg/1) 
Bãi tắm 
Cát Cò 1 và Cát Cò 2 

mặt đáy 0,0040 
0,0077 

0,0008 
0,0022 

< 0,00010 
0,00011 

<0,0001 
<0,0001 

Cát Dứa mặt đáy 0,0015 
0,0064 

0,0010 
0,0020 

0,00010 
0,00012 

<0,0001 
<0,0001 

Từ bảng Ì ta có nhận xét: 
với tầng mặt, nhất là Cu. 

hàm lượng Cu, Pb, Cd trong nưóc tầng đáy cao hơn so 
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Nhận xét: 

a) Vế các đặc trưng thúy hoá: môi trường thúy hoá của vùng nghiên cứu không có 
những biểu hiện bất thường: không phát hiện thấy sự thiếu hụt ô xy, không phát hiên 
thấy sự thiếu hụt hay dư thừa các chất dinh dưỡng (hiện tượng phì dinh dưỡng) trong 
nước. 

b) Về chất lượng nưóc biển: trừ hàm lượng dầu trong nước, các thông số khác về 
chất lượng nước biển ở đông nam đảo Cát Bà như đã trình bày ở trên đều nằm trong giói 
hạn cho phép. So với tiêu chuẩn tạm thời về chất lượng nước biển ven bờ thì nước biển 
đông nam đảo Cát Bà đã bị ổ nhiễm bởi đầu. Tuy mức độ ô nhiễm là nhẹ. 

Như vậy có thể nói rằng hiện trạng nước biển ở vùng biển đông nam đảo Cát Bà là 
khá trong sạch. 

2. Đặc điểm địa chất, địa mạo và trầm tích hiện đại khu bảo tổn biển Cát Bà 

2.1. Địa chất khu vực: 
Khu bảo tồn biển Cát Bà nằm trong khu vực có lịch sử phát triển địa chất lâu dài 

từ Paleozoi, nhưng trong giai đoạn Kainozoi, các vận động tân kiến tạo hiện đại đã biến 
khu vực này thành một trong ba khối nâng thuộc lãnh thổ Hải Phòng (cùng với khối 
nâng Đồ Sơn - Kiến An và khối nâng bắc Thúy Nguyên). Khu vực chịu ảnh hường của 
chế độ Karst lục địa kéo dài cho tới khi biển tiến sau băng hà lần cuối nhấn chìm và hình 
thành đảo Cát Bà với nhiều hòn đảo nhỏ. 

2.2. Địa mạo: 
Thuộc khu vực vùng núi Karst bị ngập chìm, khu bsro tồn biển Cát Bà có các 

dạng và các yếu tố địa hình rất phức tạp được phân chia cơ bàn như sau: 

a- Địa hình các đảo: 
Đó là các đồi núi hòa tan, rửa lũa đá cacbonnat, có độ cao tập trung khoảng 100-

250m, cực đại ưên 300m. Quá trình xâm thực, hòa tan, rửa lũa đá vôi tạo nên các đỉnh 
nhọn sắc, sườn dạng răng cưa, đốc đứng, hiểm trồ, lởm chởm tai mèo. Các dạng địa hình 
Karst như giếng, phễu, thung lũng, hang động khá phát triển. Độ cao của các hang động 
thường ở các bậc 10-15m, 20-30m, 40-60m. Tuổi địa hình Plioxen muộn-Pleixtoxen sớm 
(N2-Q1). 

b- Địa hình bờ và đáy biển: 
Trong phạm vi khu vực có một kiểu bờ biển đặc trưng là kiểu bờ ăn mòn hoá học 

với đặc điểm là dốc đứng, khúc khuỷu và phát triển rộng rãi các ngấn ăn mòn hoa học. 

Hai nhóm dạng địa hình nổi bật trong khu vực là nhóm dạng địa hình tích tụ và 
nhóm dạng địa hình xâm thực kế thừa. 

Sơ bộ đánh giá về ảnh hưởng cùa các yếu tố địa mạo, địa chất đối với sự phát triển 
quần xã sinh vật biển trong khu vực. 
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- v ế mặt địa chất: ảnh hưởng của vân động nâng kiến tạo (động lực nội sinh) 
trong khu vực sẽ là một yêú tố bất lợi trong khu bảo tồn biển vì sẽ làm nông hóa bồn 
nước. Tuy nhiên sự dâng cao mực nước chân tĩnh hiện nay lại là yếu tố có lợi. Sự bù trừ 
của yếu tố nâng kiến tạo và dâng mực nước chân tĩnh tuy chưa được đánh giá nhưng sẽ 
đảm bảo cho tính ổn định cùa khu bảo tồn trong một thời gian dài. Các yếu tố vật chất 
của nền địa chất (theo địa tầng) cho thấy rằng không có những yếu tố gây nhiễm bẩn 
hoặc gây độc hại cho môi trường vì đá vôi trong khu vực khá sạchm không chứa quặng. 

-Về mặtđịa hình, địamạo: địa hình bờ dốc, đáy sâu, có nhiều hang hốc và bóng 
râm của rừng cây trên đảo đổ xuống là điều kiện thuận lợi cho các loài bám đáy, sống 
nhờ hang hốc như tôm, cá lớn (tôm he, cá đặc sản: song, mù) sống gần bờ. Địa hình đói 
triều gồm bãi triều, thềm san hô, thềm đá, với các đặc trưng rộng thoải, nông và thường 
xuyên ngập nước ưiều là môi trường sống tốt cho san hô, sinh vật đáy, thực vật ngập 
mặn và là nơi nuôi dưỡng nguồn giống cung cấp cho ven bờ. Trong số sinh vật đáy thuộc 
đói triều có nhiều loại giá trị và là đặc sản quý như: cua, sò huyết, tu hài,... Các lạch 
triều ngầm là những kênh dẫn và thoát triều làm cho môi trường nước trong khu vực 
luôn được ưa đổi tốt, rất thuận lợi co đời sống cùa sinh vật. 

- Về thành phần đáy chất: 

Những yếu tố có ảnh hưởng tích cực: 

+ Thành phần khoáng vật hạt vụn không chứa các chất có thể gây ô nhiêm hoặc 
nhiễm bẩn môi trường sống của sinh vật về mặt hoa học. 

+ Các bãi có thành phần trầm tích hạt thô: cuội, sỏi, cát, mảnh vụn sinh vật vói bề 
dầy trầm tích thường đạt 0,8 hoặc ít hơn, ít thành phần hạt mịn (bùn bột) kết hợp lưu 
thông nước tốt như bãi Lã Vọng, Vạn Bội... sẽ là những bãi đặc sản rất giá trị: đó là môi 
trường sống của tu hài, là bãi đồi mồi đẻ... 

Những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực: 

Sự có mặt rộng rãi cùa loài trầm tích hạt mịn như bùn bột, sét trong khu vực là 
yếu tố bất lợi rất lớn đối với sự phát triển của san hô và một số loài đặc sản khác. Hàm 
lượng các vật liệu có thể gây đục (một trong những yếu tố gây ộ nhiễm môi trường 
nưóc) là các cấp hạt < 0,5mm trong trầm tích chiếm ưên 30% rất phổ biến ương khu 
vực. Trong điều kiện biến động nhẹ, các vật trầm tích ở các cấp hạt < 0,05mm có thể ở 
trạng thái lơ lừng làm cho độ đục vùng nước tăng cao đột ngột làm giảm sự phát triển 
của san hô. 

Mặt khác sự tồn tại cùa các trầm tích có các cấp hạt <0,05mm chiếm ưu thế cũng 
làm giảm sự phát triển cùa san hô xuống đô sâu lớn hơn Im. 

Một trong những nhân tố ảnh hường tiêu cực khác là sự tồn tại của các vật liệu 
than trong môi trường mà đã được ghi nhận khi phát triển thành phần trầm tích đáy. Sự 
tồn tại của các vật liêu than trong môi trường nước sẽ làm giảm cường độ xâm nhập ánh 
sáng vào vùng nước, gây hại cho các sinh vật thúy sinh cần nhu cầu quang hợp. 
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Nhận xét vế môi trường địa chất: 

- Những yếu tố thuận lợi. 

Trầm tích vỏ vôi chiếm tỷ lệ lớn đã góp phẫn tạo nên một diện tích khá lớn thêm 
tích tụ san hô ờ Vạn Bội, Vạn Hà, Cửa Bái, Đầu Bê. Trong các vùng san hô các vụn vỏ 
vôi sinh vật kích thước nhò se tham gia lấp đầy các hang hốc cửa Rân, còn vụn vôi thô sẽ 
gom dồn tạo các thềm san hô và các bãi cát vôi sinh vật. Hơn nữa, thành phần khoáng 
vật hạt vụn không chứa các chất gây ô nhiễm làm ảnh hưởng đến đời sống sinh vật. 

Kết quả đo tốc độ bồi lắng sau 48 giờ ở các bãi san hô Lã V ọ n ^ và áng Thảm cho 
thấy ở sườn rạn cao hon ở mặt rạn, và tương ứng đạt 11,2 và 7mg/cm /ngày. Công ưình 
nghiên cứu của Lane (1991) ở Singapore cho kết quả mức độ bồi lắng trên rạn san hô là 
20-30 mg/cm2/ngày vẫn chưa gây ảnh hường xấu cho san hô. ở khu bảo tổn Cát Bà tốc 
độ lắng đọng ưầm tích 7-11,2 mg/cm2/ngày như vậy là nhỏ. Mặt khác, lấp đầy một bồn 
tích tụ hiện đại như vùng biểnn Cát Bà với nguồn trầm tích tại chỗ là chính và phát triển 
trên đói nâng điều hoa ương giai đoạn tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại là không thể xảya 
trong hoảng thòi gian đù dài. 

Nguồn nước ở khu Đống nam Cát Bà hầu như trong xanh quanh năm và hàm 
lượng lơ lửng thấp (6,7-40 mg/1) độ ương đĩa saecchi trung bình 4,5 -6cm. Ngay trên bề 
mặt rạn san hô nằm trong đới hoạt động tích cùa sóng và dòng chảy hàm lượng vật lơ 
lừng cũng thấp. Hàm lượng vật lơ lửng tăng chù yếu vào lúc bão. tính chất khối nước 
gần vói biển khơi hom là ven bờ. Hàm lượng kim loại nặng còn ờ dưới mức cho phép. 

Vật lơ lửng ở vùng biển đông nam Cát Bà nhìn chung là thấp, ở các cưa tùng, áng: 
4,5g/m3, nhưng mùa mưa bão có thể đạt đến 20-50 g/m3. Độ pH của nước biển:7,8-8,3 ổ 
xy hoà tan: 3,9-8,47 mg/1, Phosphat: 3^6-5,0 mgP/m , nitrit:0,2-l,9mgN/m\ coi): 1,05-

3,77mg/l, BOD:Ó,2-6,23mg/l. Những chỉ tiêu này la tương đối thuận lợi cho sinh vật 
biển phát triển. 

Nhìn chung có thể đánh giá nước ồ vùng biển đông nam Cát Bà là tương đối sạch. 

- Những yếu tố bất lợi: 
Sự có mặt cua bùn bột, bùn sét là yếu tố bất lợi đối với sự phát triển cùa sinh vật 

nói chung và của san hô nói riêng, nguồn gây đục là hạt mịn (<0,05 ram) chiếm trên 
30% trầm tích trong khu bảo tồn. Độ đục do mưa bão xói mòn lớp thổ nhưỡng trên đảo 
đổ xuống biển Cát Bà chiếm tới 20% hàm lượng độ đục cả vùng. Kết quả điều ứa tháng 
9/1994 cho thấy độ đục tầng mặt 29mg/l độ đục tằng đáy 32mg/l. Bão là nguyên nhân 
chính làm tăng độ đục (mỗi năm chỉ có 1-2 trận bão), độ đục tăng sẽ kéo theo độ trầm 
tích bồi lắng lên san hô nhiều hơn, gây cản trò hô hấp cùa tảo cộng sinh, làm hạn chế sự 
phát triển cùa san hồ xuống sâu. Ngoài sự tồn tại của vật liệu than ương môi trường nước 
cũng là yếu tố bất lợi cho sinh vật trong vùng. 

Hàm lượng dầu trong khu vực nước của khu bảo tồn so với tiêu chuẩn của Việt 
Nam cho phép và tiêu chuẩn của Liên xô (cũ) thì cao hưon 2ir3 lần. Như vậy vùng biển 
đông nam Cát Bà đã bị ô nhiễm dầu ở mức độ nhẹ. Hiện nay sự phát triển của phương 
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tiện giao thông thúy, các tầu đánh cá (<45 mã lực) đã làm gia tăng nhiễm bẩn dầu đặc 
biệt la ở các bến cảng, luồng tầu. 

Khả năng làm ngọt hoa vùng nước Cát Bà cũng là mối quan tâm không thể bỏ 
qua. Nguồn ngọt hoa là mưa ữực tiếp và nước ngầm. Nước ngầm tầng nông nằm cao hơn 
tầng mạt biển trung bình do nước mưa tích tụ va chảy vào khu vực qua hệ thống khe nứt 
hoặc hang caxtơ ngầm (điển hình như ở bãi Lã Vọng). Độ muối ở vùng biển Cát Bà biến 
đổi khá lớn từ 19%o (thậm chí 8%0 mùa mưa) đến 32 %0 (mùa khô) cũng là yếu tố bất 
lợi cho san hô. 

Cuối cùng tác dụng gây hại của sóng. Sóng, đặc biệt là sóng do bão đã phá huy 
san hô nhất là san hô cành, làm bật gốc các thảm rong biển trên rạn và làm suy thoái rạn. 

Như vậy, đánh giá tổng quát có thể thấy, môi trường sinh thái ở vùng biển đông 
nam Cát Bà hiện nay còn tương đối sạch, nhưng đã có những sự đe doa cho sự phát triển 
của san hô tạo rạn và sinh vật biển nói chung. Khu hệ sinh vật rạn nhìn chung bao gồm 
đa số các loài nguồn gốc nhiệt đới thích nghi rộng. Hiện tại, trong chừng mực nhất định 
sự thích nghi của quần xã sinh vật đối với môi trường sinh thái đã đạt được sự cân bằng. 
Để tránh dược tai biến và những nguy cơ suy giảm hoặc suy thoái nguồn tài nguyên sinh 
vật trongvực nước cũng như bảo vệ được sự đa dạng sinh học, hộ sinh thái san hô và các 
nguồn gen quý hiếm thì việc đề xuất và thực thi kế hoạch quản lý vùng biển này là rất 
cần thiết. 

in. ĐẶC TRUNG ĐA DẠNG SINH HỌC 

Với hơn 1200 loài động thực vật biển và ở cạn vùng đông nam Cát Bà có thành 
phần loại phong phú và đa dạng. trong đó có nhiều loài, giống được phát hiện lần đầu 
tiên cho vùng bờ tây Vịnh Bắc Bộ nói riêng hay cho vịnh Bác Bộ nói chung. 

Bảng Số loài động thực vật đã phát hiện ở vùng Cát Bà 

Số Bộ Lớp, ngành 
4 ngành 

4 ngành 
3 ngành 

5 
4 ngành 

25 4 lóp 
4 ngành 

Taxon Số loài Số giống Số họ 
TVPD 199 
DVPD 89 53 32 
Rong biển 75 27 
T V N M 23 17 
San hô 160 60 21 
ĐVĐ 475 265 114 
Cá biển 119 75 52 
ĐVỞcạn 142 58 
TV ở cạn 741 151 
Tổng cộng 2023 

Trong số loài sinh vật đã phát hiện được trên, nhiều loài có ý nghĩa khoa học, 
kinh tế khác nhau, trong đó đáng chú ý hơn là loài Voọc Đầu trắng (Presbytis ửancoisis 



17 

poliocephalus) hiện nay chỉ còn lại duy nhất trên đảo Cát Bà Hải Phòng. Mặc dù trước 
đây còn phân bố trên đảo Cái Chiêm, Vĩnh Thực của Quảng Ninh. 

Ngoài ra trong khu vực hệ thực vật trên đảo Cây kim giao (Pođocarpus íleuryi) 
cũng là một loài quý hiếm cảu khu hệ miền Bắc Việt Nam và theo các nhà chuyên môn 
thì loại cây này đang có nguy cơ bị tuyệt diệt. Vì vậy Vườn Quốc Gia Cát Bà được thành 
lập, một phần là để bảo vệ hãi loài sinh vật đặc biệt quý hiếm trên. 

Ngoài ra loài đặc biệt quý hiếm trên, trong thành phần loài của khu hệ động thực 
vật vùng Cát Bà còn có nhiều loài khác có giá trị quan trọng về nhiều mặt: 

- Làm thực phẩm: Đây cũng là lĩnh vực mà nhiều loài động thực vật trên cạn cũng 
như dưới biển được sử dụng rộng rãi nhất. Từ những loài là thức ăn thông thường hàng 
ngày như rau, hoa quả, các loại thực phẩm cung cấp nhiều Protein thịt chim, thú, cá biển 
đến cấc loài đặc sản của vùng Cát Bà như thịt khỉ, ba ba, sơn dương và các loài đặc sản 
dưới biển như tu hài (Lutraria phỉlipinarum), ngọc nữ (Ptería pingguin), sò lông 
(Anadara suberenata)... những đối tượng này khó mà kể hết được. 

- Làm nguyên liêu cho công nghiệp: Chủ yếu là các loài của khu hệ thực vật. Trên 
cạn có nhiều loài cây như: ưe, luồng... có thể phục vụ cho công nghiệp giấy. Dưới biển 
có các loài rong mơ (Sargassum) là nguyên liêu để chiết Alginate, rong câu (Gracilaria) 
để chiết Agar - agar, rong đông (Hypnca) đẻ chiết Carragecnan... 

+ Nhóm dùng cho công nghiệp dược liệu: nhóm này bao gồm các cây thực vật 
trên cạn (357 loài), rong biển (lo loài). Ngoài ra còn cổ nhiều loài động vật có giá trị 
dược liệu cao như Tắc Kè, Mẫu lệ , Mai mực, Cá ngựa... đây là những vị thuốc được sử 
dụng rộng rãi trong y học dàn tộc cổ truyền. 

+ Sinh vật cảnh: do sự đa dạng của môi ưường sống nên rừng, biển Cát Bà có 
nhiều loài sinh vật cảnh có giá trị. Trên rừng có các cây như : Sô, Thiên tuế, Vạn tuế,... 
Động vật có các loài chim Hoa mi, khướu, bách thanh, sóc. Dưới biển có các loài cá san 
hô và nếu có điểu kiện có thể cả cá heo (delphilus). Nếu việc tổ chức kinh doanh được 
phát triển thì các sinh vật cảnh là mặt hàng xuất khẩu có giá trị đặc biệt là sang các nước 
đông Á: Trung Quốc , Hổng Rông, Đài Loan, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. 

+ Thực vật phù du (TVPD). 

Thực vật phù du là nhóm tảo nhỏ bé, di chuyển thụ động theo khối nước vì vậy sự 
phong phú đa dạng của chúng phụ thuộc rất lớn vào điếu kiện thúy lý, thúy hoá mang 
tính mùa vụ rõ rệt. Kết quả phân tích, thu thập tài liệu đã thống kê được 199 loài thuộc 
64 chi của 4 ngành tảo. Trong đó chiếm ưu thế là ngành tảo siĩic (Bacilla riophyta) vơi 
172 loài (47 chi), tiếp đến là ngành tảo Giáp (Pyưophyta) với 125 loài (15 chi) còn % 
ngành tảo lục (Chlorophyta) và tảo Lam (Cyanophyta) chỉ có Ì loài (Ì chi). 

Chỉ số đa dạng sinh học của TVPD biến đổi theo mùa: Nếu vào mùa khô, chỉ số 
đa dạng là 1,2 ở Cọc Chèo và 1,3 ở Cát Dứa, không khác nhau nhiều lắm, thì vào mùa 
mưa chỉ số này là 0,669 và 0,123, có sự chênh lệch đáng kể giữa các trạm. Điều này cho 
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thấy độ muối và biến động của nó có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số đa dạng của TVPD. 
Ngay chỉ số tương đồng giữa 2 trạm về mùa khô (75%) cùng cao hơn mùa mưa (61%). 

+ Rong biển: Kết quả phân và thống kê đã xác định được 75 loài rong biển thuộc 
27 họ và 4 ngành. Trong đó ngành rong Lam (Cyanophyta) có 2 loài, 2 họ: ngành rong 
nâu (phaeophyta) có 27 loài, 5 họ; Ngành rong Đỏ (Rhodophyta) có 31 loài, 13 họ và 
ngành rong Lục (Chlorophyta) có 15 loài, 7 họ. Dọa vào công thức của Cheney (1977) ta 
thấy tính chất khu hệ rong biển ở đây mang tính cận nhiệt đới. 

Mặc dù đã bị khai thác thường xuyên và liên tục nhưng đo địa hình núi đá vôi 
hiểm trờ nên tại một số nơi còn những khu vực rừng nguyên sinh như áng Lụt trong, áng 
Lụt ngoài, áng Le, áng Sấu... 

+ Động vật trên đảo: Động vật ưên đảo phân bố phụ thuộc vào diều kiện, sinh 
cảnh của chúng. Một số loài thú lớn thường phân bố ưong các khu rừng sâu như: hươu, 
nai, hoẵng, mèo rừng... Trên núi đá vôi thường gặp Sơn dương, khỉ. Trên các vùng núi 
đất thường gặp các loài cầy giêng, nhím, đon... Các loài ếch nhái thường gặp ở vùng 
đồng lúa Tuần Châu, Xuân Đám, Hiền Hào. Rái cá thường gặp ở chân các đảo đá.. 

Ngoài thú thì chim cũng là nhóm sinh vật phong phú về thành phần loài, trong đó 
nhiều loài có tập tính di cư theo mùa và chọn môi trường sống thích họp. Một số loài 
chim thích sống gần các xóm làng như chim ngói, cuốc, chích choe, sẻ. Số khác thích 
sống gần nước như le le, vịt trời, cố đế, sâm cầm... 

Ngoài ra các loài thú trên cạn còn có các loài rùa biển, rắn biển. Nếu như các loài 
rắn biển sống thường xuyên trong khu vực thì rùa biển lại di cư đến các bãi cát vùng Cát 
Bà để đẻ vào tháng 6-10. Sau khi đẻ xong chúng lại di cư đi các nơi khác mà chúng ta 
chưa biết được hành trình cùa chúng. 

So sánh thành phần Loài của khu hộ động thực vật ở vùng Cát Bà với các khu được 
khảo sát ở mức độ tương tự ta thấy: thành phần loài của các nhóm (trừ rong biển) đều 
cao hơn hẳn vùng Hạ Long, Cô Tô (Bảng ). tuy nhiên, so với các điểm trong miền Nam 
đều thấp hem, các nhóm có số loài cao hơn là do ờ miền nam chúng được điều tra kỹ. 

Trên cơ sở số liệu khảo sát vế sinh lượng của các loài, ước đoán diên tích phân 
bố cùa chúng, kết hợp với các phiếu điều tra trong ngư dân vùng Cát Bà, chúng tôi có 
một số nhận xét về nguồn lợi hải srn của khu vực Cát Bà như sau: 

- Hẫu (Ostres spp.): Phân bố trên bãi triều đá khắp vùng đông nam Cát Bà ồ khu 
trung và cao triều, nhân dân khai thác quanh năm vào kỳ con lìưóc. Sản lượng đạt 
khoảng 100 tấn ruột mỗi năm, tuy nhiên chỉ có giá trị sư dụng ở địa phương. 

Tu hài (Lutraria philipiorarum): phân bố ưên khu thấp triều trờ xuống đến phần 
trên của triều dưới. Trước đây trữ lượng có khoảng 60 tấn (Nguyễn Xuân Dục, 1979). 
Tuy nhiên hiện nay chỉ còn 5-7 tấn (Phạm Đình Trọng va nhk, 1995): và khai thác 
khoảng 2-3 tấn trong một năm. 



Taxon cát Ba 1 Ha Long 
1 

Cô Tô ỉíù lao chàm Hồn Mun Hon Càu Côn Đao 

TVPD 177 

Hông biển 75 90 57 122 69 163 88 

ĐVPD 89 56 54 
ĐV đáy: 

UI un T i n 

Thân mềm 238 114 69 _ 84 112 35 124 
" l á p x á c ì ì A 

114 
Á •+* 1*1 TỈ) m 40 

Ba gai 13 8 8 27 26 

cá biển 119 109- 45 178 176 : 170 lẻo - 135 

23 

TVTC 241 

San hô 160 loi 102 134 93 + 30 113 + 34 124 89 
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-Vẹm xanh (Mytilus smaraglinus): trước đây phân bố nhiêu ở Áng Thảm, Hang 
Vẹm Tùng Lợn Quay, Tùng Tai Quéo. Hiện giờ con lại rất ít, con giống hàng năm vẫn 
xuất hiện nhưng không tồn tại được. 

- Sò lông (Anadala suberenata): phân bố chủ yếu trong các tùng, áng. Trước đây 
ước tính số lượng tới 200 tấn (Đỗ Công Thung, 1989). Nay chỉ còn có khai thác 2-3 
tấh/năm. 

- Gọ (Gửaruim sp), Ba khía (Anomaldìscus squamosa): phân bố chù yếu trong 
các tùng, áng trên các bai đáy cát gần rạn san hô. Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 
2-3 tấn. 

- Cua, ghẹ (Portunidae): thường khai thác trên đáy bù trong vùng biển vào ban 
đêm. Sản lượng khai thác hàng năm khoảng 200-250 tấn. 

- Tôm hùm (Panulirus spp) trước 1991 sản lượng khai thác hàng năm khoảng 4-4 
tấn., nhưng nay hầu như kiệt quệ số lượng còn lại không đáng kể. 

- Tôm he (Pnaeus spp): khai thác trên các vùng đáy bùn cách đông nam Cát Bà, 
sản lượng khoảng 20-30 tấn/nãm. 

- Rau câu mảnh: là đối tượng khai thác của dân Cát Bà hiện nay. Tuy nhiên sản 
lượng không đáng kể. 

IV. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 

Khu bảo tồn đông nam Cát Bà là vùng biển - đảo tiếp giáp vói vùng biển Quảng 
Ninh, nơi giao hội của nhiều luồng giao thông thúy nên có những mối quan hộ hếtứac 
phức tạp về kinh tế - xã hội. Đánh giá đặc điểm kinh tế - xã hội va những khả năng ảnh 
hưởng cùa đạc điểm nhân sinh đến khu bảo tồn cần phải được nhìn nhận trên bình diện 
rông. Trong các mối kinh tế - xã hội, qui mô hành chính cấp huyện có sự chi phối toàn 
diện và sâu sắc nhất. Vì vậy đác điểm kinh tế - xã hội được nếu của khu bảo tồn nằm 
trong chủ thể của hệ thống cấp huyện mà khu bảo tồn phụ thuộc. 

Ì- Đất đai và dân sinh kinh tế. 

Ì. Ì Đất đai và cơ cấu sử dụng đất : 

Huyên đảo Cát Hải có tổng số diện tích tự nhiên 32.244 ha (21,5 % đất tự nhiên 
của cả Hải Phòng) với trên 360 hòn đảo nằm trên một vùng nước rộng khoảng 400 km2. 
Có 2 đảo lớn là Cát Bà 144km2 (đảo đá vôi) và Cát Hải 15 km2 (đao cát), tổng diện tích 
các đảo đá vôi của vùng biển 100km2. 

Tổng diên tích đất tự nhiên: 32.344 ha 
Rừng va đất rừng : 21.605,5 
Trong đó vườn quốc gia : 15.200 
"Rừng ngập mãn : 410 ha 
Đất dùng vào sản xuất : 1.975 ha 
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Rừng và đất rừng chiếm ưu thế (66,8% đất tự nhiên): Đất cho sản xuất chỉ chiếm 
0 1%. trong đó chủ yếu đất sản xuất là dành cho nuôi trồng thuỵ sản mặn lợ. Đất thổ 
cừ chiếm ty lệ rất nho và phân bố không đều. Đất thổ cư gắn với các khu kinh tế của 
huyện đào và được phân thành 3 khu: khu Hà Sen gồm thị trấn Cát Bà (huyện lỵ) và cấc 
xã Trân Châu, Xuân Đám, Việt Hải, Hiển Hào, Gia Luận. Khu này gắn với khu bảo tồn 
là thị xã Cát Bà và Việt Hai, khu Đôn Lương ở đảo Cát Hải, khu Phù Long Cái Viếng (xã 
Phú Long). 

ì .2. Cơ sà hạ tầng chủ yếu: 

a- Giao thông bộ và thúy: Do đặc điểm địa hình và kinh tế còn kém phát triển: 
Hiên nay có tuyến đường xuyên đảo dài 40 km (Cát Hải 9 Km, Cát Bà 31 Kin) đã được 
rải nhựa 25 Kin, tương đương đường cấp 5-6 đồng bằng. Có khoảng 25 Km đường liên 
thôn, xã, loại đường đất và đá nối với trục chính xuyên đảo. Xe ô tô khách có 5 chiếc 
loại 14 ghế, Ì chiếc loại trên 15 ghế (ở Cát Bà), 2 xe lambro (Cát Hải), 14 xe công nông 
(chủ yếu Cát Bà), 16 xe vận tải thô sơ (chủ yếu Cát Hải). Phương tiện xe ôm phát triển, 
tới 150 cái chù yếu ở Cát Bà (số liệu 1994). 

Điều kiện phát triển giao thông thúy thuận lợi, nhưng hiện trạng cơ sở hạ tầng còn 
nghèo nàn. Huyện đảo có 2 bến tầu chở khách kết hợp hàng hoá là Bến Gót (Cát Hai) và 
Bến Bèo (Cát Bà). Cảng cá Cát Bà vừa được khôi phục cải tạo nâng cấp, có 2 chuyến 
tầu khách chính là Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà va Hải Phòng - Quảng kinh (ghé qua 
Cát Hải). Hàng ngày có 4 chuyến tầu đi, về ghé qua Cát Hải và Ì chuyến đến, Ì chuyến 
ròi bến Cát Hai. Huyện đảo co 23 tầu nhò chở hàng, tổng trọng tải 217 tấn, tổng công 
suất 453 cv, 4 tầu khách có sức chở 100 ghế với tổng công suất 252 cv. 

b- Hệ thống điện: Trước năm 1991, chỉ có thị trấn Cát Bà và một vài cơ sờ có 
trang bị máy phát điện Diesel. Cho đến nay ở thị xã Cát Bà mới có một máy phát 480 
K V A , 5 trạm biến thế (tổng công suất 1040 KVÂ), 7 Km đường dây tải 10 K V và 15 
Km đường dây hạ thế 0,4 K V . Điện phục vụ cho bơm nước và thắp sáng bình quân 3 
giòr/ngày đêm. Từ tháng 6/1991 có điền cao thế tải tờ Yên Hưng ra Cát Hải với 12 Km 
đường dây cao thế (trong đó có lo km loại tải 35 KV) , 15 Km đường dây hạ thế 0,4 K V , 
5 trạm biến thế 1100KVA). Đến num 1992 đã hoàn thành bằng trạm biến thế trung gian 
360 K V A (hai máy) ở Cát Hải. Hiện nay điện cao thế đang được dẫn sang đảo Cát Bà. 
Dự tính cuối năm 1995 sẽ có điện lưới Cát Bà. 

c- Nước ngọt: nưóc ngọt là một khó khăn và là nhu cầu lớn ở huyện đảo. Ở Cát 
Hải chủ yếu dùng nưóc mưa và giếng có chất lượng thấp. Ở thị trấn Cát Bà có nước 
giếng khoan Liên Xô từ 1958, lượng cung cấp 150-200 m /24 h (bình quân 20 lít/ngưcri/ 
giờ ở thị trấn). Đến nay đã có 6 giếng khoan với tổng lượng 1500-2000 m 3 / giờ và mức 
độ khai thác cho phép 1000 m 3 / ngày. Nước thuồng luồng có lưu lượng bình quân 5,01/ 
s được dẫn về thị trấn Cát Bà sẽ là một nguồn cung cấp đáng kể. Huyện đang có kế 
hoạch cải tạo một bể chứa nưóc ở phố Hàn dung tích ĩ vạn m 3 cổ thể cấp 60 mi ngày. 

1.3. Dân số lao động: 

Trước năm 1978 dân số huyện có gần 3 vạn với khoảng 14 ngàn lao động (trong 
đó có gần vạn người Hoa với trên 3000 lao động^ chủ yếu làm nghé khai thác, chế biến 
hải sản). Sau vụ người Hoa di tản, vào năm 1980-1981, 850 người với gần 400 lao động 
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được đưa thêm ra huyện đảo. Trong số đó chỉ có 450 người ờ lại. Một số lớn bỏ vé do 
không quen môi trường sống và nghề nghiệp. 

Gần 15 năm qua, dân số và lao động gần như không tăng hoặc táng không đáng 
kể ở mức 2,3 vạn nguôi với ừên Ì vạn lao động. Chỉ trong 2 năm 1990 - 1991 có khoảng 
650 người rời huyện đảo vào đất liền (kể cả dân lâu năm ở đảo). 

Tỷ lệ tăng dân số chậm 1.38 % (1992), 1,32% (1993) so vói các huyện khác (ví 
dụ Thúy Nguyên 2,23 % ) một phần do giảm cơ học. Trong thời gian 1989-1990 có hiện 
tượng giảm cơ học dân số. 

2. Sự phát triển của các ngành kỉnh tế 

2.1. Thúy sản: 
Cho đến nay thúy sản vẫn là ngành kinh tế chính của huyên đảo. Sô liệu 1991 cho 

thấy, nếu tính cả chế biến, ngành thúy sản chiếm 70% giá trị sản lượng các ngành sản 
xuất vật chất của huyện. Tổng sản lượng thúy sản trong năm 1989-1993 đạt 2-3 nghìn 
tấn mỗi năm, chiếm khoảng 18-25% sản lượng cá biển Hải Phòng. 

a- Khai thác cá biển: Trước năm 1978, khai thác cá biển có sự cân đối giữa nghề 
khơi và nghề lộng. Năm 1977 sản lượng cao nhất trên 15.000 tấn (nghé khơi 90,5%) với 
số mã lực trang bị 8700 cv, tổng sản lượng các năm 1989-1993, đánh bắt thường không 
quá 2500 tấn/nãm, chủ yếu do nghề lộng vói các phương tiện như xăm đáy, rê ba lóp, giá 
thủ công. Năm 1994 tổng phương tiện đánh bắt có 98 tấn gỗ, 896 thuyền nam gắn máy 
với tổng công suất 5806 cv~ 

Các phương tiện và ngư cụ đánh bắt tập trung chủ yếu ở các điểm thị trấn Cát Bà, 
thị trấn Cát Hải, xã Hoàng Châu và Phù Long. Sản lượng đánh bắt tập trung ở khu đảo 
Cắt Bà 55-70% ờ khu vực Cát Hải - Phù Long khoảng 30-45 % hàng nam. ở khu vực Cát 
Hải - Phù Long, tỷ trọng đánh bắt trong lộng nhiều hom, phổ biến các hình thức xăm, 
đáy, lưới vùi. Ngoài các phương tiệ đánh bắt truyền thống, hiên nay các phương tiên 
đánh bắt huy diệt môi sinh kha phát triển như dung mìn (dân địa phương là chủ yếu), 
thuốc gây mê (tầu thuyền nước ngoài) điện đèn cao ápl000w - 1500 w và giã điện 
khích áp tói 10.000 w (ngư dân phía nam ra). Riêng ở Cát Bà năm 1993 có 18 gia đình 
chuyên đánh cả bằng mìn thu trên 300 tấn cá. Ngoài ra, có hàng trăm hộ đanh cá từ 
Quảng Ninh, Thanh Hoa, Đà Nang đến đánh cá lầm, nục, trích xương bằng thuốc nổ thu 
san lượng 2000-3000 tấn. 

Về phân bố lao động đánh bắt, toàn huyện có 2217 lao động (khu vực Cát Bà 845, 
Cát Hải 1372 tập trung chu yếu ở thị trấn Cát Bà (700), thị trấn Cát Hải (650), Phù Long 
(300), Hoàng Châu (284)). Ngoài ra, còn có hàng trăm tầu thuyền máy, có mã lực từ 
khoảng 12CV đến 145 cv cùa các tỉnh ngoài từ Thanh Hoá đến Quy Nhơn và các nước 
Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan thường xuyên đánh bắt ở ven biển Cát Bà 
và các huyên lân cận. Hàng trăm thuyền nan không gắn máy ở Cát Bà và các huyện lân 
cận thuộc Hải Phòng và Quảng Ninh hoạt động đánh bắt tôm cá và thân mềm ở ven bờ 
Cát Bà. Vì vậy, sản lượng nghề cá Cát Bà - Cát Hải chỉ khoảng 2500 -3000 tấn /năm, 
nhưng sản lượng lưu thông tại Cát Bà lên tái 12-13 nghìn tấn/ năm. 

Về tổ chức hoạt động nghề cá, trước đây chủ yếu là hoạt động của các đom vị kinh 
tế quốc doanh, tập thể. Trong nam 1970-1978, huyên có hàng chúc hợp lác xã nghề cá, 
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cho đến năm 1993 chỉ còn 3 HTX Cao Minh 1,2 và 3 và đến năm 1994 thì giải tán. Quốc 
doanh đánh bắt cá Cát Bà đến năm 1993 chuyển sang thành phố quản lý. Hiện nay, chù 
yếu là nghề cá nhân dân do tư nhân tiến hành. Các ngư dân tự hình thành các tập đoàii 
đánh cá. Cát Bà có 3 tập đoàn. Hoàng Châu có 5 tập đoàn. Các vùng tập trung đánh bắt 
được coi là có sản lượng cao là Cát Long Châu và ven lông cửa Bạch Đằng, vùng có sản 
lượng thấp vịnh Lan Hạ và các tùng áng. Ngoài ra còn có vùng mực ngoài khơi Long 
Châu. 

Bảng Biến động và cơ cấu sản xuất nghé khai thác cá biển 

Phương tiện và 1977 1991 1993 

lao động Số lượng Cơ cấu % Số lượng Cơ cấu % Số lượng 
Cơ cấu % 

Công suất, phương tiện (CV) 8700 100 7000 100 5600 

- Nghề khơi 8400 96,5 1600 23 

- Nghề lộng 300 3,5 5400 77 

Lao động 4200 1739 2217 

Sản lượng (tấn) 15000 100 2200 100 2498 
-Khơi 13200 88 350 16 
-Lộng 1800 12 1850 84 

b- Nuôi ưổng: 

Nghé nuôi trổng chủ yếu là các đầm tôm, cua, rau câu tập trung ở Cát Hải, Phù 
Long, gần đây có mở rộng sang đông nam Cát Bà (Bù Nâu, Việt Hải). 

SỐ lao động nuôi ứồng thúy sản chủ yếu ở Cát Hải - Phù Long với 330 người (ưên 
tổng số 2547 người nghề cá năm 1994) . Diện tích nuôi tăng không ngừng từ 800 ha 
trước năm 1988 lên gần 1400 ha năm 1993 và 1672,4 ha năm 1994 (khoảng 5 ha / lao 
đông). Dự báo trong những năm tới, diên tích đầm nuôi lên đến 2000 ha. Các đầm nuôi 
quảng canh tự nhiên (diện tích trung bình 200-300 ha /đầm, mở rộng tràn lan làm huy 
hoại rừng ngập mặn tự nhiên, gây mất cân bằng sinh thái ven bờ. Kỹ thuật nuôi lạc hậu, 
năng suỉt va sản lượng thấp. Nam 1991 sản lượng rau câu 128,4 tấn khô mặn, tôm cá chi 
39,7 . Năm 1993, rau câu 207 tấn, tôm cá 203 tấn. Thực tế, nghề nuôi đầm nước lợ mặn 
có sản lượng và năng suất rất thấp lại thu hút quá ít lao động. 

Hiên nay, ở đông nam Cát Bà bắt đầu phát triển các hình thức nuôi lổng cá song, 
cá mù và 4 bè nuôi trai lấy ngọc ò bến Bào và Cửa Gấu, một cơ sờ tôm he giống ở Bến 
Bèo do các công ty thúy sản trung ương, thành phố và cả tư nhân tiến hành. Hiệu quả 
kinh tế và môi trường cùa việc nuôi chưa được đánh giá. Tuy nhiên, đây là một hướng rất 
đáng chú ý nhằm khai thác có hiệu quả mặt nước, tăng thu nhập và việc làm cho cư dân 
địa phương. 
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c- Chế biến và dịch vụ nghề cá: 

Đây là một thế mạnh chưa được chú ý đúng mức. Ước tính trong số 12 nghìn tấn 
sảm phẩm nghề cá lưu thông tại huyện đảo có khoảng 3 nghìn tấn cung cấp cho nhân 
dân dịch vụ ăn uống. Khoảng 9 nghìn tấn được bán cho Công ty thúy sản Hải Phòng, 
Nhà máy đông lạnh bán cho Trung Quốc, Hồng Kống. 

2.2. Sản xuất muối 

Nghề sản xuất muối huyện Cát Hải đã có từ trên 40 năm, trưóc năm 1985, sản 
lượng muối 16-17 ngàn tấn/năm. Năm 1991 và 1992 đất gần 12 nghìn tấn trên tổng diện 
tích làm muối 185 ha (Cát Hải 140 ha, Phú Long 45 ha). Một bộ phân lớn các đồng muối 
Phù Long chuyển sang nuôi trồng thúy sản. 

2.3. Giao thông vận tải: 

Lực lượng lao động thu hút ít (213 lao động năm 1994). Giao thông bộ kém phát 
triển, phần lổm là các thể tập trung ở 2 thị trấn. Hàng hoá chủ yếu vận tải băng đường 
thúy ương huyện đảo, thành phố, sang Quảng Ninh, Thái Bình và ven biển biên giới 
Trung Quốc. Giá trị vận tải chưa lớn, hàng hoa luân chuyển 607 ngàn tấn / Km và hành 
khách 407.500 lượt người/km (năm 1991. Tuy nhiên, hoạt động giao thông vận tải thúy 
ra vào cụm cảng Hải Phòng và Hòn Gai - Cái Lân lại diễn ra sát gần hoặc trên vùng biển 
của huyện. Riêng cảng Hai Phòng, hàng năm có từ 410 (1980đến 805 (1993 tầu be phổ 
biến trọng tải 5-7 nghìn tấn ra vào cảng, lưu chuyển lượng hàng hoa trung bình 2,6 triệu 
tấn / năm. Một khối lượng lớn hàng than và dầu lạch Vạn, lạch Miều vào cảng Hòn Gai, 
BAI. Cảng B.12 có lượng chuyển tại 1,2 triệu tấn dầu/nam. Hàng năm có 2-3,5 triệu tấn 
bùn cát nạo vét luồng cảng Hải Phòng. Một phẩn trong số đó được đổ ở vùng biển tây 
nam Cát Bà khu vực Hòn Một vinh Hạ Long ờ bắc Cát Bà là nơi chuyển tải hàng cho tàu 
trên vạn tấn vào cảng Hải Phòng.. 

Theo thống kê của Trạm biên phòng Cát Bà (1995) tính trung bình hàng ngày có 
370-390 tầu thuyển đi lại và hoạt động trên vùng biển Cát Bà và có khoảng 220 -230 
chiếc neo đậu tại vịnh Cát Bà. 

2.4. Du lịch - Dịch vụ: 

Tiềm năng du lịch Cát Bà - Cát Hải rất lớn nhưng chưa được phát huy. Có hai cơ 
sở du lịch là chùa Đông và Long Châu thuộc Công ty du lịch - dịch vụ Cát Hải vói 45 
biên chế, 160 giường, Ì xe khách 45 ghế, ngoài ra còn có 2 khách sạn mini tư nhân. Tuy 
nhiên, lượng khách khống ngừng tăng lên. 

- Năm 1990 có 1445 lượt khách, trong đó có 93 lượt khách nước ngoài. 
- Năm 1991 có 3513 lượt khách, trong đó có loi lượt khách nước ngoài. 
- Năm 1993 có 8500 trong đó có 2500 lượt khách nước ngoài. 
- Năm 1994 có 12.000 trong đó có 6000 lượt khách nước ngoài. 
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Doanh thu 1993 là 600 triệu VNĐ, năm 1994 dự tính sẽ là trên Ì tỷ đồng. Thực tế 
còn có một lượng khách lớn vãng lai trên vùng biển Cát Bà không được đăng ký. Tương 
lai, du lịch phai la ngành kinh tế chính của Cát Bà. 

3. Văn hoa, xã hội 

Theo số liệu thống kê năm 1992, bổ sung năm 1994 cho thấy trình độ học vấn, 
giáo dục ở huyện đảo Cát Hải thuộc loại trung bình khá của thành phố, tuy phân bố 
không đồng đều 47,6 % (31 người) cán bộ khối UBND cố ưình độ đại học. Trung bình 
cả huyên có 1-2% trẻ em đến độ tuổi đi học không đi học, tập trung ở các hộ ngư dân, ở 
các hộ này có khoảng 20 -30% trẻ em tuy nơi đến tuổi đi học mù chữ. Số người lớn tuổi 
mù chữ cũng khá nhiêu trong các hộ ngư dân. 

Vùng biển đông nam Cát Bà và huyện đảo Cát Hải tương đối an toàn về an ninh vì 
ở đây có nhiều lực lượng vũ trang biên phòng, hải quân, Thuế vụ, Hải quan hoạt động. 
Nhân dân đại phương hiền lành và mến khách. Tuy nhiên gần đây, có nhiều biểu hiện 
kém an toàn. Đã có một vài vụ cướp giật, kể cả với du khách nước ngoài. Các hoạt động 
phi pháp như chặt cây phá rừng, bẫy khỉ, đánh mìn, thuốc mê bắt cá, đánh điện cá vẫn 
xẩy ra và khó quản lý. Tầu thuyền nước ngoài thỉnh thoảng vẫn đến đánh cá trái phép bị 
bộ đội biên phòng bắt giữ. Các hiện tượng nhập và mua bán hàng lậu quá cảnh vẫn xẩy 
ra. Theo 36 phiếu thăm dò trong đàn Cát Bà, có 14 ý kiến cho rằng tình hình an ninh an 
toàn, 20 ý kiến cho rằng không an toàn và 2 ý kiến không trả lời. 

4. Định hướng phát triển kinh tế khu vực 

Định hướng phát triển kinh tế vùng biển Cát Bà được thể hiện trong quy hoạch 
phát triển kinh tế biển Hải Phòng đến năm 2010 và được tham khảo bổ sung qua qui 
hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2010 (Cục Hàng hải), dự án quy 
hoạch tổng thể du Lịch Việt Nam 1995-2010 (Tổng cục Du lịch). 

4. Ì. Định hướng phát triển kinh tế khu vực Cát Bà được đặt trong kinh tế hộ thống 
các đảo của Hải Phòng, ưu tiên hàng đầu phát triển kinh tế Cát Bà là du lịch biển vói các 
hình thức du lịch ngầm, leo núi và thám hiểm hang động, du lịch khoa học, thăm xem 
trên biển, nghỉ ngơi an dưỡng và vui chơi giải trí. Cát Bà được xây dựng thành một khu 
trung tâm đu lịch biển. Nằm trong quẩn thể du lịch Hạ Long- Cát Bà- Đổ Sơn. Theo dự 
báo số du khách tăng 1,1,7-2 lần so với hiện nay vào năm 2000 (du khách nước ngoài 
tàng 5-6 lần, 3-4 lần vào năm 2010 (du khách nước ngoài tăng 15-18 lần) và Cát Bà là 
tâm điểm thu hút của Hải Phòng. 

4.2. Ngành hải sản chuyển hướng mạnh sang sản xuất, nghề khơi gắn vói công 
nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm sau khai thác. Phát ữiển nuôi trồng hải sản với công 
nghệ cao (nuôi ngọc tran, cá song, tôm biển...), đổng thời phát triển khu hậu cần dịch vụ 
tàu thuyền nghề cá vịnh Bắc Bộ. Hiện tại nghề cá trong lộng chiếm tỷ lẹ 60% sẽ giảm 
xuống 36% vào 2010. Chuyển mạnh sang nghề rê khen, vây rút chì khai thác cs nổi và 
nghề giã kéo đơn, giã kéo đôi khai thác cá đáy với các loại tầu 150-200 cv. Nuôi trồng 
chù yếu chuyển sang nuôi nước mặn, phát mèn nuôi lồng, giàn. Nuôi nước mặn ở Hai 
Phòng sẽ tăng 65,2% vào 2000, 80 - 85% vào năm 2010 chu yếu tập trung ở Cát Bà. hiện 
tại, một dự án nuôi ngọc trai ở trên lo điểm vói điện tích 2500 ha ồ vùng biển Cát Bà đã 
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được hình thành. Nghề chế biến nước mắm sẽ tăng từ 6 triệu lít lên lo triệu và 15-18 
triệu lít vào các năm 2000 và 2010. Khu hậu cần nghề cá ở Cát Bà sẽ đảm bảo 35-40 tấn 
nước đá/ ngày 120-150 m3 kho lạnh, 170-200 m cầu cảng và chế biến 1800 tấn hải 
sản/năm. 

4.3. Bảo vệ, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên ứên đảo, biển Cát Bà là một 
trong những nội dung được chính thức ghi nhận trong định hưóng phát triển kinh tế biển 
Hải Phòng đến năm 2010. Nội dung bảo vệ, bảo tồn bao gồm hệ thống rừng mưa và các 
loài động thực vật quý hiếm trong Vườn Quốc gia Cát Bà, hệ sinh thái san hô, các loại 
đặc sản, rừng ngập mặn. 

4.4. Đến năm 2010 dự báo dân số huyện đảo sẽ khoảng 5 vạn người, khoảng gấp 
đôi hiện nay, vì vậy những vấn đề kết cấu hạ tầng được quan tâm là đường xá giao thông 
(nâng cấp 38,2 km đường xuyên đảo thành cấp 4~nâng cấp và làm mới 66 km đường gắn 
vói đường xuyên đảo, xây dựng phá biển, nâng cấp cầu tầu bến Gót, bến Bèo, bến Tùng 
Vụng). Thực hiên toàn diện chương trình cấp nước và điện. Nguồn nước Cát Hải sẽ được 
cấp từ Quảng Yên. Nguồn nước cho Cát Bà sẽ lấy từ giếng khoan ngầm ở thị trấn, suối 
Thuồng Luồng, khôi phục bể Núi Một Ì vạn m3 và phát triển các bể chứa nhỏ. 

4.5. Quy hoạch phát triển của ngành giao thông có những thay đổi lớn ảnh hưởng 
và tác động đến vùng biển. Cảng than Hòn Gai từ năm 2000 sẽ địch chuyển đến cảng Đá 
Trắng (gần Cẩm Pha) nhưng cây Dầu B12 sẽ chuyển về vị trí Hổn vều giáp bắc Cát Bà. 
Các khu chuyển tải Trà Báu và Hòn Một phát triển mở rộng sẽ là một trờ ngại cho việc 
bảo vệ môi trường Hạ Long và vùng biển Cát Bà. Cảng Cái Lân dự kiến có lượng 
chuyển tải 4 triệu tấn/năm vào năm 2000 và 20 triệu tấn vào năm 2010. Theo quy hoạch 
của thành phố Hải Phòng, công suất cảng Hải Phòng có thể đạt 7 - 8 triệu tấn/năm vào 
năm 2000 và 20 -22 triệu tấn /năm vào năm 2010. Đảo Đình Vũ dự kiến trở thành một 
khu cảng - chế xuất lớn và một nhà máy lọc dầu công suất 4 triệu tấn/nãm đã dự kiến 
xây dựng ở Tràng Kênh. Vói dự kiến hoạt động của cảng và tầu thuyển lân cận Cát Bà 
như vậy các phương án kiểm soát và bảo vệ môi trường phải thật chặt chẽ. 

Chương I U - c ơ SỞ K H O A H Ọ C CỦA V I Ệ C T ổ CHỨC QUẢN LÝ 
K H U BẢO T Ổ N BIỂN CÁT BÀ 

ì. HIỆN TRẠNG SỬDỤNG VÀ CÁC M ố i ĐE DỌA Đ ố i VỚI K H U BẢO TON 
BIỂN CÁT BÀ 

Trong chương l i , các mục IU, IV, phần l i đã tình bày các nguồn tài nguyên chủ 
yếu của vùng biển Đông Nam Cát Bà trong phạm vi khu bảo tổn. Trong tình hình phát 
triển kinh tế còn chưa mạnh, các tài nguyên hải sản, giao thông vận tải, du lịch đã được 
khai thác tuy còn ở mức độ thấp, bên cạnh nguồn tài nguyên đất, rừng trên đất Hển. Khai 
thác khoáng sản, công nghiệp lớn chưa phát triển. Tuy nhiên, qua các tư liệu khảo sát đã 
có thể thấy được các mối đe dọa đối vói tài nguyên và môi trường hiện thực và tiềm 
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năng cần được xem xét đánh giá, dự báo và tác hại để có cơ sở đề xuất chính sách và 
biện pháp quẩn lý thích hợp để đảm bảo an toàn, phát triển lâu bến. 

A . CÁC MỐI ĐE DỌA TỪTHIÊN NHIÊN 

Như ta đã thấy, vùng biển đông nam Cát Bà là vùng biển nông nằm ở gần bờ, 
gần các cửa sông lớn - sông Hồng và sông Thái Bình - nằm ưong vùng nhiệt đới gió mùa 
và nhiều bão. Sự vận động của các quá trĩnh khí tượng thúy văn, động lực biển, xói lở và 
bồi lắng nhiều khi là những tác nhân gây biến đổi môi trường sinh thái cũng như thành 
phần sinh vật biển ồ đây, trước hết là hiện tượng đục hóa, ngọt hóa môi trường nưóc và 
bồi lắng ưầm tích. 

Ì- Các nguyên nhân tự nhiên gây đục hóa, ngọt hóa 

1.1. Sự đục hóa: 

- Vùng biển Cát Bà nước biển bị đục hóa cao chủ yếu do nước cùa các cửa sông kề 
gần với vùng biển như: Yên Lập, Bạch Đằng, Cửa Cấm, Lạch Trây và xa hơn là hộ thống 
sông Thái Bình và sông Hồng. Cửa sông gần nhất là Yên Lập có lưu lượng nước nhỏ và 
đã bị chặc đắp thành đập cao tạo hồ chứa nước cung cấp nước ngọt cho hộ sinh thái đồng 
ruộng huyện Quảng Yên, Quảng Ninh. Vì vậy, nước đục của sông Yên Lập ít ảnh hường 
đến vùng biển Cát Bà. Nhưng vào những ngày mưa lũ nước sông từ sồng Yên Lập tràn 
qua đập cùng với các sống suối nhỏ khác từ các dãy núi cao từ Quảng Yên đến Hồng Gai 
đưa một lượng phù sa lớn 50-100/m3 theo lạch Đầu Xuôi ra Cửa Vạn và Lạch Huyện vào 
vùng biển đông nam Cát Bà. Nhưng nguồn nước không lớn, thời gian mưa lũ ngắn, hàm 
lượng độ đục không cao, khả năng gây đục hóa chỉ tạm thòi và chiếm 5-7% độ đục mùa 
mưa của vùng biển Cát Bà. Hệ thống sông Bạch Đằng, sông Cấm, Lạch Trây cung cấp 
độ đục lớn vào vùng biển Cát Bà. Vào mùa mưa các sông này đưa ra một lượng phù sa 
lòn 100-250/m . Độ đục cũng chỉ tăng vào những ngày mưa lũ lòn, sau những ngày đó 
đô đục giảm, trung bình vào mùa mưa chỉ khoảng 10-30g/m3. Vào mùa khô độ đục cùa 
nước sông trong khu vực xuống thấp 20-50g/m\ ảnh hưởng đến vùng biển không đáng 
kể. 

- Ngoài ra các hệ thống sông Hồng có ảnh hưởng độ đục rất lớn đến vùng biển Cát 
bà do dòng chảy dọc bờ vào mùa hè di chuyển trầm tích lơ lửng từ cưa sông Hồng lên 
phía Bắc. Vào mùa hè dòng chảy dọc từ bờ lên phía bắc vói tốc độ 2-12 cm/s tăng cao 
khi có sóng bão 30-50 cm/m . Dòng chảy dọc bờ áp sát bán đảo Đồ Sơn vào vịnh Lan Hạ 
và quẫn đảo Đầu Bê. Chính dòng chay dọc bờ đã đưa dòng nước đục sông Hồng có hàm 
lượng cao 200-300 g/m3 vào vùng biển Cát Bà. Đây là nguồn nưóc đục gây ảnh hưởng 
thường xuyên vào vùng biển từ tháng 4 đến tháng 9 gây đục hóa nghiêm trọng. Độ đục 
càng tăng cao khi có sóng bão và gió mùa đông bắc làm khuấy đục trầm tích bãi đáy 
biển nông ven bờ, làm độ đục cùa vùng biển có thể đạt đến 20-50 g/m3. 

- Sóng bão hàng năm có từ 3-5 cơn bão vào vùng biển, có tác động đến vùng cửa 
sông Bạch đằng gần kề vùng biển Cát Bà. Khi có bão, sóng tác động khuấy đục trầm tích 
bãi làm độ đục của nước biển cửa sông có thể đạt 200-250 g/m3 ở cửa Nam Triệu, 300-

500 g/m3 ở cừ Ba Lạt, Trà Lý, Văn úc. Dòng nước đục của hệ thống cửa sông này có ảnh 
hưởng rất lớn vào vùng biển Cát Bà vào lúc triều cường. 
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- Mùa lũ kéo dài vào những ngày có bão đã xói mòn lớp thổ nhưỡng trên đảo Cát 
Bà và hang trăm đảo nhỏ ven bơ trút xuống vùng biển. Các đảo nhỏ ven bờ đều có rạn 
san hô do đo nước đục xói mòn từ các đảo đã có tác động trực tiếp suy thoái rạn. Các 
khù vực bị suy thoái rạn trực tiếp bơi độ đục từ đảo Cát Bà đo mưa lũ xói mòn gồm: Cưa 
Vạn, Vạn Bội, Vạn Hà, Cát Dứa. 

1.2. Sự ngọt hóa: 

Độ mặn cùa nước vùng biển Cát Bà khá ổn định, mùa khô 28-320/00, mùa mưa 22-
300/00. Nhưng vào những dịp mưa lũ lớn, nước từ lục địa đổ ra các vùng cửa sông có ảnh 
hưởng đến vung biển làm giảm độ mặn xuống 20-25%0 , có nhiều nơi dưới 20 % : Cát 
Dứa, Vạn Bội, Vạn Hà và có thẻ dướil0% : Cửa Cái, Cái Bèo, hang Vẹm... 

- Khi có mưa lũ lớn, lượng nước mưa từ trên đảo Cát Bà theo các suối nhỏ đổ ra 
vùng biển làm giảm độ muối cục bộ trong các khu vực ven bờ đảo như: Cửa Cái, Cạp 
Quan, Vạn Bội, Vạn Hà, vịnh Tùng Gấu... độ muối có thể tụt suông dưới 10% và kèm 
theo độ đục tang cao đến 50 g/m3 làm cho rạn san hô bị chết bởi độ mặn thấp và độ đục 
tăng cao. 

Ngoài ra ở những nơi với địa hình đá vôi có nhiều khe nứt, núi đá đốc đứng, khi 
có mưa thường tạo ra nguồn nước ngầm chảy ngấm ra các chân đảo, trên bề mặt các rạn 
san hô. Kết quả khảo sát đã cho thấy, độ mặn của nước biển trên bề mặt bãi san hô có độ 
muối thấp: Vạn Bội 5% . Vạn Hà 8% , Cưa Cái 10% , Cát Bò 12% , Đầu Bê 15% 
.... Chính lượng nước ngầm thấp là sự đe dọa lớn cho các rạn san hô vùng biển Cát Bà. 

2- Ảnh hương của bồi lắng và độ đục tới sự phát triển rạn san hô 

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy có sự ảnh hường rõ ràng cùa độ đục môi 
trường và mức độ bồi lắng trầm tích tói sự phát triển rạn san hô. Công trình của Lane 
(1991) ở Singapore cũng cho thấy mức độ bồi lắng trên rạn san hô đạt tới 20 thậm chí 30 
mg/cm2/ngày vẫn chưa ảnh hường tới sinh trưởng san hô ở vùng nước nông. Theo đó 
mức độ bồi lắng trầm tích trên rạn san hô ngay cả vào những ngày biển động cùa mùa 
mưa mói đạt tới 5-11 mg/cm2/ngày, thì chưa thể gây ảnh hường lòn và chỉ có thể gây 
ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng của rạn san hô khi có bão. 

Bão đổ bộ vào vùng biển Cát Bà thường vào các tháng 7, 8 và 9 và hàng năm có từ 
1-2 ưận bão đổ bộ trực tiếp và 3-4 trận ảnh hường gián tiếp, với vận tốc trung bình 30-

40m/s (cao nhất tới 50m/s và tần suất rơi vào tháng 6 là 19%, tháng 7 khoảng 28%, 
tháng 8 là 21% và tháng 9 là 29%, tháng lo là 8%). Bão là yếu tố đe dọa gây ảnh hường 
toàn diện tích rạn san hô thông qua tác động: 

- Trực tiếp phá huy cơ học, làm gẫy vỡ san hô cành và vùi lấp các san hô tảng. 

- Gây đục vùng nước, tăng cao bất thường trầm tích bồi lắng và độ đục. 

- Kèm theo mưa lớn làm giảm độ muối đột ngột. 



28 

Tuy có nhiều yếu ảnh hưởng và đe dọa, nhưng san hô Cát Bà vẫn tồn tại được là 
do: 

- Vùng biển Cát Bà chịu ảnh hường của thúy triều toàn nhật biên độ lớn tới 4,3m 
(0 0-4,3m). Do biên độ triều lớn nên mặc dù độ đục có tăng cao bất thường nhưng cường 
độ ánh sáng trong nước vẫn đù cho quang hợp của tảo cộng sinh. Cũng chính vì ảnh 
hưởng này mà giới hạn của rạn san hô tối đa Im và thwofng 3,5m. 

- Bão thường trùng vào những ngày nước kém, do đó sự phá huy của bão và mưa 
bị hạn chế một phần đáng kể. 

- Tuy độ đục có tăng cao về mùa mưa nhưng thời gian triều kiệt ban ngày về mùa 
mưa nhiều hơn so vơi mùa khô. 

B. CÁC MỐI ĐE DỌA T Ừ H O Ạ T ĐỘNG C Ủ A CON NGUÔI 

Các hoạt động nhân sinh có khả năng gây các ảnh hưởng tiêu cực đến khu bảo 
tồn. Một số ảnh hưởng còn ở dạng tiềm năng cần được lưu tâm phòng ngừa. 

Ì- Ô nhiễm chất thải sinh hoạt 

Hiện nay ô nhiễm chất thải sinh hoạt chưa ảnh hưởng lớn đến khu bảo tồn. Tuy 
nhiên, ở khu vực vinh Cát Bà, ô nhiễm chất thải sinh học đã trở thành vấn để trầm trọng. 
Tại đây, tập trung trên 500 ngàn dân vói mật độ 3000/km2. Các chất thải rắn, lỏng đều 
không được xử lý, chảy thấm hoặc đổ trực tiếp xuống vịnh. Chất thải sinh hoạt của hàng 
trăm tàu thuyền neo đậu trên vịnh hoặc hoạt động trên vùng biển đều thải trực tiếp xuống 
biển. Trong tương lai, dân số tăng gấp đôi, lượng du khách tới cần xử lý để tránh ô 
nhiễm hữu cơ, phì dinh dưỡng gây thúy triều đỏ và tránh chất thải làm bẩn mặt nước bãi 
biển. 

2- Ô nhiễm dầu 

Ô nhiễm dầu là mối đe dọa lớn đối vói khu bảo tồn liên quan đến hoạt động của 
tầu thuyển đánh cá và giao thông trực tiếp trên vùng biển, tàu thuyền đi vào cảng Hòn 
Gai, Hải Phòng, cảng dầu và cá buôn bán trên các phương tiện nhỏ trên biển. Thực tế, 
biểu hiện ô nhiễm dầu đã xuất hiện ở khu vực, hàm lượng dầu trong nước tăng rõ rệt 
trong thòi gian 1991-1995. 

Tiềm năng ô nhiễm dầu rất lớn trong tương lai. Hiện tại công suất chuyển tải của 
các cụm cảng Hải Phòng, Hòn Gai khoảng 7 triệu tấn/nãm sẽ tăng thành ,1 triệu tấn vào 
năm 2000 và có thể tới trên lo triệu tấn vào năm 2010. đặc biệt lưu ý là việc mở rộng 
các khu chuyển tải Trà Báu, Hòn Một và việc di chuyển cảng Dừa B12 và Hòn Vêu sẽ là 
nguồn đe đoa ô nhiễm dầu lớn đối với khu bảo tồn. Kể cả nhà máy lọc dầu ở Tràng 
Kênh, nếu có sự cố cũng ảnh hưởng đến khu bảo tồn. Vì thế cần đề nghị Nhà nước xem 
xét lại vị trí các khu chuyển tải và cảng dầu và phải có những biện pháp kiểm soát, 
phương án xử lý các sự cố tràn dầu trên biển, ở cảng. Xét về điều kiện thúy vãn, các hoạt 
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động của cảng và tầu thuyền vào cụm cảng Hòn Gai có khả năng gây ô nhiễm dầu mạnh 
hơn đến khu bảo tồn. 

3- Ô nhiễm hoa chất 

Ồ nhiễm hoa chất có thể xẩy ra do các sự cố đắm tàu. Trong số các hàng chở vào 
cảng Hải Phong có đủ các loại hoá chất khác nhau mà khối lượng lốn là phân hoá học và 
thuốc trừ sâu. Thực tế đã có những vụ đắm tàu ở lân cận khu bảo tồn. 

4- Đục hoa, ngọt hóa 

Đây là một trong những đe đọa nguy hại nhất cho khu bảo tồn rạn san hô. 
Nguyên nhân đục hóa, ngọt hóa liên quan đến nhiều hoạt động. Đó là chặt phá rừng ừên 
đao và thượng nguồn, chặt phá rừng ngập mặn ở lân cận, đắp đập, đào kênh, khai mỏ, 
nạo vét luồng cảng và đổ bùn, hoạt động cùa tàu thuyền trên khu vực. Trước đây, nạn 
chặt phá rừng thậm chí cháy rừng trên đảo vẫn xảy ra. Từ ngày lập Vương Quốc gia Cát 
Bà hiện tượng này giảm hẳn. Việc chặt phá rừng thượgn nguồn có tác động đáng kể làm 
tăng lưu lượng nước và hàm lượng bùn cát nước sông, ảnh hưởng đáng kể đến khu vực. 
Trong 30 năm (1960 - 1990) lưu lượng nước sông Cấm tăng từ 9 - 12 km3/năm, còn hàm 
lượng bùn cát tăng từ 200 lên 340 g/m3. Do đắp đập Đình Vũ, lượng nước sông và bùn 
cát dồn ra cửa Nam Triệu, gần khu bảo tồn hơn. Việc mờ kênh Cái Tráp tạo ra một vệt 
đục lốn về mùa mưa chảy sang Lạch Huyện và ảnh hưởng trực tiếp đến khu bảo tồn. Ở 
phía tây nam, sông đào Sông Mới làm sông Thái Bình giảm phù sa và nước hầu như dồn 
sang sông Vạn úc và làm tăng ảnh hưỏmg của đòng đục-nhạt từ phía tây nam lên khu bảo 
tồn vào mùa mưa. Việc khai mỏ phía thành phố Hạ Long (than Hòn Gai, sét Giếng Đáy) 
và đặc biệt nạn khai thác than đá thổ phỉ cũng gây ảnh hưởng đục đến khu vực, bụi than 
trong trầm tích mặt đáy thấy rõ ở khu biển đông Cát Bà. Hàng năm, luồng vào cảng Hải 
Phòng nạo vét 2-3,5 triệu m3 bùn cát (thời Pháp chỉ Ì triệu m3). M ỗ i khối lượng lớn nạo 
vét đổ ra phía ngoài độ sâu 6m trước cửa Nam Triệu - Lạch Huyện. Đây là nguồn đục 
lớn tham gia ảnh hưởng vào khu bảo tồn. 

Vì những lý do trên, tại các rạn san hô đã thấy rõ những biểu hiện suy thoái rạn, 
có lẽ chủ yếu liên quan đến đục hoá, ngọt hoa. 

5- Đánh bắt và nuôi trồng thúy sản quá mức, huy hoại môi sình 

Trước năm 1979, nghề khai thác cá chủ yếu hoạt động ngoài khói, sản lượng khai 
thác ven bờ chỉ trên dưới 10%. Hiên nay, sản lượng nghề cá chủ yếu do khai thác ven bờ 
và chiếm 84% (1991). Do phương tiện và công cụ đánh bắt cá lạc hậu, thêm vào đó là sự 
hấp dẫn vế nguồn thúy sản xuất khẩu có giá trị cao, vùng ven bờ trở thành nơi thu hút 
của ngành đánh bắt cá. Điếu đó đã dẫn đến tình trạng suy kiệt nguồn lợi hải sản ven bời 
ở mức báo động. Ngoài mật độ đánh bắt cá cao, các ngư cụ có cỡ mắt lưới nhỏ như xâm 
đáy, lưới vùi để đánh bắt mọi đối tượng có kích cỡ khác nhau làm cạn kiệt nguồn giống, 
đe dọa khả năng tái tạo tài nguyên. Việc phá rừng ngập mặn, đắp đầm nuôi quá mức ở 
vùng triều lân cận cũng dẫn đến mất cân bằng sinh thái ven bờ, mất noi cư trú, sinh đẻ và 
nguồn cung cấp dinh dưỡng có quan hê mật thiết với khu bảo tồn. Ngay trong khu bảo 
tổn, sự phát triển nuôi lồng bè trai ngọc, cá song... có thể đẫn đến ưàn lan gây ô nhiễm 
môi trường nghiêm trọng, cản trở lưu thông nước, nếu xảy ra tình trạng quá mức như một 
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số địa phương ở Trung Quốc hiên nay. Sự dư thừa thức ăn, dinh dưỡng do nghề nuôi cá 
biển có thể dẫn đến thúy triều đỏ. 

Nguy hại và khẩn cấp hơn cả là hiện nay khá phổ biến các hình thức đánh bắt huy 
diệt môi sinh xẩy ra ngay ở khu bảo tồn như mìn, thuốc mê, điện cao áp. Đánh mìn ứên 
rạn san hô huy hoại các loài sinh vật trên rạn san hô và huy hoại cảnh quan ngầm và các 
quần thể san hô được tạo nên từ hàng trăm năm. Có đến lo trong 19 khu rạn được kiểm 
tra bị đánh mìn. Việc bắt cá mù, cá song bằng thuốc gây mê có gốc "CN" loại độc bảng 
A làm hàng loạt sinh vật bị chết và còn gây ô nhiễm tích lũy lâu dài. Đánh bắt bằng lưới 
già điện kích áp cao 10.000 V và dùng đèn cao áp 1000 - 1500 w cũng huy diệt sinh vật 
hàng loạt, gây mất cân bằng sinh thái. Ngoài ra, việc khai thác thù công như đào bới mặt 
bằng bãi, mạt rạn bằng tay, xà beng, cuốc, thuổng vừa khai thác cạn kiệt, vừa xáo động 
môi trường sống. l ình trạng khai thác san hô làm đồ mỹ nghệ vẫn xảy ra ở Hang Trai, 
Đầu Bê và các khu vực tiếp giáp Quảng Ninh. 

Sự suy giảm nguồn lợi thúy sản ven bờ quá rõ ràng. So vói năm 1977, công suất 
tàu thuyền đánh bắt ven bờ tăng 18 lần (5400/300 CV), cũng chỉ thu được sản lượng 
tương đương (1850 tấn) với chất lượng giảm đi nhiều. Nhiều loài sinh vật trở lên hiếm ít 
và có nguy cơ bị tiêu diệt. Nhiều khu rạn san hô bị huy trực tiếp hoặc có dấu hiệu suy 
thoái. 

Vì thế, việc thực hiện nghiêm chỉnh luật bảo vệ môi trường và các quy định đánh 
bắt thúy sản là yêu cầu cấp bách. Các chính sách, biện pháp quản lý tác động không chỉ 
đối vói dân địa phương mà còn cả với một số lớn ngư dân từ tính ngoài thậm chí từ nước 
ngoài. Trong số 36 phiếu thăm dò trong dân chỉ có 28% được phổ biến về qui định đánh 
bắt thúy sản và luật bảo vệ môi trường" Vì thế, bên cạnh luật pháp, chính sách, cần tăng 
cường giáo đục và tuyên truyền. 

l i . PHÂN VÙNG CHỨC NĂNG K H U BẢO TON BIÊN CÁT BÀ. 

Phân vùng (Zoning) khu vực của KBTB là một nhiệm vụ quan trọng của các khu 
bảo tồn biển, là một biện pháp được sử dụng rộng rãi trong các khu bảo tồn biển ứên thế 
giói (Salm, 1984). Biện pháp này sẽ bảo vệ được các khu vực nhạy cảm nhất, có giá trị 
nhất và có khả năng phục hồi nhất, hạn chế được những tác động tiêu cực cùa thiên 
nhiên và con người đối vói khu vực. Dựa vào phân vùng chức năng ta mới đặt ra được 
các biện pháp quản lý hữu hiệu vùng biển trong tương lai. Trên cơ sò tham khảo các 
hướng dẫn của IUCN (Salm, 1984) và các số liệu tham khảo và thu thập được, chúng tôi 
xác định một số khu vực có những mục đích sử dụng khác nhau trên cơ sở: 

- Các số liệu vế đa dạng sinh học trong vùng biển của khu bảo tồn biển. Đây là 
những kết quả khảo sát từ trưóc đến nay đã được trình bày trong phần l i , Chương l i , 
Mục HI. 

- Đối tượng, kiểu nơi ở cần bảo vệ: Trong nội dung này chúng tôi chú ý nhất đến 
các đối tượng có ý nghĩa kinh tế (tu hài, cá song, sò lông, hải sâm, đồi mồi...), có ý 
nghĩa khoa học (san hô, ngọc ữai, rùa biển...) và kiểu nơi ở của rạn san hô. 



Hình 111.33. Sư (to Kim cấm nghiêm ngạt trong, ranh giới KIìTlỉ. 
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- Địa điểm, kích thước cần thiết: Dựa vào các số liệu khảo sát về đa dạng sinh học, 
đối tượng kiểu nơi ở cần bảo vệ và vùng phân bố của chúng để xác định những vùng lõi 
(Core Arẻas) với điện tích cần thiết, bảo đảm cho việc bảo vệ có hiệu quả và thuận lợi. 

- Mục đích sử dụng khác nhau. Vùng đông nam Cát Bà nằm trong một tổng thể 
kinh tế-xã hội-bảo vệ môi trường cùa 2 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh. Vì các hoạt đông 
về mọi mặt ở vùng này rất phong phú và đa dạng, trọng đó đáng chú ý hơn cả là khai 
thác nuôi trồng hai sẩn, giao thông thúy, tham quan-du lịch, đều trực tiếp xẩy ra ngay 
trong khu bảo tồn biển hoác gián tiếp ảnh hưởng tới nó. Vì vậy. việc phân vùng cần thỏa 
mãn được phân nào các nhu cầu hoạt động đa dạng trên, hạn chế được những tranh chấp 
về quyền lợi sù dụng trong khu vực. 

Để đáp ứng được đầy đủ mục tiêu trên, khu bảo tồn biển được chia ra 4 vùng chức 
năng vói nội dung nhiệm vụ khác nhau sau: 

Khu /- Khu cấm nghiêm ngặt: Khu này có ranh giới như sau: Từ mỏm đông nam 
Hòn Đút kéo lên phía tây Hòn Cát Dứa - kéo lên Hòn Cồn Cầy - tây bắc Hòn Ngang Cưa 
Đông - tây bắc Hòn Vạn Bội - phía tây Hòn Tháp nghiêng - Hòn Soi Đông Trong - Hòn 
Soi Đông Ngoài - Hòn Giác - cắt vuông góc sang Hòn Tai Kéo - Mỏm Đông Nam nam 
Hòn Tai Kéo - ra biển bao lấy Hòn Rùa Giống, Hòn Vạn Bội - Hòng Ngang Cửa Đông -
Hòn Cát Dứa con- Hòn Oanh và kéo đến Hòn Đút. Diện tích của toàn khu vực khoảng 
10km2 (kể cả các đảo) (hình IU. 33). 

Khu này được bảo vệ nghiêm ngặt bồi các lý do sau: 
- Đa dạng sinh học cao: trong khu này bao gồm một số điểm đã được khảo sát như 

Cát Dứa, Vạn Bội, Tùng Tai Kéo, Hòn vâm, Mui Hồng, Ba Cát Dài... Số loài sinh vật 
đạt tới 120-130 loài san hô, (H' = 0,82) cao nhất trong khu bảo tổn biển. Sinh vật đáy 
gần 300 loài, rong biển: 40 loài, chiếm tỷ lê khoảng 60-90% tổng số loài của các nhóm 
này. 

- Ngoài chỉ số đa dạng sinh học cao, trong khu vực này còn có các kiểu nơi ở đa 
dạng cho các loài đặc sản như tu hài ở bãi Vạn Bội, sò lông ở Tùng Tai Kéo, gọ ở Vạn 
Bội, Ba Cát dài, vẹm xanh ở Tùng Lợn quay, Tùng Tao Kéo... Tuy nhiên nguồn lợi ở 
các bãi đặc sản này bị khai thác kiệt quệ vì vậy cần được quan tâm bảo vệ và khôi phục 
lại. 

- Bãi đẻ cùa rùa biển ở Cát Dứa, Cát Quyển, Cát Dứa con. Tuy nhiên do các hoạt 
động khác của con người như đánh cá bằng mìn gây tiếng nổ, gây tác hại lớn, cần phải 
nghiêm cấm. 

Diện tích của khu cấm nghiêm ngặt khoảng 5km2 mặt nưóc và 5km2 các đảo đá 
vôi. Với diện tích như vậy, bước đầu thỏa mãn được yêu cầu của một vùng lõi (Core 
Areas) cho một khu bảo tồn san hô (Salm, 1984) là 450 ha và chỉ tiêu 95% số giống san 
hô phát hiện được trong vùng biển đông nam Cát Bà. 

Trong khu cấm nghiêm ngặt chỉ được tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa 
học. Các hoạt động khác như tham quan du lịch, khai thác sinh vật, kể cả cây cối ưên 
đảo và các nguồn tài nguyên khác như đá vôi, vật liệu xây đựng... đểu bị cấm. 



Hình 111.34. Sơ đồ Khu Bào lòn San hô Iroim ranh giới của KBTIỈ 



t 
i 

ĩ Tinh ĨÍÍ.35. Sơ đồ Khu Du lịch trong ranh giới cùa KBTtì 

I 



32 

Khu 2- Khu bảo tồn san hô: Đây là khu cấm thứ hai nhằm bảo tồn hệ sinh thái 
san hô cho vùng Cát Bà nói riêng và vùng vịnh Hạ Long - Bái Tử Long nói chung. Khu 
bảo tồn san hô nằm ở phía đông của đảo Hang Trai và đao đầu Bé, bao gồm: từ mỏm bắc 
của Hòn Tổ Các Lớn cắt vào bờ đảo hang Trai, pjía tây là đảo Hang Trai - Hòn Hang 
Móc (phía bắc) - cắt ra đảo Đầu Bê (phía bắc) - phía đông đảo Đầu Bê đến mỏm cực 
nam Đầu Bê cắt ra Hòn Đá L ẻ - Hòn Răng Nanh. Hòn Sà lan - phía đông từ Hòn Sà lan 
kéo lên Hòn Bê Cụt đầu- Hòn Ông Phật - Hòn Cống Lá con, Hòn Đông Kênh Trong -
Hòn Tổ Các lớn. Bao gồm cả phần nước bên ngoài các đảo đến độ sâu Ì Om. Diên tích 
khoang 7km2 (hình 111.34). 

Khu này được chọn làm khu bảo tồn san hô vì: 
- Các rạn ở Tùng Hai Hẹn, Hòn Cọc chèo, Hòn Hai Buồm, Tùng Ngón còn khá 

nguyên vẹn. 

- Thành phần loài phong phú. Các rạn ven đảo Hang Trai có tới no loài, còn à 
Đầu Bê - khoảng 85 loài (Lăng Văn Ken vả nnk, 1995). Con số này đạt được tiêu chuẩn 
95% số giống san hô đá của khu bảo tồn biển (Salm, 1984). đây co thể được coi là khu 
dự trữ nguồn giống san hô cho cả vùng Cát Bà - Hạ Long - Bái Tử Long. 

- Ngoài san hô, trong khu vực này cũng còn nhiều loài sinh vật quí hiếm khác như 
tôm hùm, ngọc trai, hải sâm đen, các bãi đẻ của rùa biển. 

Trong khu bảo tồn san hô cần cấm khai thác các loài sinh vật biển nằm trên rạn 
san hô, chỉ được câu cá ở phía ngoài rạn. Các biện pháp khai thác cá gây nguy hại cho 
san hồ như kéo lưới, nổ mìn hay đánh cá bằng hóa chất đều phải cấm triệt để. Ngoài việc 
khai thác một số loài sinh vật không gây hại cho san hô trong vùng này còn có thể tổ 
chức đu lịch giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên, tổ chức nghiên cứu khoa học. 

Khu 3- Khu du lịch: Du lịch và tắm biển là một hưởng phát triển của huyện đảo 
Cát Hải nói riêng và của vùng biển Đông bắc nói chung, đặc biệt là từ khi có vườn Quốc 
gia Cát Bà và thắng cảnh Hạ Long được công nhận là kỳ quan thiên nhiên của Thế giới 
thì lượng khách du lịch đến Hạ Long, Cát Bà tăng lên hang năm. Vì vậy, việc quy hoạch 
một vùng trong lãnh thổ khu bảo tồn biển để phục vụ cho du lịch la không thể thiếu 
được. để hoạt động du lịch được quản lý tốt, chúng tôi dự kiến vùng du lịch cua khu bảo 
tổn như sau: 

Từ Hòn Hang Trống kéo lên đảo Cát Bà bao gồm các bãi Tây tắm, Cát Cò Ì, Cát 
Cò 2, Bãi Bèo lên đến ngang Hòn Trâu chết, kéo thẳng ra phía đông cho hết Hòn Bù 
Lâu, Hòn Cống Dùi, Hòn Bèo, Hòn Thoi Phụ xuống đến ranh giới phía nam của Vườn. 
Diện tích của khu này khoảng 4,7km2 (kể cả các đảo) (hình 111.35). 

Khu này được chọn phục vụ du lịch vì: 
- Có các bãi tắm tốt như Tây tắm, Cát Cò Ì, Cát Cò 2, Bãi Bèo, Hòn Mây, Áng 

Thảm. 
- Có các rạn san hô ở Hòn Mây (86 loài), Áng Thảm (48 loài). Hòn Cặp Bù Dè để 

phục vụ cho du lịch ngầm (lặn có khí tài hay lặn với ống thở). 
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/ \ . 
- Có Áng Thảm là một hồ nước mặn thuận lợi cho nuôi trồng sinh vật biển làm 

cảnh cho tham quan, giáo dục môi ưường. 

- Thuận tiện cho việc đi lại và quản lý cả tàu thuyền và khách du lịch. 

Để phục vụ du khách và tàu thuyền neo đậu trong khu này cần có các cầu cố định 
để neo đậu thuyền. Tuy nhiên cần phải cấm khách du lịch thu thập san hô và các sinh vật 
khác làm đồ lưu niệm như: trai, ốc, tôm, cua, cầu gai... 

Khu 4 - Khu đêm: gồm các vùng biển còn lại của khu bảo tồn, chủ yếu là vịnh 
Lan Hạ và các Tùng, Áng ở phía bắc và tây bắc với diện tích còn lại khoảng 95 km Đây 
là vùng bảo vệ từ xa đối với các khu cấm nghiêm ngặt và bảo tổn san hô của khu bảo tồn 
thiên nhiên biển. Trong khu vực này có thể heo phép khai thác các đối tượng sinh vật ở 
mức độ han chế như: 

-Vế đối tượng: có sự lựa chọn nhất định phù họp vói đặc điểm của khu hê. Các 
loài quý hiếm hoặc có nguy cơ bịt tuyệt diệt thì cần phải cấm khai thác trong một thời 
gian ddể chúng có thể khôi phục lại số lượng cần thiết. 

- Về phương thức khai thác: chỉ nên đánh bắt cá, tôm bằng các loại lưới rê, câu, 
không được dùng các loại lưới vét, lưới giã để bắt cá đáy. Vì như vậy sẽ làm tàng độ đục 
của vùng nước, ảnh hường đến các rạn san hô và sinh vật sống trên rạn. 

- Mùa vụ: cần quan tâm đến mùa vụ khai thác của các đối tượng kinh tế, quý 
hiếm, cấm khai thác các đối tượng này vào mùa sinh sản hàng loạt để bảo vệ nguồn lợi 
được lâu dài. 

Nghiêm cấm các biện pháp khai thác hoặc các hoạt động có thể gây ô nhiễm môi 
trường ương khu vực này, đảm bảo an toàn môi trường chung cho các khu chức năng 
khác. 

Phần III - TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU BẢO TÔN BIỂN CÁT BÀ 

ì. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ 

1. Mục tiêu 

Tổ chức việc quản lý nhằm thực hiện được tốt nhất chức năng nhiệm vụ của khu 
bảo tồn biển Cát Bà, với tính chất là một Công viên biển quốc gia tiêu biểu ở vùng biển 
phía bắc nước ta, bảo tồn được sự nguyên vẹn của đa dạng sinh học và sự trong lành của 
môi trường sinh thái, đồng thời sử dụng có hiệu quả khu bảo tồn, đáp ứng yêu cầu các 
hoạt động vãn hóa, khoa học, giáo dục, giải trí, du lịch của cộng đồng. 
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2. Yêu cầu. 

Ì- Thống nhất quản lý công tác bảo tồn biển. Kết hợp tốt nhiêm vụ bảo tồn và 
khai thác nguồn lợi, đảm bảo thực hiện được có hiệu quả mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh 
học và sự trong lành của môi trường sinh thái, đồng thời tạo điều kiện cần thiết cho việc 
khai thác nguồn lợi trong khu vực được khai thác, đảm bảo đời sống cho dân cư mà 
không phương hại tới mục tiêu bảo tồn. 

2- Thực hiện được việc quản lý đồng bộ từ việc sử dụng tới theo dõi, quan trắc 
đánh giá tình hình, xử lý kịp thòi, cả về tài nguyên thiên nhiên và điều kiện môi trường 
sinh thái, điều kiện dân cư xã hội. 

3- Thực hiện việc quản lý với các biện pháp thích hợp, phù hợp vói trình độ dân 
trí, xã hội của địa phương, chú trọng cả các biện pháp hành chính, cả việc giao dục tuyên 
truyền trong nhân dân. 

4- Kết hợp tốt lợi ích cùa địa phương có khu bảo tổn vói lợi ích quốc gia, chú 
ương quan hệ quốc tế ữong việc quản lý. 

l i . HIỆN TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ 

Khu bảo tổn Cát Bà được thành lập theo quyết định 79-CT ngày 31/3/1986 của 
Chù tịch HĐBT, bao gồm cả phần rừng, núi trên đất liền và cả phần mặt nước 5400 ha, 
bao quanh đảo rộng từ l-3km tính từ ranh giói vườn ưở ra. Theo quyết định này Vườn 
Quốc gia Cát Bà thuộc Bộ Lâm nghiệp nhưng được giao cho Uy ban Nhân dân thành phố 
Hải Phòng trực tiếp quản lý. Công trình Vườn Quốc gia Cát Bà, theo quyết định phê 
duyệt Luận chứng kinh tế-kỹ thuật cùa Chù tịch HĐFT số 237-CT ngày 01/8/1991 có 
Chủ quản đầu tư là Bộ Lâm nghiệp và Chủ đầu tư là Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà. 
Theo tinh thần quyết định này, Bộ Lâm nghiệp và Giám đốc Vườn Quốc gia Cát Bà chịu 
trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thiết kế, thi công các công trình trong khu bảo tồn đã được 
Nhà nước xét duyệt, xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện các Chương trình hoạt động 
(bảo vệ, dịch vụ, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền giáo dục, tham quan du lịch). Bộ 
Lâm nghiệp quyết định cơ cấu bộ máy và biên chế quản lý thích hợp, phối hợp với Bộ 
Thúy sản xây dựng Luận chứng kinh tế-kỹ thuật phân khu bảo vệ động vật biển cùng vói 
UBND Hải Phòng và Quảng Ninh xác định rõ ranh giới vườn và phạm vi vùng đệm, 
cùng với UBND Hải Phòng tổ chức ổn định sản xuất và đời sống dân cư trong vùng quy 
hoạch. 

Qua những tư liệu trên về cơ sở pháp lý cũng như cơ chế quản lý Vườn Quốc gia 
Cát Bà, có thể thấy rằng việc quản lý đơn vị này ở cấp trên có liên quan ít nhất tói 2 Bộ 
(Lâm nghiệp và Thúy sản), 2 tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh. Ở cấp trực tiếp quản lý 
Vườn Quốc gia Cát Bà có quan hệ về quản lý vói Ban giám đốc, Ưỷ ban nhân dân huyên 
Cát Hải, vói Chi cục kiểm lâm và Chi cục bảo vệ nguồn lợi thúy sản Hải Phòng, các bộ 
phận tương ứng ở cấp huyện. Ngoài ra còn phải kể đến các cơ quan an ninh, quốc phòng, 
kinh tế trung ương và địa phương có hoạt động trong phạm vi khu bảo tồn này. 
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Trong trường hợp không có một quy chế quản lý rõ ràng, đầy đủ, xác định rô xhức 
ưách quyến hạn cua mỗi đơn vị và mối quan hệ quản lý và tác nghiệp giữa các cấp, các 
cơ quan nói trên, chắc chắn sẽ gặp phải những mắc mớ, mâu thuẫn trong hoạt động quản 
lý một đối tượng nhưng đồng thời bôi nhiều đơn vị, cơ quan. 

Điều đáng lưu ý là các hoạt động quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà cho tói nay, như 
ở phần đầu đã nói, chù yếu mới chỉ đối vói phần rừng núi trên đảo. Phần biển, tuy được 
coi là một bộ phận của Vườn Quốc gia, song trên thự ctế chỉ mói có ít nhiều hoạt động 
kiểm soát và khai thác hải sản, hầu như chưa có hoạt động quản lý toàn diên theo đúng 
chức năng bảo tồn trong khu vực biển này. 

Lực lượng thực thi quản lý của Vườn Quốc gia Cát Bà cho tói nay (1993) bao 
gồm: Ban giám đốc (5 cán bộ), khoảng 20 nhân viên bảo vệ và 70 cống nhân lâm nghiệp. 
Phương tiện kỹ thuật có 2 tàu nhỏ 33 mã lực, 3 ôtỏ. Việc tuần tra được thực hiện bằng 
tàu trên biển hoặc đi chậm trên đất liến. 

Vé mặt pháp lý, ở cấp Nhà nưóc và cấp ngành, đã có Luật Môi trường được Nhà 
nước ban hành từ năm 1994, Pháp lệnh về tài nguyên thúy sản từ 1989 và nhiều văn bản 
dưới luật, quy định của ngành lâm nghiệp, thúy sản về cấm các hoạt động khai thác gây 
tác hại, huy diệt nguồn lợi và ô nhiễm môi trường biển. Trong phạm vi địa phương và 
khu bảo tồn cũng có những quy định chi tiết hơn vé việc bảo vệ và xử lý các trường hợp 
vi phạm, nhũn gbiện pháp xừ lý còn nhẹ chưa có ý nghĩa răn đe. 

Tuy nhiên, như trên đã trình bày, hiệu lực cùa việc thực hiện luật pháp, pháp lênh, 
cũng như những quy định nói trên trong khu bảo tồn còn rất hạn chế. Tinh hình vi 
phạm, các tác nhân gãy tổn hại cho nguồn lợi hải sản, các rạn san hô, gây ô nhiễm nước 
biển trong từng khu vực, vẫn thường xuyên diễn ra trong khu bảo tồn. 

Tình hình nói trên có nhiều nguyên nhân. 

Ì - Trước hết, về mặt cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cùa việc quản lý khu bảo tồn 
có những mặt chưa đầy đủ và nhìn chung là chưa hoàn chỉnh. Ranh giới của khu bảo tồn 
biển còn chưa được xác định rõ ràng theo những quy ước quốc tế đã có, phù hợp vói đặc 
điểm của khu vưc này. Những điều nói trong Quyết đinh 79/CT và 237/Or về vùng biển 
được đặt trong Vườn Quốc gia Cát Bà, như "diện tích mặt nước là 5400 ha", vùng đệm là 
dải đất và mặt nưác bao quanh vườn rộng từ 1-3 km tính từ ranh giới vườn trở ra, "vùng 
tam giác thuộc biển Vạn Bội, Vạn Hồ" và một số địa danh khu vực bảo vệ khai thác là 
chưa rõ ràng và thiếu cơ sờ khoa học, vì vậy rất khó vận dụng trong thực tế công tác 
quản lý. 

Cho tới nay, một việc quan trọng vào bậc nhất dối với một khu bảo tồn biển là 
phân khu chức năng (Zoning) với đầy đù cơ sở khoa học và phương pháp phân vùng cần 
thiết, còn chưa được thực hiện ở khu bảo tồn biển Cát Bà. Hoàn toàn chưa có văn bản 
chính thức quy định cũng như hệ thống các mốc ranh giói các phân khu chức năng khu 
bảo tồn biển Cát Bà được thiết lập trong khu vực. 



36 

Các luật , pháp lệnh của Nhà nưóc ban hành là những cơ sở pháp lý quan trọng, 
song còn thiếu những vấn bản hướng dẫn cụ thể để có thể thi hành một cách có hiệu lực. 

2- Với tình hình dân trí nói chung còn thấp ở địa phương. Sự hiểu biết vế việc 
thành lập khu bảo tồn biển , đối tượng và phạm vi ranh giói bảo vệ, ý thức về tránh 
nhiệm yêu cầu bảo vệ tài nguyên môi trường biển của nhân dân địa phương và có thể 
ngay ca Ưong cán bộ địa phương và cán bộ của khu bảo tồn, mới chí được đào tạo nồi 
dưỡng nhiều về công tác bảo vệ tài nguyên rừng, vì vậy còn xa lạ đối với công tác bảo 
tồn thiên nhiên biển vốn còn mới mẻ ở nước tai Chưa có những hoạt động tuyên truyền 
giáo dục có phương pháp sâu rộng trong nhân dân địa phương về ý nghĩa, mục đích yêu 
cầu nhiệm vụ bảo tổn thiên nhiên biển. 

Tinh hình khu bảo tổn Cát Bà còn phức tạp ở chỗ thành phần ngư dân, thuyền 
nhân ngoại lai từ nhiều nơi đến hành nghề ở khu vực quanh đảo có số lượng tương đối 
lớn, việc kiểm soát, giáo dục ý thức bảo tồn thiên nhiên đối vói thành phần này là rất khó 
khăn, phức tạp. 

3- Cơ chế hoạt động cùa lực lượng quản lý, sự chỉ đạo thống nhất việc thực hiện 
nhiệm vụ bảo tồn trong khu vực này, sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa 
phương đặc biệt là giữa các cơ quan trực tiếp quản lý cũng như Ban giám đốc Vườn 
Quốc gia Cát Bà và ƯBND huyện Cát Hải với các bộ phận chức năng có liên quan, giữa 
các ngành thúy sản, du lịch, giao thông, an ninh xã hội... hiện còn là những vấn đề còn 
cần được xem xét, chấn chỉnh sao cho đạt hiệu quả nhất trong việc thực hiện mục tiêu 
chung vế quản lý khu bảo tồn biển, ưánh những mâu thuẫn, trở ngại trong hoạt động của 
khu bảo tồn. 

4- Lực lượng và nội dung công tác quản lý khu bảo tồn biển còn yếu và nghèo nàn 
cũng là những nguyên nhân khiến cho hiệu quả công tác bảo tổn biển ở khu vụ cnày kém 
hiệu quả. Trên một vùng biển khá rộng quanh đảo, và có thể mở rộng hon theo đề nghị 
mói, thì lực lượng bảo vệ chuyên trách cũng như phương tiện tàu hiện có là khó đảm bảo 
được việc tuần ứa kiểm soát thường xuyên tình hình ứên biển. Mặt khác, nhiệm vụ quản 
lý của khu bảo tồn không chỉ giới hạn đơn thuần ở việc kiểm soát mà còn cả các nhiẹem 
vụ khoa học quan trắc, phục hồi, tuyên truyền giáo dục, sử dụng có hiệu quả tiềm năng 
nguồn lợi khu bảo tồn nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ quản lý. Các mặt hoạt động này 
đòi hỏi phải có lực lượng và phương tiện để triển khai đồng bô ữong hoạt động quản lý 
nói chung khu bảo tồn , cho tới nay hầu như còn chưa đặt ra trong công tác quản lý khu 
bảo tổn. Sự đầu tư vế trí tuệ cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động này cùa 
khu bảo tồn cũng chưa có bao nhiêu. 

5- Vế lâu dài để cho một khu bảo tồn biển tồn tại và phát triển, không phải chỉ có 
những biện pháp kịp thời để xử lý các vấn đề hiện tại vế bảo vệ tài nguyên và môi 
trường đang diễn ra hàng ngày, mà còn cần có tầm nhìn chiến lược, dự báo có cơ sở khoa 
học, xu thế và khả năng, mức độ biến động tài nguyên, môi trường, có thể xẩy ra dưới 
tác động của các tác nhân tự nhiên và nhân sinh trong giai đoạn trong khu bảo tồn và ở 
các khu vực lân cận. Tình hình này càng cần đặc biệt chú ý đối với khu vực Cát Bà, 
nằm ở một vị trí tiềm ẩn nhiều biến động do động lực vùng cửa sông Hổng, sông Thái 
Bình ở gần, cường độ khai thác hải sản, phát triển giao thông và đô thị ven biển Hải 
Phòng, Quảng Ninh để sớm có những giải pháp du lịch hữu hiệu, phù hợp với xu thế phát 
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triển của tình hình, để giảm bớt hoặc phòng ngừa những chiều hướng phát triển không 
thuận lợi cho khu bảo tồn. 

Những vấn đề lớn có ý nghĩa chiến lược như vậy đối với khu bảo tồn Cát Bà đã 
được phát hiện tìm hiểu, song cho tới nay còn chưa được đặt ra nghiên cứu đầy đủ, 
nghiêm túc để sớm có ý kiến về các giải pháp đón trước sự phát triển cùa tình hình. 

IU. cơ C H Ế VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KIÊN N G H Ị 

Từ tình hình trên đây về việc quản lý khu bảo tồn biển Cát Bà hiện nay, với những 
vấn đề tồn tại cần được giải quyết để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu và yêu cầu 
quản lý đúng với ý kiến về tổ chức và cơ chế quản lý cũng như các biện pháp thích hợp 
đối với khu bảo tồn biển Cát Bà - với tính chất là một công viên quốc gia biển ờ vùng 
biển phía bắc nước ta. 

Ì - Tổ chức và cơ chế quản lý 

Do yêu cầu cùa nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên là nhất quán vói mọi đối tượng, cần 
phải tuân thủ những nguyên tắc, quy định nhất định chỉ thự chiên được với những hiểu 
biết nhất định, nêu nhiệm vụ bảo tồn, đặc biệt là đối vói vùng lõi (core areas), các khu 
vực bảo vệ nghiêm ngặt, cần được giao cho một cơ quan quản lý thống nhất. Trong 
trường hợp Vườn Quốc gia Cát bà nên là Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà, đã có danh 
nghĩa, chức trách được Nhà nước xác định ương các văn bản chính thức. 

Ban Quản lý là cơ quan có trách nhiệm quản lý toàn diện, chỉ đạo tổ chức thực 
hiện các mặt hoạt động của khu bảo tồn biển. Trong từng mặt hoạt động (hoạt động du 
lịch, khai thác hải sản) có thể có sự phối hợp với các cọ quan chức nămg khác (Chi cục 
bảo vệ nguồn lợi thúy sản, Công ty du lịch) song cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất phải 
là Ban quản lý Vườn Quốc gia Cát Bà với đầy đủ quyền hạn cùa mình. 

Về cơ chế lãnh đạo, do tính chất của một đơn vị thuộc Bộ Lâm nghiệp, song nằm 
ở địa phương Hải Phòng, có liên quan trực tiếp tói hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh 
quốc phòng của địa phương, nên Ban quản lý Công viên chịu sự lãnh đạo về phương 
hướng, đưòng lối, kế hoạch của Bộ chủ quản song trong hoạt động hàng ngày cần có sự 
chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của chính quyền địa phương Hải Phòng, sự phối hợp với 
chính quyền huyện Cát Hải theo những cơ chế, quy chế được thoa thuận và tôn trọng 
thực hiện. 

Để đảm nhiêm được nhiệm vụ cùa mình, đặc biệt là vế phần bảo tồn biển, Ban 
quản lý hiện nay cần được tăng cường thêm hoặc bồi dưỡng thêm để có cán bộ đầy đủ 
hiểu biết về bảo tồn biển. Ở cấp trên, mọi quan hệ lãnh đạo, phối hợp giữa các cấp, các 
ngành cũng cần được xác định rõ Ương các văn bản thỏa thuận liên bộ, liên ngành để 
tránh những vưóng mắc do quy chế không rõ ràng gây nên. 

Nguyên tắc chung cần được tuân thù trong sự phối hợp quản lý là sự thống nhất 
quan niêm vế mục tieeu, yêu cầu bảo tồn giữa các lực lượng phối hợp tham gia quản lý. 
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Tuy nhiên, do tính chất nhiều mặt của hoạt động quản lý khu bảo tồn, bên cạnh 
Ban quản lý Công viên Quốc gia có thể xem xét việc thành lập Hội đồng tư vấn (hoặc 
Hội đồng quản trị) để giúp Ban quản lý xem xét và xác định các biện pháp nhằm thực 
hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quan lý khu bảo tồn trong từng giai đoạn, với sự tham gia 
của các cán bộ lãnh đạo, các chuyên gia các ngành liên quan. 

2- Các nhiệm vụ quản lý cấp bách 

2.1. Trên cơ sở kết quả khảo sát về đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường sinh 
thái, khai thác nguồn lợi, cần tiến hành việc phân khu chức năng (zoning) để xác định rõ 
ràng các khu chức năng theo đúng phương pháp, tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp vói đặc 
điểm của khu bảo tồn Cát Bà. 

Xây dưng hệ thống tiêu mốc ranh giới vùng đêm (buffer zone), các phân khu chức 
năng trong vùng loi (core zone) theo kết quả phân vùng để tạo cơ sở pháp lý cho việc 
thực thi các biện pháp quản lý. 

2.2. Trên cơ sở các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật của Nhà nước và các 
ngành đã ban hành, xây dựng Điều lệ hoạt động của khu bảo tồn (trên đất liền và ở 
biển), quy chế hoạt động cùa các ngành sản xuất kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa 
giáo dục, áp dụng cho mọi đối tượng, tổ chức có hoạt động trong phạm vi khu bảo tồn, 
phù hợp vói yêu cầu bảo tồn và quy hoạch phát triển khu bảo tồn. Bằng các phương tiện 
thông tin, công bố rộng rãi Điểu lệ hoạt động này với các điểu chỉ dẫn cần thiết với các 
địa phương quanh khu vực và trong cả nước, thông báo tới các thành phần. 

2.3. Trên cơ sở điểu tra khảo sát vế tiềm năng và phân bố tài nguyên thiên nhiên, 
dự báo phát triển, biến động dân số, kinh tế xã hội của khu vực Cát Bà và tình Hài 
Phòng-Quảng Ninh, hoàn chỉnh quy hoạch phát triển qua từng giai đoạn tới năm 2010, 
xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các chương trình hoạt động của khu bảo tồn biển Cát 
Bà, nhằm từng bước phát triển, đảm bảo yêu cầu bảo tồn, đồng thời sử dụng có hiệu quả 
tiếm năng khu bảo tổn. 

Các chương trình cần ưu tiên xây dựng là: Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, 
Chương trình tuyên truyền giáo dục, Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ 
nhằm phục hồi tôn tạo đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên khu bảo tồn, Chương 
trình khai thác tiêm năng tài nguyên thiên nhiên khu bảo tổn, tạo nguồn vốn tự tạo. 

Việc xây dựng và thực hiện các chương trình này ngoài phần đầu tư của Nhà nưóc, 
cần có sự đầu tư của khu bảo tổn từ các nguồn thu tự có, mở rộng sự hợp tác tham gia hỗ 
trợ của các lực lượng trong nước và ngoài nước. 

Cần ưu tiên cho Chương trình tuyên truyền giáo dục đi trước một bước, bằng các 
hình thức phù hợp vói dân trí địa phương sao cho sự hiểu biết về khu bảo tồn và ý thức 
bảo vệ đi vào cộng đồng dân chúng địa phương. Có thể nghĩ đến việc thành lập các tổ 
chức "Những người yêu quý và bảo vệ thiên nhiên Cát Bà" trong Chi hội bảo vệ thiên 
nhiên địa phương. 
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2.4. Xây dựng hệ thống trạm quan trắc thường trực và tổ chức hoạt động quan trắc 
định kỳ để kịp thời theo dõi" phát hiện biến động tài nguyên, môi trường khu bảo tồn. 
Xây dựng cơ sờ tư liệu có hệ thống về khu bảo tồn biển Cát Bà. 

Để thực hiện được nhiệm vụ này như nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cần có lực 
lượng khoa học đảm nhiệm cung như cơ sở trang thiết bị kỹ thuật cho nghiên cứu khoa 
học. Trong tình hình hiên nay, giải pháp thích hợp là hợp tác vói cấc cơ quan khoa học 
liên quan, có tiềm lực để thực hiện nhiệm vụ này vì lợi ích của cả 2 bên.; ưanh thủ sự hỗ 
trợ cua các tổ chức quốc tế, nhất là IUCN, ỨNEP. 

2.5. Tăng cường phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ tuần tra, khảo sát tình hình 
trên biển để có thể kịp thòi phát hiện, ngăn chặn, xù lý các hành động phá hoại tài 
nguyên, gây ô nhiễm môi trường biển, vi phạm quy chế của khu bảo tồn. 

3- Tổ chức hành chính qảun trị và nguồn kinh phí 
Trong Ban quản lý khu bảo tồn Cát Bà cần có người chuyên trách về khu bảo tồn 

biển với kiến thức và năng lực quản lý cần thiết đối vói công tác bảo tồn thiên nhiên 
biển. 

Trong lực lượng thực hiện cũng cần có bộ phận chuyên trách bảo vệ kiểm soát 
tình hình trên biển, được huấn luyện bồi dưỡng về kiến thức và tu nghiệp đầy đủ. Lực 
lượng này đảm nhiệm cả việc thực hiện nhiệm vụ quan ưắc theo dõi tình hình biển, dưới 
sự điểu khiển của các chuyên viên khoa học, theo các chương tình hoạt động đã được ấn 
định. 

Nguồn kinh phí hoạt động của khu bảo tồn, ngoài nguồn kinh phí được Nhà nước 
trung ương và địa phương cấp theo kế hoạch ngân sách hàng năm, cần chú trọng tới 
nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, khai thác, sử dụng tài nguyên, cảnh quan môi 
trường trong các hoạt động khai thác hải sản, du lịch, nghiên cứu khoa học, giao thông 
vận tải... theo cơ chế, quy chế thích hợp, với sự thỏa thuận giữa Ban Giám đốc khu bảo 
tồn với các ngành, các tổ chức trong và ngoài nước, được Bộ chù quản Chính phủ chấp 
thuận. 
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Phán ì : M Ở ĐẨU 

ì. T Í N H C Ấ P TĨIIÊT C Ủ A V Á N Đ Ề 

Khai thác nguồn lợi biển là một li Bành kinh (ế quan trọng đối vđỉ đất nước 
trong những nam gần đây. Cưng với lợi ích thu được ngày càng tăng, mối đe dọa 
đối với các hệ sình thái biển vằ tính lân bền cùa nguồn lợi thúy sẩn càng trở nên 
nghiêm trọng. Thực tế cho thấy việc suy gỉ lỉm nguồn lợi à các vâng biển nông đang 
trờ thành mối quan tám chung cùa các nhA khoa học; quẩn lý và cộng đông. Hoạt 
dộng cùa con người cũng dẵ gây ra lình trạng suy thoái môi trường biển à một số 
vâng. Trước tinh hình đổ, báo tồn thiên nhiên biển đá dược đặt ra như một mi tiên 
trong chương (rình "Hành Động Đa Dạng Sinh Học". Tuy vậy cho đến nay, các giá! 
pháp báo tổn thiên nhiên biển vẩn chưa được triển khai có hiệu quả. Tình (rạng 
khai thác nguồn lợi quá mức vã sự hủy hoại các hệ sinh thái vẫn chưa được ngân 
chặn. Giải phấp xây dựng các khu báo lỏn biển được một số cơ quan khoa học và 
các địa phương quan tâm nhưng cho đến nay chưa một khu báo tồn biển nho được 
hình thành. 

Côn Đáo được lựa chọn nghiên cứu cho mục đích thiết lập các khu báo tồn 
biển do vị trí quan trọng cửa DÓ. Vừng biển này được coi như một đại diện sinh thổi 
cứa thúy vực xa bờ trên thềm lục địa Nam Việt Nam và núm không xa các ngư 
trường lớn. côn Đảo còn là vị ui quan trọng vẻ quan hệ quốc (ế vh nằm trong kha 
vực có nhiều hoạt động kinh (ế như khai thác thúy sán, dầu khí, hàng M i . Mặt 
khác, đây là một điểm du lịch cổ tiềm năng lớn. 

li. Q U Ả T R Ì N H SOẠN T H Ả O L U Ậ N C H Ứ N G 

Ý tưởng thiết lập khu bắn tồn biển ở Côn Đáo đff hình thành sau cấc khẩn 
sát sơ bộ cứa Viện Hẩl Dương Học, Nha Trang thuộc dề lài Nhà Nước 48B. 06. 08 
(1986 - 1990). Năm 1993, Chương trình Biển - Hắi Đảo đài đổng góp một phán kinh 
phí để Viện Hai Dương Học phối hợp với Quĩ Thế Giới vi Thiên Nhiên (WWF) 
kháo sất vẻ da dạng sình học, lình hình sử dụng nguồn lợi và tiềm năng báo tồn 
thiên nhiên cửa vàng biển này. Tháng lo/ 1995, kháo sất thứ 2 đff được liến hành 
bdi Viện Hái Dươug Học, Nha Trang trong khuôn khổ cửa đề lài Báo Tồn Thiên 
Nhiên Biển thuộc Chương Trinh Biển - Hái Đáo và chứ yếu bổ sung số liệu về đa 
dạng sinh học, hiện trạng môi (rường và tình hình kinh tế XỀ hội. 
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Quá trình soạn tháo còn sử dụng nhiều tư liệu khôn học đã công bố về Côn 
Đảo và tham kháo ý kiến cứa cấc nhà quán lý địa phương và cư dân trên đảo. 

Cấc ơiành viên tham gia kliílo sái va soạn tháo bao gồm: 

ơs. TS. Đăng Ngọc Thanh 
CN Vổ Sĩ Tuấn 
PGS. vvs. Nguyễn Hơi! Phụng 
CN Phạm v i n Thơm 
CN. Nguyễn Văn Long 
KS. Hứa Thái Tuyến 

-PGS. TS. Nguyễn Tác An 
-PTS. Trinh Thế Hiến 
- CN. Nguyễn Ngọc Lồm 
- CN. Dương Trọng Kiểm 
- CN. Nguyễn Trung Tĩnh 
- Phan Kim Hoàng 

Ngoài ra, còn có một số người nước ugoồi tham gia với tư cách là đại diện 
cứa WWF gồm Catherine Cheiing và Irene Pamỉngton. 

Cho biên: Vô Sĩ Tuấn 



Phẩn l i : Cơ SỞ KHOA HỌC CHO KHU BẢO TỒN BIỂN CỒN ĐẢO 

ì CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM vụ 

1. Tên khu báo tổn: 
CÔNG VIÊN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

2. Kiểu loại: 
Cồng viên Quốc Gia (National Park) 

3. Chức năng: 

- Bào vệ các hệ sinh thái tự nhiên của một vàng đáo đại diện cho vàng biển 
xa bờ trên thềm lục địa Nam Việt Nam nhằm phục vụ cho mạc đích khoa học; văn 
hóa và du lịch biển. 

- Bào tồn các loài sinh vật quí hiếm, tính đa dạng sinh học và tỉnh bền vững 
đỉa các nguồn lợi sinh vật vùng ven đẩo cưng nhừ ờ cấc ngư trường quanh đáo. 

4. Nhiệm Tụ: 

- TỔ chức quẩn lý khu bẩo tổn biển, loại trừ các tấc động có hại do boat 
động cứa con người. 

- Tiến hành các hoạt động đa dạng nhằm giáo đục cộng đồng về bảo tồn 
thiên nhiên biển. 

- Nghiên cứu và thực hiện cắc giải phấp phạc hồi các loài quí hiếm và phắt 
triển bền vững các nguồn lợi cố giá tộ cao. 

- Tổ chức hoạt động du lịch, giãi bí với các loại hình thích hợp. 

li. Cơ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG KHU BẢO TỒN BIỂN CÔN ĐẢO 

1. Vi trí: 

Côn Đảo là một quần đảo lớn thuộc tỉnh Bà Rịa - Vững Tàn, nằm ở vị tri 
8°37f - 8°48' vĩ tnyến Bắc và 106°32* - 106°45' kinh độ Đông, cách thảnh phố 
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Vững Tàu 220km về phía Nam và cách cần Thơ UOkm về phía Đông. Quần đáo 
bao gồm 14 đảo, trong đó lớn nhất là đảo Côn Sơn với diện tích khoảng 58km2. 
Các đảo có diện tích trên 5km 2 gồm Hòn Bà, Bảy Cạnh, Hòn Càu. Các đảo khác 
chỉ có điện tích nhò hơn lkm 2 . 

2. Điền kiện tự nhiên: 

2.1. Đỉa chất: 

Theo các tổng quan về địa chết (Ta Tran Tan, 1967; Korotky et ai., 1993), 
Côn Đáo nằm trên gờ đông bấc cùa khối nhô Côn Sơn, chủ yếu được tạo nên bởi 
các thành hệ phún trào và xâm nhập cố tuổi khác nhau. Các loại đá microgranỉte, 
liorite, rhyoíite là thành phần chính cứa đáo Côn Sơn. Đá microgranite cõng được 
ghi nhận ở Bảy Cạnh, Hòn Can; rhioiite ồ các đáo khác. Các đá liorite, granỉte tạo 
nên đầo Bày Cạnh, Hòn Can, Bông Lan cổ tuổi Creta, trong khi có tuổi khác 
(Mesozoic muộn - Cenozoic sớm) d phần đông bắc đảo Côn Sơn. Phần phía nam 
Côn Sơn và Hòa Bà phân bố rộng các đá granite chưa được định tuổi. 

Về địa hình, Côn Đáo là vàng núi thấp (độ cao tối đa là 690m ở phía nam 
đảo Côn Sơn) được bao phủ một phần bởi trám tícír biển. Cấc suối phần bố chủ 
yến ở phía tây nam, tây bấc đảo lớn, chiy thắng ra biển và hâu như bị cạn vào 
mùa khô. Các thành tạo biển chã yếu được tìm thấy phía đông đảo lớn. Ở Cổ ông 
cổ ba hệ đọa cát được cố định một phẩn nhờ thực vật, hệ già nhất cố màn đỏ được 
chôn vùi trong cát màu trắng và vàng. Ở Cát Hoe, cát đỏ và xám mở rộng xuống 
các bấỉ được phủ bởi san hô chết và nhổ lên khỉ triều thấp. Thành tạo lagun cưng 
được ghi nhận ỏ đây. Phần đông nam cố các đạn cất phân cắt, tạo nên vững đầm 
Lầy. Cấc thành tạo aỉiuvi và biển kéo dài từ mãi Lò Vôi đến mãi Đá Trắng chạy 
qua thứ trấn Côn Sơn, trên đó cố dấn vết cứa cấc bờ chẩn vả đầm trũng. Thềm biển 
4 - 5m bao gồm các trầm tích sinh lưu chuyển được ghi nhân ở phẩn phía bắc. 
Dường như dây là các doi nối (lảo ngày xưa. 

Đáy biển xung quanh đáo không bằng phing vì chủ yến được bao phủ bởi 
đá macma và các khối san hô chết Đến độ sâu 10 - 15m, địa hình bằng pbẩng và 
đáy được phá bài trầm tích hạt mịn như cát sinh lưa chuyển, cát bùn, bùn cát 

2.2. Đặc điểm khí hậu: 

Côn Đảo nằm trong vừng khí hâu nhiệt đới cận xích đạo chịu ánh hưởng cứa 
chế độ gió mùa. Gió mùa đông bắc ứa thế từ tháng l i đến tháng 4 với tốc giỏ gió 
trang bình 4 - 5mh. Gió mùa tây nam từ tháng 6 đến tháng 9 (tốc độ trang bình 4 -
4,5m/s). Thời kỳ chuyển tiếp chế độ giơ (tháng 5 và 10) có tốc độ dao động 2 -

3mÁ. Tốc độ gió cực đại tính cho 10 nám là 32m/s, cho 50 năm tà 48m/s (Số liệu 
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cứa trạm khí tượng Côn Đáo). Tẩn suất và hướng gió thay đổi giữa các tháng trong 
nám (hình 1). 

Lượng mưa trung bình năm là 2100mm, 94% thuộc về mùa mưa (1900mm). 
Tháng 10 cố lượng mưa lân nhất trong năm (trung bình 355mm). Mưa khô ngẩn 
diễn ra từ tháng l i -4. Nhiệt độ trung binh năm là 26,9°c. Tháng 5 có nhiệt độ 
trung bình cao nỉiât (30,9°C). Độ ẩm trung bình năm đạt 80%. 

2.3. Điều kiện tbủy vấn, động lực: 

Theo lài Uệa cứa Phạm Văn Hoặc và ct (1988), các đặc điểm tháy văn động 
lực chủ yến được tóm tắt như sau: 

Nhiệt độ nước biển trang bình dao động tìr 25,67 - 29,21°c và cổ giá trị cao 
nhất vào tháng 5 và 6 (biến thiên từ 26,42 - 30,22°cx thếp nhất vào tháng Ì và 2 
(biến thiên từ 25,25 - 28,70°C). 

Sóng biển hướng đông bắc và đông đông bấc chiếm ót! thế trong mùa gió 
đông bấc (tần số xuất hiện cao nhất đạt tới 60%). Độ cao sống trung bình cố giá tộ 
0,5 - 1,401 vào đần mùa, 0,8 - Ì,8ra vào giữa mùa và 0,5 - ỉ,5m vào cuối mưa. 
Trong mùa gió tây nam, sống chà yếu có hưởng tây nam và tây táy nam. Độ cao 
sổng từ 0,3 - 0,9m ở đần và cnối mưa, 0,5 - ỉ,4m ở giữa mùa. 

Dòng cháy bề mặt ở vâng biển Côn Đáo vào mưa đông có hương đông bấc 
- tây nam với tốc độ trung bình 0,8 - l,5mA. Trong mùa hè hướng dòng cháy ngược 
lại và cưng có tốc độ trung bình xấp xỉ (0,7 - l,5m/s). 

Chế độ triển thuộc loại bán nhát triền không đền với độ cao 3,0 - 4,0 m khi 
triều cường và 1,5 -2,Om khi triều kém. 

3. Đa dạng sinh học: 

Đa dạng sình học biển là nội dung chính được kháo sát trong bai năm 1994 -
1995 với 23 vi tó điền tra (hình 2). Phin đa dạng sinh học trên đẩo được biên soạn 
theo tài liệu cda Nguyễn Tiến Bân và Phạm Quang Ngãi (1994). 

3.1. Thực vệt t rên dào: 

H ệ thực vật trên cấc đảo thuộc Côn Đáo rết đa dạng với số cây đà ghi nhận 
lèn gần 500 loài. 

Quần xã thực vật ven biển đặc trưng bởi các loài Ran muống biển ựpomoea 
pescaprae\ Hải Cúc {Launaea sarmentosa\ Sài Đất (Tridax procumbens), Gai 
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Hình 1: Hoa gió ỏ Côn Đảo (Số liệu của trạm khí tượng thủy vãn Côn Đáo) 
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106 - 40' 

Q H.ŨÁ Bạc 

M.D&ng Bắc 

tót) Mo' 

Hìttii 1: Vị trí các điểm khảo sát ở Côn Đảo. 



Bôm (Scoiopia chinensis), Cọc Vàng (Lummitzera racemosaX Mù u (Calophyllum 
ỉnophvllum), Dứa Gai (Pandanus sp<). 

Thực vật rừng ở Côn Sơn tuy chịu một số biến đổi nhưng một số vùng còn 
giữ được tính nguyên vẹn. Đặc biệt ờ độ cao 500 - 600m, một quần xẫ thực vật 
rừng ẩm nguyên sinh còn được ghi nhìn. Đặc trưng của nó là lớp Réo phủ trên 
thân, cành các cây gồ lớn và thám cỏ dưới rừng gồm nhiều loài cây ưa ẩm cưng 
như các cây phụ sính đa dạng. Loài Ưu thế ở quần xã này là cây Chân Chùn 
(Schefflera octophyila). Một số khu rừng khác được ơn thế bởi loài Chây Láng 
{Buchíưưàa glabra) với kích thước lớn và thường gặp khá nhiều đại diện cùa họ 
Càu (Arecaceae). Một số loài cây thuốc như Ngữ gia bì dây {Scheffỉera ellipticà), 
Sơn Thục (Homalomena occulta) cưng thường gặp với trữ lượng khá lớn. 

Trên h6n Bảy Cạnh, hệ thực vật đa dạng hơn và gồm nhiều cây gỗ to, 
đường kính lên đến 70 - 80cm. Các loài tiên biểu là Dần Rái (Dỉpterocarpus 
aừưus), Lòng mang xẻ (Pterospermum diversifolium\ Máu chó vảy (Knema 
furfuracea\ Mít rừng (Artocarpus chaplasha). 

32. Thực vệt biển: 

Cho đến nay đã xác định ở Côn Đảo 95 loài thực vật biển bao gồm 84 loài 
rong biểu và l i loài thực vật có hoa, trong đó cỏ biển (Sea grass) có 4 loài và thực 
vật ngập mặn - 7 loài. Trong thành phần rong biển, ngành Rong Đỏ (Rhodophytà) 
chiếm 52% số loài, sau đó là Rong Lạc (Chlorophỵtà) - 26%, Rong Nâu 
(Phaeophytà) - 12% và Rong Xanh Lam (Cỵanophyta) - 4%. Thành phần rong biển 
thay đổi theo mùa với đặc trưng là giảm số lượng loài chung và sự phát triển mạnh 
cửa Rong Xanh Lam và một số loài Rong Lục như Cauterpa macrodisca, c. 
racemoscu Thành phần loài rong giữa các trạm điểu tra không khác nhau nhiều với 
chỉ số giống nhan Sorrenson đạt trên 0,50 cho khoảng 60% các cặp so sánh. 

Các loài thực vật ngập mặn đã bình thành nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh 
dò diện tích không lớn ỏ một số vùng như Đầm Tre, bãi Bà Đập (hòn Bày Cạnh), 
Bến Đầm. Trong đó, các loài Đước đôi (Rhizophora apicuỉata) và Đước Đen (R. 
mucronata) là thảnh phẩn ưu thế, mồi loài bỉnh thành một đai riêng biệt. 

4 loài cỏ biển cổng hình thành nên một quần cư (habitat) đặc Inũig à vinh 
Đông Nam với diện tích phân bố khoảng 9000m2. Cá loài cỏ biển đã ghi nhận ở 
đây bao gồm Thalassừi hemprichii, Halophila ovaiừ, Halodule tridentatOy 
Sỵrìngodium isotifolỉum phân bố thành cấc đai loài riêng biệt Ngoài ra, loài T. 
hemprichii còn được gặp ở bên ngoài đắi thực vật ngập mặn ở Bà Đập và ờ vừng 
triền của một số rạn san hô. 
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3.3. Phân bố và hình thái rạn san hô: 

Rạn san hô là một quần cư (ha hi tát) phổ biến ở vùng nước nông xung quanh 
các đảo. Kiểu câu trúc cơ bản là rạn riềm với 2 loại rạn riềm điển hình và không 
điển hình. Hình thái của chứng khá đa dạng và độ sâu phân bố thay đổi từ 5 - 7m 
đến 15 - 17m. 

Các rạn riềm điểu hình phân bố trong vinh Đông Nam, vinh Bên Đầm và 
nửa phía tây Hòa Bẩy Cạnh đặc trưng bới bài san hô chết ở phần trong của mặt 
bằng rạn (reeí Sát) cố thể nổi lên khỉ triền thấp. Phần ngoài cứa mặt bằng rạn 
thoải dần, độ phi) san hô sống tâng dần và được ưu thế bởi san hô cành Acropora 
hyacinthus. Sườn dốc rạn (sỉope) cổ độ dốc nền đáy táng nhanh và có thể dốc đứng. 
Nền đáy tiếp tục là san hô chết và san hô trở nên đa dạng hơn. Trong đó cấc san 
hô khối (Porites, Favidae) và san hô dạng lá (Pachyseris) rết phong phổ. Nhiều 
vùng độ phủ của san hô lên đến 100%. Điều cần quan tâm là bên trong cấc rạn 
riềm điển bỉnh ở đây thường phân bế các thám cỏ biển (vinh Đông Nam) hoặc thực 
vật ngập mặn (Hòn Bảy Cạnh, vịnh Bến Đầm). 

Rạn riềm không điển hình phân bô' chủ yếu ở xong quanh các đảo nhỏ và 
mặt phía tây, đông đảo lớn. Hình thái cứa chứng phụ thuộc vào địa bình nền đáy. 
San hô mềm thường cố độ phổ cao trên một số rạn thuộc loại này. Đối với những 
vừng cố địa hình thoải, hình thái của rạn cố thể được phân chìa làm 3 đới. Đới Ì có 
san hô phân bố thửa chủ yến bao gồm các tập đoàn dạng khôi nhỏ trên nền đáy đá. 
Đới 2 đặc trưng bởi độ phá cao của san hô cứng và có thể cá san hô mềm. Đổi 3 
phân bố các tập đoàn kích thước nhỏ trêu nền đáy phẩng cổ chất đáy là cát mịn 
hoặc cát - vỏ sinh vật 

Tình trạng độ phú cùa các hợp phần sống và không sống cứa các rạn nghiên 
cún được trình bày toong bảng 2.3.1. Sán hô có độ phủ trang bình Ià42,ố% với 
74,2% đạt độ phủ cao, 20,8% có độ phủ trung bình, 2,8% thấp và 2,2% đạt độ phủ 
rít thấp (theo tiên chuẩn phân loại cứa Engíish et ai., 1994). San hô mềm chỉ xùi thế 
ở các rạn cố nền đáy dốc và ở đới sân. San hô cứng ưa thế trên hển hết các rạn còn 
lại. 

3.4. Quẩn xã san hô: 

147 ỉoài thuộc 50 giống san hô cứng (phụ lọc 1) đỗ được ghi nhận trong hai 
chuyến điền tra tại 18 điểm nghiên cứa. Các giống chiếm tỷ lệ cao là Âcropora (26 
loài), tắontipora (lo loài), Porìtes (10 loài), ĩavia (8 loài). Thành phần giữa các 
rạn tương đối khấc nhau, chỉ cố 11% cặp so sánh có chỉ số giếng nhan Sorreusott 
lổn hơn 0,5. 
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Bảng 2.3.1: Độ phủ của các hợp phần trên đáy rạn san hô 

Điạ San Gra- San San Hải Thúy 
điểm Đá Cát hô vel hô hỗ Miên tức Rone 

chết mềm 
1 4.5 14.4 6.8 20.5 48.8 8.3 
2 1.2 41.2 5.8 51.5 
3 13.0 52.2 4.3 S.6 21.7 
4 1.6 7.9 52.4 9.5 27.3 
5 11.1 5.6 25.9 1.9 50.2 1.9 3.7 
6 5.9 0.7 27.4 3.0 62.0 0.7 
7 23 1 1.9 1.9 4.Ố 34.3 33.3 0 9 
8 159 26.8 4.9 52.3 
9 81.1 5.7 13.2 
10 12.9 4.3 22.9 14.1 42.8 2.9 
l i 33.0 5.2 2.1 360 23.6 
12 2.1 14.Ố 11.4 25.0 44.7 1.0 
13 2.1 47.9 8.3 37.7 2.1 2.1 
16 27,5 12,5 20,0 2,5 37,5 
17 21,3 737 5,0 

****** 

18 0,7 u 42,0 1,3 52,0 2,7 
19 6,1 16,5 73,1 1,7 
21 33,3 18,2 10,6 1,5 36,4 
22 2,3 3/1 29,2 55,4 2,3 
23 15,8 31,6 6,6 43,4 2,6 

Việc tính toán chỉ số đa dạng trên cơ sỗ tẩn số xuất biện cồa các giếng trên 
mặt cắt nghiên cứa (báng 2.3.2) cho thấy số lượng giống dao động từ 8 - 22 đối với 
riêng san hô cứng và 8 - 25 cho san hô nói chong. Các giống có tần số xuất hiện 
cao là Ầcropora, Porites, Pachyseris, SừtularÙL Chí số đa dạng (H") đao động từ 
0,471 đến Ì 199 cho san hô cứng và từ 0,485 đến 1,124 cho toàn bộ san hô. Giá tộ 
này đạt cao nhất tại các vị trí 13, l i , 7, 5, 10. Một số điểm cổ thành phẩn khá đa 
dạng nhung chỉ số đa dạng thấp do tẩn số xuất hiện rất cao của một số giống. 

San hô cứng được coi là thành phẩn chủ yến bên các rạn san hô ở Côn Đáo. 
Trong đố, tính tín thế lớn nhất thuộc vẻ giống Acropora, sau đó lả Porites, 
Phachyserìs, Montipora và Pavna. Độ phổ san hô mềm chủ yến do Sùuứarìa quyết 
định (báng 2.3.3). 
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Bảng 2.3.2: Một số thông số về tính đa dạng cứa san hô 

Địa điểm 
Số lượng RiỐittR Chỉ số da dang Giống thường gặp và 

tẩn số xuất hiện (%) Địa điểm San hô 
cứng 

San hô 
chung 

San hô 
cứng 

San hô 
chun); 

Giống thường gặp và 
tẩn số xuất hiện (%) 

1 18 20 0.754 0.853 Acropora (33,1), PorítesỌlJ) 
2 17 17 0.843 0.843 Acropora (47'AịPachỵseris (14,7) 
3 09 09 0.897 0.897 Platygyra (21,4), Favia (21,4) 

Porites (14,3X W n w (*4*3) 
4 17 17 0.865 0.865 Montipơra (49,2), Pơrtte (10,2) 
5 20 21 1.133 1.173 i>ac/>)'5«rứ(21,9),Afoniíí7ora(15,6) 
6 12 12 0.536 0.536 Acropora(6Z6), Morứipora (22,0) 
7 22 25 1.121 1.129 Sinũlarìa (30,6), /crơpơra (9,6) 
8 16 16 0.850 0.850 >4í7TO/7ơrđ (45,1). PacAyserừ (14,6) 
9 08 08 0.636 0.636 Acropora (56 0), Poriíes (16,0) 
10 15 18 1.083 0.871 Sỉntiíariaạ2,7)J*rcopkỵtum 19,5) 
l i 18 21 1.127 1.183 Sinularia (16,8), i W w (12,1) 

Heliopora (9,4) 
12 l i 1 Ò.742 0.781 Acropora (40,8), 

Motứipora (14,3), Pơrites (12,2) 
13 21 24 1.199 1.236 Gaiaxea (14,7), Acro/7ora (10,7) 

PocAyserứ (12,0) 
16 l i 12 0,534 0,574 Acropora (70,0), Gotùastrea (5,0) 
17 12 13 0,674 0,692 Acropora (51,3), Montipora (8,5) 

Pachyseris (17,1), Pơrtte (12,8) 
18 9 9 0,485 0,485 Acropora (44,2%Montipora (4Ố,2) 
19 17 18 0,706 0,756 Acropơra (56,4), Pachyserìs (6,8) 

Gaiaxea (11,1), Monúpòra (5,1) 
21 l i l i 0,826 0,826 Montipora (28,8), i>orửe5 (23,7) 
22 12 14 0,471 0,555 ^cropora (70,2), Montipora (8,7) 
23 lo l i 0,679 0750 Pachyseris (51,4), PorĩÌỂS (14,3) 

, — — . /4cropơra (5,7), Paviteĩ (5,7) 

3.5. Cá rạn san hô: 

Thành phán cá rạn san hô đá ghi nhặn bao gồm 202 l o i ! thuộc 80 giống, 31 
họ (phụ lục 2). Họ cá Thìa Pomaceniridae giản cố thành phin nhất (45 loài chiếm 
22,27% tổng số loài). Sau đó là họ cá Bàng Chài Labtidae - *29 loài, họ cá Bướm -
22 loài, họ cá Mó - 17 loài, họ cá Hồng - 15 loài, họ cá Phèn - 9 loài, họ cá Mứ - 8 
loài... cang giông ohtí ở các vùng biển khác ở ven bờ Nam Việt Nam, thành phần 
cá cạn san hô được đại diện chủ yến bởi 4 họ: cá Thìa cá Bàng Chài, cá Bướm, cá 
Mó. Đặc biệt, Côn Đảo có thành phin loài họ cá Thìa r í t đa d#ng hơn các vùng 
khác nhung iiọ cá Bướm lạ i nghèo hơn dẫn đến sự giám sút thảnh phin loầi cá 
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Bảng 2.3.3: Độ phủ cứa các giống san hô ưu thế 

Địa Acro - Porites Pachy- Mon- Pavo- Platy- Lepta- SÍQU- Sarco-

điểm poca serís tipora na gyra strea laria phytnm 
1 25.8 14.4 0.8 0.8 1.5 6.8 
2 27.9 2.4 11.6 1.2 
3 4.3 4.3 
4 1.6 3.2 3.2 14.3 
5 3.7 5.6 16.7 7.4 3.7 1.9 
ổ 38.5 3.7 16.3 0.7 0.7 
7 3.7 4.6 4.6 1.9 3.7 28.7 4.6 
8 18.3 3.7 13.4 2.4 Z4 
9 9.4 1.9 
10 1.4 1.4 1.4 30.0 11.4 
l i 2.1 1.0 1.0 6.2 1.0 6.2 14.4 1.0 
12 2.1 1.0 9.4 LO 14.4 1.0 
13 19.8 4.1 7.3 
16 27,5 2,5 2,5 
17 38 8 11,3 13,8 2,5 1,3 5,0 
18 22,0 28,7 0,6 
19 57,4 5,2 u 1,7 
21 10,6 7,6 10,6 , 1*5 3,0 
22 45,4 0,8 0,8 6,9 0,8 0,8 2,3 
23 2,6 6,6 23,7 2,6 2,6 

cảnh. Trong khi đó, các họ cá Mù, cá Hồng, cá Đổng, cá Sạo, cá H ề cố giá bị thực 
phẩm lại rất đa dạng thành phần loài. 

Sự đa dạng khác nhan giữa các vừng khảo sát và các đđỉ của rạn (bảng 
2.3.4). Khu vực Hòn Can, nam Đảy Cạnh, Hòn Đông Lan và phía tây bắc Côn Sơn 
cổ thành phần loài cá giàu cổ nhất Trong đố, khu vực Hòn Can thành phần loài 
chứ yến thuộc các họ cá Mù, cá Hồng, cá Khế, cá Phèn, cá Đổng còn vừng tây bắc 
Côn Sơn giàn có các loài thuộc họ cá Bướm, cá Đàng Chài, cá Đuôi Gai, cá Nốc, 
cá Đò Da. Đới sân trên các rạn thường có số tượng loài nhiều hơn đới nông. Cá 
M ổ , cá Hổng, cá Sơn Đá thường đa dạng từ độ sần 5 - Im ra ngoài rạn còn cá 
Bướm chứ yến tập trung trên mát bằng rạn. Riêng cắc họ cá Thìa, cá Đàng Chài, 
cá Mó phần bố rộng. 

So sánh tính chất thành phần loài bằng chi số giống nhan Sorrenson cho 
thấy giá tạ này biến thiên từ 0,23 đến 0,72, trang bình 0,44. Điền đố cho thấy cấn 
tróc thành phần loài tương đối khác nhau giữa các vừng rạn. Trong hơn 200 loài ghi 
nhận, chỉ có 10 loài phổ biến trên hầu hết các vừng bao gồm Cephalopholỉs boenak 
(Họ cá Mtì), Scolopsis bilineaius (cá Đổng), Chaetođon octofasciatus. 
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Chaetodonĩopỉus mesoleucus (cá Bướm), Amblyglyphidodon curacao, 
Hemigiyphidodon piagiometopon, Pomacentrus burroughi, p. moluccensis (cá 
Thìa), Labroìdes dimidừitus, Thalassoma lunare (cá Bàng Chài). 

Báng 2.3.4: Phân bố số lượng loài cá ở các điểm kháo sát 

SỐ lượng loài trên các mặt cất Tổng số 
điểm 

u A U \ U w L U 

Tràm số Mãi cắt Mất cắt Mát cắt loài 
dác 
Vi w 

sầu 
Bắc Cỏ ố ne 1 28 

L U 
23 33 34 

Hòn Trác 2 25 21 39 41 
Vịnh Côn Sơn 3 28 27 36 49 
Bắc Bảy Cạnh 4 45 36 43 56 
Bắc Bảy Canh 5 23 19 19 34 
Hồn Tre Lổn 6 25 23 26 29 
Hòn Tre Nhỏ 7 30 25 60 
Hòn Tai Lớn 8 36 23 30 43 
Vinh Côn Đảo 9 20 34 
Cửa Đầm Tre 10 34 34 
Vinh Đôn? Bắc l i _ J 1 ọ 15 35 
Vinh Tâv Nam 
f U I . I I Ằ Ú T X * t i l i Ị 

12 42 33 27 48 
Vinh Côn Đáo 13 24 21 26 43 
Bắc Hòa Càu 14 25 

lí • / 
26 51 

Đông Bảy Cạnh 15 20 24 24 
Bẩi Đát Dốc 16 25 56 
Bãi Ông Cương 17 44 Ố0 
Nam Hòa Cao 18 41 61 
Nam Hòn Bẩy Cạnh 19 31 60 
Giữa vịnh Đầm Tre 20 15 
Cửa vịnh Đầm Tre 21 15 25 
Hòa Bông Lan 22 45 60 
Bài Đương 23 36 40 

Mật độ cá ở cấc điểm nghiên cứa dao động lớn từ 71 - 5143con/ 500m2, 
trang bình 2017con/ 500m2 (bảng 2.3.5). Đây là số lượng rất cao so với các vàng 
biển ven bờ khắc ở Nam Việt Nam, giá trị tương ứng ờ Cừ Lao Chàm là 540, Văn 
Phong Bến Gỏi -676, Nha Trang 226, Cù Lao Can - 346, An Thơi - 748. Hắn hết 
cá trong vừng đền cố kích thước nhỏ, 85,32% cớ chiều dài thuộc nhóm Ì - lOcm và 
chủ yếu thuộc họ cá Thìa Pomacentrìdae với mật độ trang bình l i - 386con/ 
500m2/loài. Loài có số lượng nhiều nhất là Chromis ternatensừ. Chính sự un thế về 
số lượng của một số loài đã làm cho chỉ số đa dạng được tính toán không cao mặc 
đô số lượng loài tương dối nhiều, ơiấ trị này dao động từ 0,36 đến 1,23, trang bỉnh 
0,81. Tay nhiên, vâng phía đông đông bắc quần đảo thường cố chỉ số đa dạng cao 
hơn (bảng 2.3.5). 
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Báng 2.3.5: số lượng cá ưên cấc rạn nghiên cứu (con/500m2) 

Tràm Các nhóm kích thước cá Tổne 
X u n g 

CÔQ0 
Chi số đa 
dang (ĩ^^ 

Tràm 
• ì ì f\s+m ì i-zucm ni 'ỉrVm 

Tổne 
X u n g 

CÔQ0 
Chi số đa 
dang (ĩ^^ 

1 1 ì t\At 
1943 

"7.4*7 /4/ ì c V 2706 0 54 
z Tít /4 in IU (ì 

yj 
J 1/0J / -7 

J 
1925 0 ỐI 

Á 4oJl lo*; l i 1 ì l i 0 67 
n i 1 ỏ MI ZJ o 

o 
OI JJUJ 1 14 

u .í-5Uo co 
Do 

T 
/ 

u 0 85 
7 fl/t o4 u 2174 0 67 
« o 1AAA. 1440 (1/1 DO Á n Ư 1514 0 49 
11 11 10I Tỉ Q u 154 0 83 
19 ì 

1-5 ZJ 
ì /í ì ỉ 1 A u 1677 

IU/ / 
0 86 

/ J 1 ì ĩ 1 0 92 
14 Q 3966 0 68 
15 TV57 

U i / 
0 
o 

à 1563 1 21 
l ổ n 

w 
532 1 03 

17 1362 2 0 1553 1 04 
18 1884 58 1 0 1943 0,88 
19 737 79 3 0 819 0,90 
21 65 6 0 0 7Ỉ 1,04 
22 1339 96 2 0 1437 0,89 
23 1595 126 8 0 1729 0,53 

Tr.bình 1721 288 7 2 2017 0,81 
% 8532 14,28 0,34 <ựo 100 

3.6. Trđhg ca - cá bột: 

Phần tích mía trứng cá cá bột tha vào tháng 10/ 1995 cho thấy thành phần 
cá tương đối đơn gián với 10 họ, trong đố trứng thuộc 6 họ và cá bột thuộc 5 họ. vẻ 
số lượng, trứng cá cơm Stolephoms phong phổ nhất chiếm 10% trên tổng số cồn cá 
bột chủ yến thuộc họ Bống trắng Gobiidae, cá Trích Cỉupeidaey cá Lo BUmàdae và 
cá Phèn Mullidae (bảng 2.3.6) 

Số lượng trứng trong vâng điều tra (trung bình 91,6 trứng/ I00m3) cao hơn 
nhiều so với các vùng biển khác à Việt Nam. Đặc biệt, giống cá Cơm có số lượng 
nhiều (12,1 trứng/ Ỉ00m3) ờ vừng nước sân ngoài rạn san hô ồ phía dông bấc đảo 
Lớn. Cố thể coi đây là bãi đẻ cứa giống cá này. Một điền khác được nhận thấy là 
Hứng cá rát phong phổ ở vùng ngoài rạn san hô còn cá bột lại có số lượng khá cao 
trong các rạn. 
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Báng 2.3.6: Danii sách trứng cá - cá bột ở vừng biển Côn Đáo tháng lo/ 1995 

SÍT Tên cá % số lượng 
Trứng Cá bột 

ỉ Họ cá Trích Clupeidae 2^4 
2 Họ cá Trỏng Engraulừiae 

Giống cá Cơm Stolephorus 10,0 
3 Bộ cá Chinh Anguilliỷormes 0,4 

• 4 Họ cá Mối Synodontidae 0,5 
5 Họ cá Sơn Apogoniẩae 4,4 
ố Họ cá Phèn Muiliáae 15,6 
7 Họ cá Mó Scarídae 0,5 
8 Họ cá Bống Trắng Gobiidae 24,4 
9 Họ cá Lon Blennidae 0,01 17,8 
10 Họ cá Bơn Cát Cynoxlossidae 0,01 

3.7. Động vật đáy: 

Tập hợp các kết quà nghiên cứa từ trước đến nay ở Cồn Đáo cho phép thống 
kê số lượng ỉoàỉ đã ghi nhận bao gồm Ỉ30 loài Giun nhiều tơ, no loài Giáp xác, 
153 loài Thân mềm, 46 loài Da Gai (phụ lục 3, 4, 5, É) 

Thành phần gian nhiều tơ thuộc vảo 35 họ, trong đó 21 họ gian sống tự do 
chiếm 96 loài, 12 họ sống cố định chiếm 32 loài. Vừng triều có số loài giun nhiều 
tơ nghèo nhưng mật độ cá thể của một số loài rất lớn và chủ yến thuộc yào 2 họ 
Euràcidae và Nereừừie. Các loài có tân số xuất hiện cao là Lysìdice colỉaris, Paloỉa 
siciliensis, Nearứkes arenaceodentata. So với bãi triều vừng có thực vật ngập mặn, 
bãi triều san hô chết cổ thành phần đa dạng hơn. Vùng dưới triều rạn san hô đa 
dạng nhất về thành phần loài nhưng số lượng rừng loài thường ít và kích thước cá 
thể nhỏ. Loài thường gặp trên rạn san hô là spirobranchus giganteus cư trứ trong 
ống Canxỉ trên san hô sống chủ yếu thuộc dạng khối. Các toài giũa sống tự do 
thuộc họ Eutùcidae cũng thường xuất hiện với số lượng nhiều. 

Các động vật đáy có kích thước lổn thuộc các nhóm Thân Mềm, Giáp Xác, 
Da Gai đống vai trò quan trọng tạo nên tínỉi đa dạng cửa các rạn san hô. Mật độ 
của chổng thay đổi giữa các vị tri nghiên cứa và biến thiên từ 4 - 90con/ 100m^ 
(báng 2.3.7). Mật độ trang bình của động vật thân mềm cao nhất (44con/ 100m2) 
trong đó Trai tai tượng Trìdacna crocea chiếm un thế ở hầu hết các rạn được kháo 
sát. Da Gai thường đạt mật độ thấp trên các rạn (cao nhất 4con/ 100m2). Điều cần 
chứ ý ỉà Cần Gai đen Diadema cớ số lượng ít là chỉ phân bố ở vài nơi. 
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Bảng 2.3.7: Mật độ động vật đấy cở lớn và một số loài ưu thế trên các rạn san hô 
(con/ 100m2) 

rfcj rim À n n 
íNgami 

Tràm c lều tra 1 lung 
lo ỉ ì *7 1 / ì Q lo ly 11 Ải Tì l i hỉnh 

Dúm 
ỉ han mèm 71,62 31,60 54,38 3,69 2,63 64,06 34,25 86,18 AI éc 
~- Tridacna crocea 44,00 7,60 20 00 0 34 0 32,03 0,39 84,21 23,65 

T I ì J * 1 J 

- Babatia velata 
9,46 1,60 0 0,34 0 3,13 0,79 0 1,92 

- Pedum sponduoideum 10,81 8,00 12,50 0,34 0 1,56 0 0 4,13 
A * / 

- Avic«/a georgiana 
u ôn /"Vì ì -XA 

1,-54 
n AA ÓT AA *)/t Ả ì 1 0*7 tỉ\ ÁC 

10,45 Da gai 4,05 0,40 1,25 0,34 0 3,13 2,76 3,95 ì 00 
- Hái sám 1,35 0 0 0 0 0 0,39 2,64 0,56 
- S!ao itt/n 2,70 0 1,25 0,34 0 0 2,37 1,31 1,00 
- cáu Gai 0 0,4 0 0 0 3,13 0 0 0,44 

Giáp xác 1,35 0 0 0 2,19 0 0,79 0 0,54 
Tống 77,02 32,00 55,63 4,03 4.82 67,19 37,80 90,13 

Sự đa dạng thành phần thân mềm cổ thể coi là một đặc trưng cứa sinh vật 
đáy biển Côn Đảo. Trong tổng số 153 loài ghi nhận có 109 loài thuộc 26 họ của lớp 
Chân Bụng và 44 loài thuộc 14 họ của iđp Hai vỏ. Như vậy, vồng này giàu cớ cả 
về số lượng loài và cả số họ hơn so với các vàng đắo khác (Cù Lao Chàm - 85 loài 
30 họ; Phú Quốc - 106 loài, 43 họ;...). Đặc biệt thành phẩn thân mềm thuộc các họ 
ốc Sứ Cỵpraeidae (29 loài), ốc Gai Muricidae (14 loài) và ốc cối Conỉdae ( l i loài) 
rất giàu có. Nhiều loài thân mềm quí hiếm được dưa vào Sách Đỏ Việt Nam (Đặng 
Ngọc Thanh, 1992) cưng phân bố ở vàng này như Bào Ngư Haliotis asinina, ốc 
Đụn Trochus niloticusr Tectus pỵramys, ốc Sứ Cypraea argus, c. mappa, Trai Ngọc 
Pỉnctada margaritipercu 

3.8. Bò sát và thú biển: 

Rùa biển với các loài Vích Caretta olỉivacea, Đồi Mồi Erettmochelys 
imbrícata, Rùa Xanh Cheloràa mydas đặc biệt phong phú ờ vùng biển này với số 
lượng đánh bắt lên đến 3000 con vào năm 1992. Nhiều bãi cát ven đảo ở Đầm Tre, 
hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre nhỏ, Hòn Bà, Hòn Càu là bai đẻ của chứng. Có thể coi 
Côn Đáo là vùng phong phú Rùa Biển nhất so với các vừng biển trên thềm lục địa 
Việt Nam. 

Đặc biệt, Bò Biển Dugon dugong dã xuất hiện nhiều lần d vừng yên đảo, 
lần ghi nhận gần đây nhất là tháng 4 năm 1995. Đây là đối tượng đặc biệt quí hiếm 
đang được chú trọng báo tồn trên toàn thế giới. Đời sống cứa chứng liên quan chặt 
chẽ với các thám cỏ biển. Cá Heo Prodelphinus malayensis thường xuyên xuất hiện 
thành đàn iđn gần kề các đảo. Sự xuất hiện ciỉa cá voi cũng được ghi nhận. 
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4. Đặc điểm kỉnh t ế xã hội: 

Dân cư ở Côn Đảo không đông, chỉ khoảng 300 người, trong đó lực lượng vfl 
trang và bộ máy quán lý chiếm số lượng lớn. Vừng dân cơ chính là thị trấn Côn Sơn 
và khu vực Cỏ Ồng. Kinh tế trên đáo ít phát triển, chủ yến là dịch vụ cho tàn 
thuyên từ Dơi khấc đến. sán xuất nông nghiệp tập trung ở kha vực thị trấn và không 
dử cung cấp lượng thực thực phẩm cho dân cư trên đảo. Ngư nghiệp cũng không 
phải là nghề chính, cá quần đảo chỉ cố 12 hộ gia đình là nghề biển với thuyền đánh 
cá công suất nhỏ (< 20 CV) hoạt động chứ yếu ở vùng ven đảo. Khái thác Yến Sào 
bất đần từ năm 1988 là một thu nhập Lớn với sản lượng hiện nay khoảng 30kg/hăm. 
Hoạt động lâm nghiệp bị hạn chế tối đa do toàn bộ rừng trên đáo đều được qui 
hoạch vào khu vực cấm khai thác. Hiện nay, việc khai thác song máy đang được 
tiến hành theo hợp đồng với Ban Quán Lý Vuờn Quốc Gia. Du lịch là một định 
hướng trọng tâm của huyện đảo nhưng hiện có qui mô nhỏ do những hạn chế về cơ 
sở hạ tầng và phương tiện giao thông. 

Nhìn chung, hoạt động kính tế trên đảo biện nay đền cố qui mô nhỏ, hiệu 
quả kinh tế chưa cao. Đa số dân cư trên đáo sống bằng nguồn thu nháp từ kỉnh phí 
nhà nước. Do cách xa đất liền, các hoạt dộng văn hóa xã hội gặp nhiều trở ngại. 
Trên đảo chỉ có trường tiểu học, trang học cơ sỏ và một cơ sở y tế, thông tin báo chí 
khá nghèo nàn. Nguồn điện đấ được gỉắỉ quyết nhờ nhả mẩy nhiệt điện. Nước ngọt 
không phái là vấn đề lơn ở khu trưng tâm nhưng rất khố khăn ở các vừng khác. 
Những bạn chế về kinh tế, xá hội lả cho các bộ sống trên đáo không yên tâm bám 
trụ lân dài vá cố gắng xây dựng một bần phương trong đất liền (Vững Tàn hoặc 
thành phố Hồ Chí Mùi) . 

5. Hiện trạng sử dụng tài nguyên và môi trưởng: 

5.1. Tài nguyên sinh vật: 

Vâng biển Côn Đảo nằm trong khu vực cố năng suất sơ cấp vào loại cao 
niiât trên các đại dương thế giới (FAO, 1981). Trên thực tế, năng suất sơ cấp trang 
bình của vàng nước xung quanh đảo đạt giá trị 500mgC/noĩ/ữgky (Ngnyễữ Tác Au, 
1985). 

Các khảo sát gần đây cho thây Động vật thân mềm nguồn lợi dang được 
khai thác xung qnanh đảo. Các loài ốc Đụn Trockus nilotìcus, T. macuiatus có số 
lượng đáng kể trong quá khứ, được khai thác làm hàng mỹ nghệ và hiện rất hiếm. 
Trong khỉ đó, Trai Tai tượng Trìdacna squamosa mồi được chú ý khai thác gần đây 
với sán lượng 10 tán trong 3 tháng (4 -1 ỉ 1994). Năm 1995 chúng chỉ còn đáng kể ồ 
xung quanh Hòn Bảy Cạnh. Các động vật thân mềm khác như Bào Ngư, Trai Ngọc 
hiện không cò phổ biến và chỉ được bắt gặp ở phía đông bắc đáo lớn và các dáo 
nhỏ lần cận. Tôm Hừm ở Côn Đảo rất nghèo, chỉ một loài là Pamdinus ornatus 
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được ghi nhận với số lượng thấp. Bên cạnh đó, nguồn lợi hái sâm cũng kém phong 
phú chứ yến thuộc một số loài như Actynopyga mariHana, Micrơthele nobỉiis. Sự 
nghèo nàn của nguồn lợi động vật không xương sống chắc chắn cổ một nguyên 
nhân là tình trạng khai thác quá mức vì đây là những sinh vật dễ đánh bất. Tuy 
nhiên, cần phái xem xét sâu hơn những vấn đề tương tấc sinh vật - môi trường. 

Vùng ven đáo còn cố một số nguồn lợi được quan tâm khai thác là cá rạn 
san hô. Các rạn san hô nghiên cứu có thành phần và số lượng cá thực phẩm vào 
loại cao so với các vừng rạn san hô khác ở Nam Việt Nam. Đây là những loài cá 
có kích thước lớn thuộc các họ cá Mti, cá Hồng, cá Đổng, cá Phèn, cá Hè, cá Khế. 
Chúng thường tập trung ở đới sâu cửa rạn nơi cố các khối san hô lớn và trong các 
hang hốc ở phần sườn dốc rạn và cố số lượng ở từng địa điểm kháo sất từ 2 - 71 cá 
thể/ loài. Mật độ trung bình 131 con/ 500m2 (bổng 23.7). Các loài cá thực phẩm 
đang là đối tượng được chu ý khai thác, đặc biệt là các dối tượng cố giá trị xuất 
khẩn tươi sống. Tại dây, thường xuyên tổn tại một ưạm thu mua và dành bất cá 
Mù, cá Hồng cửa cá thương gia Hồng Xông. Ngoài cấc kỹ thuật đánh bắt cá thông 
thường, ngư dân trong vâng còn dâng chất gây mê (không rổ chủng loại) được cung 
cấp từ cấc thương gia Hồng Rông để khai thác. Việc sử dụng chất nổ đánh cá được 
ngăn chặn tích cực nhưng vẩn còn xẩy ra ồ vài nơi. Cá cảnh cố ý nghĩa quan trọng 
trong việc tạo nên tính đa dạng và sự hấp dẫn cứa rạn san hô. Tay nhiên, thảnh 
phẩn loài cá cảnh ỏ Côn Đáo kém đa dạng hơn cấc vừng rạo à miền Trang. Mật độ 
trung bình trên cắc ran nghiên cứa cưng tương đối thấp (29 con/500m2) trong đố 
loài cá Buứm Chaetodon octo/asciatus có số lượng nhiên nhất (báng 2.5.1). Ngnồn 
lợi này hiện nay chưa được sử dọng do đa lịch lặn chứa phát triển. 

Trong khi nguồn lợi sinh vật vòng ven đắo chỉ cố ý nghía nhất định thì 
nguồn lợi vùng biển khơi xung quanh lại cố vai trò quan trọng. Theo số liệu của tàu 
kháo sát Kyoshỉn (1969), mực nang Sepừt đạt sẩn tượng lơn ờ phía đông nam quần 
đáo, đặc biệt trong thời kỳ Từ tháng 2 - 5 với năng suất khảo sát trên 25kg/giờ. Ngư 
trường cách đảo 40 - 50km về phía đông nam cho sẩn lượng cao với năng suất kháo 
sát cá đáy có thể lên đến 200kg/giờ, cấc loài quan trọng là cá Hồng Latịanus spp., 
Saudina spp., Pomadasỵs hasta, Plectorhynckus pictus trong mưa gió đông bắc và 
Stolephorus spp.t Sardineỉla spp., Decapterus spp., Euihymts spp. trong mùa gió tây 
nam. Trong số trên, các loài cá Nạc Decapterus spp. đống vai trò rất quan trọng, 
chiếm 24,4% sán lượng cá đáy và phần bố gần Côn Đảo (Nguyễn Phi Đính, 1985). 

Ngư trường láo cặn Côn Đáo là vùng khai thác của nghề cá nhiều địa 
phương (Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, 
Kiên Giang,...) và thậm chí cá tần thuyền nước ngoài mà chữ yến là Thailand. Dẩn 
liệu về nghề cá Bà Rịa - Vững Tàn cổ thể cho phép đánh giá về hiện trạng khai 
thác ở ngư trường này. Nghề cá cùa lính đang trên đà phắt triển với tổng số tàn 
thuyền đánh cá lên đến 2832 chiếc vào năm 1994 trong đố loại cổ công suất nhỏ 
hơn 20CV chiếm 38,5%, 20 - 30 CV: 13,4% 31 - 45CV:12,3%, 46 - 75CV: 26,1% 
và trên 75 CY chỉ 9,8%. Ngoại trừ tàu giã cào thường hoạt động ồ vừng khơi Kiên 
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Giang, Minh Hái, tàn đánh mực xung quanh Phú Quí, hầu hết tàu thuyền cồn lại 
khai thác ở ngư trường xung quanh Côn Đáo. Trong những năm gần đây, tổng công 
suất tàu thuyên tâng lên đấng kể nhưng tổng sán lượng của tỉnh Đà Rịa - Vũng Tàn 
tâng không tương xứng dẫn đến tình trạng hiệu quá đánh bất ngày càng giảm, từ 
ữstínềcy năm 1985 xuống 0,75tân/cv năm 1994. 

Bắng 2.5.1: Mật độ trong bình cứa một số loài cá có giá ui à các trạm kháo sát 
(con/500m2) 

Ho Thành phần loài Số lượng cá thể % 
Nhóm cá thực pha m 
Serrarùdae Cepholopholis boenak 2 0,09 
Lutừuùdae Lutjanus carponotatus 2 0,09 
Luùaniắae Caesio cuning 71 3,51 
Luticuùdae Pterocaesio marri 40 1,98 
Ncmipterìdae Scolopsừ bỉlineatus 3 0,15 
Nemipteriẩae Scoỉopsừ ỉineatus 4 0,19 
Scaridae Scarus ghobban 2 0,09 
Scaridae Scarus rivalatus 2 0,09 
Mulliẩae Parupeneus multifasciatus 3 0,15 
Sigcưúdae Siganus virgatus 2 0,09 

Tống cộng 131 6,47 
Nhóm cá cảnh 
Chaetodontidae Chaetodon octofasciatus 9 0,44 
chaetodontùừư Chaetodon triỷascúilìs 2 0,09 
Chaetodorứidat Chaetodon trifascmtus 1 0,05 
Chaetodontỉdae Chaetodon tóp ỉ us mesoleucus 3 0,15 
Chaetodontidac Chelmon rostratus 2 0,09 
Chaetodontidae Pomacanthus sexstìiatus ỉ 0,05 
Labridae Gomphosus varius ì 0,05 
Labridae Hemigymnus melapterus ì 0,05 
Labrìdae Labroides dimidiatus 3 0,15 
Labridae ThaUtssoma lunare 6 0,29 

Tống cộng 29 M 3 

5.2. Hiện trạng môi trường: 

5.2.1. Đác điểm hóa môi trường của vực nước ven các đảo: 

Kết quá phân tích các mẩn tòn tại các vị bí ven bờ các đáo lớn nhô cho thấy: 

- Độ muối, pH và hàm lượng vật lơ lững tương đối thấp và dao động trong 
phàm vi nhỏ; sự khấc biệt giữa láng mặt và tông đẩy không tôn; 
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- Hàm lượng oxy hòa tan tương đôi cao, phạm vỉ dao động ở tầng mặt lớn hơn 
tầng đấy nhưng giá trị trung bình cứa 2 lắng không khác nhau nhiên; 

- Độ kiềm được quyết định chứ yếu bơi bicarbonate; à tầng mặt độ kiềm có 
khoảng dao động lớn hơn và giá trị trung bình nhỏ hơn à tầng đáy; 

- COD KM11O4 ở cả 2 tầng đền cớ phạm vi dao động lớn, tộ giá trung binh cứa 
tầng mặt nhỏ hơn tầng đáy; 

- Hàm lượng ai tra te ở tầng mặt lớn hơn tầng dấy; ngược lại hàm lượng 
phosphate ở tầng đáy lớn hơn tầng mặt; phạm ví dao động hàm lượng của phosphate 
không đáng kể trong lức hàm lượng ni tra te dao động trong khoảng rất rộng (5-

2240ị£g/L nitrate-N); 

- Hàm lượng siỉỉcate à tầng mặt lớn hơn táng đáy, phạm vi dao động cưng lộng 
hơn; 

- N hữu cơ và p hữu cơ đền có phạm vi dao động hàm tượng không lớn lắm; ở 
lâng đáy hầm lượng trung bình cứa cá hai yếu tố này đều lớn hơn tầng mặt; 

- Fe ờ 2 tầng có giá trị trang bình và phạm vi dao động tương đương nhan; 
trong lúc đổ Mn cổ phạm vỉ dao động rộng, giá tạ trang bình thấp ở cá 2 tầng. 

Giá trị trang bình và phạm vi dao động hàm lượng các yến tơ ở các tầng được 
trình bày trang báng 5.2.2. 

Báng 5.2.2: Hàm lượng trung bình và phạm vi dao động cứa cấc yến tố 
trong vực nước ven các đảo 

Y ế u tố (đcta vị) Hàm lượng TĐ và phạm vi dao động Y ế u tố (đcta vị) 
Tẩn* Mặt Tẩn* Đáy 

Độ muôi (%o) 32,17(30,84-32,63) 32,42 (32,3^-32,45) 
Oxy hòa tan (mg/L) 6,47 (4,44-7,77) 6,05 (5,47-6,66) 
pH 8,1 ỉ (8,02-8,20) 8,10(8,02-3,21) 
Vật lơ tưng (mg/L) 12,8 (7-19) 14,5 (11-22) 
COD KMnổ4 (mgCVL) 0,84(0,22-2,15) 1,24(0,44-2,03) 
Độ kiêm (mg/L) 127,76 (92,72-140,30) 131,15 (125,66-13Ì98) 
Nỉtrate-N (ụg/L) 395 (5-2240) 256 (5-880) 
N hữu cơ (ịig/L) 566 (495-690) 616 (585-710) 
Phosphate-P (yg/L) 0,8 (0,2-2,0) 1,7 (0,5-3,5) 
p hơn cơ (ng/L) 28,7 (21,5^5,2) 31,9 (26,7-36,2) 
Silicate-Si (Ịẵg/L) 82(22-312) 4« (22-72) 
Fe Oig/L) 152 (97 225) 155 (115-200) 
MnGig/L) 4,3(0,8-12,9) 3,5 (0,8-8,1) 
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5.2.2. Đặc điểmhớa môi trường trong Đầm Tre; 

Vào thời gian triều lên các yếu tố độ muối, phosphate, COD KMnơ 4 và p hơn 
cơ có xu thế táng từ ương ra ngoài vịnh trong đó sự tăng hàm lượng của p hữu cơ rỡ 
rệt nhất (từ khoảng 20 đến khoảng 50ng/L). Các yến tố N hơn cơ, Mn và vật lơ lững 
cớ sự biến động bát thường; Fe cố xu thế giám nhẹ trong lức síỉỉcate giảm mạnh, hàm 
lượng ni ưa te gần như không thay đổi (hình 3). 

Hình 3: Sự biến động cứa một số yếu tố theo mặt cắt từ vịnh Đâm Tre 
(triền lên) 

a. độ muối, vật lơ lững, COD KMnơ4, phosphate, p hữu cơ và Mu 

Đ5 Đ4 Đ3 Đ2 ĐI 

-Dớ am đì (9ỄO) 
-vạtLL(mg/L) 
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b. siỉicate, nitrate, N hữu cơ và Fe 
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Hình 4 trình bày sự biến động của các yếu tố theo mặt cắt này lức triều xuống 
qua đó có thể thấy sự giảm rất uhanii cùa vật iơ lững, nitrate, silicate, pbosphate và 
COD KMn0 4 , Fe, Mn từ trạm 4 đến trạm 3; độ muối, N hữu cơ, p hữu cơ có sự đao 
động bất thường. 

So sánh thành phần các yếu tố trong 2 mẫn nước thu tại trạm 4 tóc triển lên và 
triều xuống cớ thể thấy nước trong khu vực rừng ngập mặn d đính vịnh khá giàn 
ni tra tre, phosphate và s Ui ca te trong phần hòa tan, Fe và Ma trong phẩn lơ lững. 

Hình 4: Sự biến động cùa một số yếu tố theo mặt cắt từ vịnh Đầm Tre 
(triều xuống) 

a. độ muối, vật lơ lững,COD KMn04, phosphate, p hữu cơ và Mn 
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Hàm lượng trung bình của các yếu tố trong nước biển khu vực Đầm Tre nhơ 
sau: độ muối: 32.17%0, pH: 8.1, oxy hòa tan: 6.96mg/L, vật lơ lững: 11.9mg/L, COD 
KMn0 4 : 0.90mgO2/L, phosphate-P: ÌAụg/L, nitraíe-N: 54ng/L, silicate-Si:158jig/L, N 
hcru cơ: Ố35jig/L, p hữu cơ: 34.2ng/L, Fe: 172ng/L , Mn: 4.2ng/L. 

Hàm lượng trung bình và các trị giá cực đại và cực tiểu cứa 5 mẩn trầm tích 
thu theo mát cắt Đầm Tre được trình bày trong bảng 5.2.3 Tỉ số C/N thay đổi từ 5.50 
đến 23.39, trang bình 14.19. Điều này gợi ý là vật chất hữo cơ trong ưầm tích cổ cá 
nguồn gốc từ biển và lục địa. Tỉ SỐN/P có tri giá trung bình 7.62 với khoáng dao động 
từ 4.78 đến 9.82. Đây là các ư số tương đối cao so vđì trầm tích cứa các vừng biển 
khác đấ được nghiên cún. 

Báng 5.2.3: Giá trị trung bình, cực tiểu và cực đại của một số yếu tố 
hóa học trong trầm tích (đơn vị: ppm) 

Giá tri Chữa cơ Nhữu cơ p tổng SỐ Fe M n 
TE 8040 437 128 4120 35,1 

Cực đại 15700 575 141 Ố900 75,6 
Qrctiểu 2000 304 114 1500 10,2 

5.2.3. Chất lượng môi trường: 

Mặc đò thời gian kháo sát rơi vào mùa mưa của kho vực quần đáo Côn Sơn độ 
muối cứa vực nước này không tháp lẩm. Cưng do ánh hương mưa độ kiềm cố khoảng 
dao động khá rộng. Hàm lượng oxy hòa lan của hầu hết các mẫn đền lớn hơn 5mg/L, 
chỉ cố mẩn thu ồ gần bờ vịnh Đông Bấc cổ hàm lượng oxy hòa tan thấp (4.44mg/L). 
Tương tự như độ muôi pH dao động rất ít và không thấp hơn nhiều so với pH bình 
thường cứa nước biển (8.3), Hàm lượng vật lơ lững và COD thấp hoa nhiều so với mức 
cho phép đôi với nước thủy sán, chỉ cố mần tầng đáy ờ phía nam Hòa Đẩy Cạnh và 
mần ở cửa vịnh Đông Đắc có COD cao. Hàm lượng phosphate-P khi thấp, hàm lượng 
cực đại chỉ bằng 0.24 mức cho phép. Trị giá trong bình cùa hàm lượng nitntte lớn hơn 
mức qui định trong tiên chuẩn do hàm lượng cao dị thường của một số mẫn; trong số 
27 mẫu được phân tích có đến 17 mẫu cổ hàm lượng nitrate-N <100jig/L trong đố cổ 4 
mẫn cố hám lượng vết (5ng/L). Đây là một đặc điểm đáng chứ ý cửa. vực nước này. 
Hàm lượng các chất hữu cơ và Fe không khác nhiều so với các vực nước khác trong 
lức hàm lượng Ma rất thấp. 

Phạm vỉ dao động hàm It̂ Ợng và giá trị trang bình cứa các yến tố có so sánh 
với mức cho phép trong nước thây sẩn đtfơc trình bày trong báng 5.2.4. 
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Bảng 5.2.4: So sánh hàm lượng TB các yếu tở'trong vực nước lần cận 
Côn Đảo với các tiêu chuẩn nước thủy sản 

Đơn vị Hàm lượng trung Giá tri tới hạn trong Lớn hơữ (+) hoặc 
Yếu tố tính bình (khoắng dao TCNTSVN* (1995) nhỏ hơn (-) 

động) và TCNTSTQ** (lần) 
Độ muối (*0 32,13(30,84-32,72] - -

Oxy hòa tan mg/L 6,44 (4,44-7,77) 5 -
pH 8,11 (7,95-8,21) 6,5 - 8,5 -
Vật Lơ lừng mg/L 13,6 (7-35) 50* (-)0,27 
Độ kiềm mg/L 130,1 (115,9-140,3 - -
COD ( 1 ) mgCyL 1,80 (0,44--4,30) 3 ** (-) 0,60 
PO4-P 1,2 (0,2-3,5) 15 ** (-) 0,08 
NO3-N 286 (5-2240) 100 ** (+)2,86 
SiO r Si Hg/L 92,3 (22-660) 
p hữu cơ 31,6 (21,5-53,5) 
N hữu cơ 605(495-710) 
Fe 158 (97-235) 100* (+) 1,58 
Mn Hí*-. 4,7 (0,8-12,9) 100* (-)0,05 

(1) COD được tính bàng giả định COD = 2 Chỉ số Permanganate 
* Tiên Chuẩn Nước Thủy sần Việt nam 

** Tiêu Chuẩn Nước Thúy sản Trang Qnốc 

in. c ơ sở KHOA HỌC CỦA V I Ệ C QUẮN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN CÔN ĐẢO 

1. Lợi ích của khu bảo tổn thiên nhiên Côn Đao 

Quẩn lý khu bảo tồn biển Côn Đáo sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng 
đồng thông qua việc duy trì sẩn lượng thây sẩn lân bền ở mức độ cao. Các hệ sinh 
thái rạn san hô, thẩm cỏ biển và thức vật ngập mặn cong cấp đáng kể ngnồn lợi 
trực tiếp gồm chủ yến là động vật thân mềm và cá thực phim. Quan trọng hơn đây 
là bãi đẻ và ương giống của nhiều sinh vật nguồn lợi cứa ngơ trường xung quanh 
quẩn đáo như cá Cơm, cá Mối. . . Sự bền vững sẩn lượng cđa ngư trường này không 
chỉ mang lại hiệu quá đánh bắt cho ngư dân cứa Bà Rịa - Vâng Tàu mà còn cùa 
nhiều địa phương khấc. Cữ dân Côn Đảo cưng dược lợi thông qua sự phát triển của 
dịch vọ nghề cá. 

Kha bảo tổn biển còn góp phần đa dạng hóa, hoạt động kỉnh tế biền cứa 
Côn Đáo. Theo định hướng cứa huyện đảo, bên cạnh dịch vụ nghề cá và giao thông 
đường biển, đu lịch Jà IMi vực được quan tâm lớn. Các hệ sinh thái biển độc đáo, 
đa dạng và các động vật quí hiếm như Rủa Biển, Cá Heo... là nền táng quí cho du 
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lịch biển. Nến tể chức lốt, hoạt động này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo 
nhiều việc lầm cho người lao động tại đỉa phương. 

VỊ trí đìa lý cứa Côn Đảo có thể coi là dại diện tiêu biểu cho vùng biển xa 
bờ Nam Trang Bộ. Các đặc trưng về khu hệ, quần xã sinh vật cùa các hệ sinh thái 
có nhiều khác biệt so với các vàng biển ở miền Trung hoặc Tây Nam Bộ. Đây là 
những vẩn đề đấng quan lâm trong nghiên cứu khoa học biển. Hoạt động bảo tồn 
thiên nhiên còn là phương tiện gián tiếp để giáo dục cộng đồng về báo vệ tài 
nguyên, môi trường nhất là khi du lịch phát triển. 

Nhờ tẩm quan trong về vị tri, Côn Đảo đẩ được đề xuất là một trong 3 vùng 
cửa Việt Nam thuộc vào khu vực ưa tiên để bảo vệ đa dạng sinh học biển vùng 
Đông Nam Ẩ trong kế hoạch của Ngân Hàng Thế Giới (Ỉ992). Thành iệp và quẩn 
lý tốt khu bắo tồn biển Côn Đào thể hiện sự hòa nhập tích cực vào cộng đồng thế 
giới trong hoạt động bảo vệ môi trường và tải nguyên - một lĩnh vực đang được ưa 
tiên trên toàn cầu. 

2. Các mối de đọa tiềm tàng 

Hoạt động khai thác nguồn lợi hiện nay ở vùng nước nông ven đảo chà yến 
chỉ làm suy giám nguồn lợi. Việc khai thác đá vôi san hô để nong vôi, đánh cá 
bằng chất nổ đã dược ngăn chặn tương dối có hiệu quả. Tay nhiên, chất độc gây 
mê cá đang đuợc sử dọng và háo quá lâu dài cùa nó cần được theo dõi. Thực tế 
nghiên cứu trên thế giới (Weỉỉs & Price, 1992) cho thấy các chất độc được hấp thụ 
bởi thực vật nổi và đi vào chuồi thức ăn cứa sinh vật rạn, cuối cùng cố thể gây độc 
cho con người. Sự nở hoa của táo độc trong một số trường hợp tiên quan đến chất 
độc cố thể gây chết bàng loạt san hô. Đối tượng khai thác thường tập trang vào một 
số loài cố giá tộ và sự giảm sút số lượng của chứng trong quần xả có thể gây nên 
mất cân bằng sinh thái. Đối vđi Côn Đào, các loài cá dữ như cá Mtí, cá Hồng... có 
số lượng lớn trong quần xã, việc khai thắc quá mức cổ thể làm tâng số lượng các cá 
ăn rong gây hại cho thực vật biển. Ngược lại, hàm lượng cao cứa muối Nitrate d 
một số nơi cố thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cứa thực vật ái Nitrate, 
ảnh hưởng đến cào bằng sinh thái trong thúy vực khỉ cấc rạn san hô bị biến đổi do 
tấc dộng của con người. 

Trong kế hoạch phát triển kỉnh tế, một cẳng thương mại lớn vì một cảng cá 
sẽ được xây đựng ở khu vực Bến Đầm (tây nam đáo Lớn). Sân bay cỏ Ong cõng 
được md rộng với đường băng cớ thể vươn ra biển. Các công trình xây dựng lớn đòi 
hỏi phái san ủi, nạo vét đáy biển vơi số lượng đất đá tương dối lớn. Sự lắng đọng 
trầm tích táng cao trên các rạn là một nguyên nhân có thể tiên diệt hảng loạt rạn 
san hô trong vừng. San khỉ cáng biển được xây đựng xong, hoạt động tấp nập của 
tàu thuyền và dịch vụ sẽ làm tâng mức độ ô nhiễm đối với vũng biển phía tây quần 
đảo. Đồng thời, dân cữ tăng lên và quá {rình đô thị hóa sẽ diễn ra. Tấc động của 
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con người sẽ khá trầm ữọng ở vịnh Đông Nam. Côn Đảo còn nằm trên đường hàng 
hải quốc tế và gần các kha vực khai thác dầu trên thềm lục địa phía Nam, đồng 
thời cưng cố thể trở thành trung tâm dịch vụ dẩn khí. Những hoạt động này cố thể 
gây ô nhiễm cho vừng biển xung quanh quần đảo. 

3. Mâu thuần lợi ích trong kha bão tổn biển 

Hiện nay, vàng biển xung quanh Côn Đảo được quần lý bởi 2 lực lượng: 
Kiểm lâm Vườn Quốc Gia Côn Đảo và Kiểm Ngư cứa Chi Cục Báo Vệ Nguồn Lợi 
tỉnh Đà Rịa - Vũng Tàn. Kiểm lâm kiểm tra cấc hoạt động ở vừng cách bờ đảo 
4km theo thẩm quyền được cho phép của Vườn Quốc Gia. Đây là một qui định 
hoàn toàn mang tính chất cảm tính và phần nào bất hợp lý. Điền đố gáy nên sự 
thiếu nhất trí giữa 2 lực lượng quán lỹ vàng biển và hạn chế nhất định hiện qui báo 
vệ nguồn lợi. Vì vậy, qui hoạch khu báo tồn biển phái được xây dựng lại trên cơ sở 
khoa học và qui chế quản lý nên đưục tháo luận nhất trì trong địa phương. 

Do nghề cá ở đảo ít phát triển và dân cử ít, mân thuấn giữa chính quyền và 
nhân dân đỉa phương không lớn. Ngược lại, nơi đây tập trung tàu đánh cá từ nhiều 
địa phương và vì vậy, việc quẩn lý không hoàn toàn đơn gián. Vừng biển xung 
quanh Côn Đáo còn thường bị xâm phạm bởi tàn đánh cá nước ngoài (chà yến từ 
Thái Lan). Giái quyết cấc mân thnẩn Đày mang tích quốc gia và phái thông qua các 
vãn bẩn qui định câng như các biện pháp hành chính cương quyết 
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Phần n i : TỔ CHỨC QUẨiN LÝ K H U BẢO TỒN BIỂN CÔN ĐẢO 

ì. M Ụ C T I Ê U VÀ N G U Y Ê N T Ắ C C H U N G C Ủ A V I Ệ C Q U Ả N L Ý 

1. Mục tiêu quàn lý 

Kha bảo tồn biển Côn Đảo được đề nghị thiết lập với chức năng cứa một 
Công Viên Quốc Gia. Mục tiêu quản lý được soạn tháo trên cơ sở tài liệu của 
IƯCN dành cho kiến loại này (McNeely et ai., 1994) như sau: 

- Bảo vệ cánh quan thiên nhiên của một vừng đảo xa bờ trên thềm ỉục địa 
đông nam Việt Nam, đáp ứng yêu cẩu khoa học, giáo dục và giẩi trí du lịch. 

- Duy trì các hệ sinh thái rạn san hô, thẩm cỏ biển, thực vật ngập mặn 
nguyên ưạng như vốn có trong tự nhiên, bảo vệ nguồn gen và tính đa dạng loài, giữ 
gìn cân bằng sinh thái. 

- TỔ chức hoạt động du lích biển trong đó cố du lịch dưới nước vớt qui mô 
thích hợp sao cho giữ được tính tự nhiên cứa thủy vực. 

- Loại trừ các hình thức dành cá hây diệt như chất nổ, thuốc gây mê; ngăn 
ngừa khai thác quá mức nguồn lợi. 

- Giữ nguyên các cánh qnan tự nhiên trẽn bờ và dưới nước và các yến tố 
sinh thái, địa mạo cổ giá trị thẩm mỹ. 

- Tể chức khai thác nguồn lợi (thủy sán, du lịch) phạc vụ cho đời sống cộng 
đồng trong giới hạn cho phép chống gây nên những tác động tiêu cực đối vđi các 
mục tiên quẩn lý khác. 

2. Nguyên tấc chung về sử đụng và quân lý 

Lãnh thổ kha bẩo tổn biển được sử dụng trên nhiều phương diện. Song song 
với sự báo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, thẩm cô biển, thực vật ngập mận và cấc 
sinh vật quí biếm (Rùa Biển, Bò Biển,...), có giá trị cao (Bào Ngư, Óc Đụn, cá 
Md..„x một số hoạt động khai thác nguồn lợi một cách tổng hợp được phép tiến 
hành. Các khu vực có cánh quan độc đáo dưới nước được sử dụng cho du lịch lặn, 
chụp ảnh, cân cá. Vùng có điều kiện thuận lợi cưng có thể qui hoạch cho nnôi 
trồng. Với mục đích này, Đầm Tre là thủy vực thuận lợi về vị ui nhung cưng có 
một số hạn chế như sự nghèo đinh dưỡng Cứa nước biển, nguồn lợi hiện tại nghèo. 
Khai thác nguồn lợi tự nhiên cưng có thể được phép tiến hành nhưng chỉ ở một số 
khu vực và phái được hạn chế về số lượng. 
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Để quán lỹ được các hoạt động đa dạng ưên, bên cạnh quản lý chung toàn 
bộ khu bảo tồn biển. các hình thức thích hợp phái được ứng dụng cho từng kiểu sử 
dụng khác nhau sao cho mục liêu bảo vệ thường xuyên được ưu tiên và việc khai 
thác nguồn lợi không gây hại cho khu bào tồn biển. 

Bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khu báo tồn phái đứng trên quan 
điểm phòng ngừa tích cực, (áng cường giáo dục cộng đồng đồng thời phải nghiên 
cứu vạch ra phương án xử lý khi có sự cố về ô nhiễm môi trường hoặc suy thoái các 
hệ sinh thái. 

l i . PHÂN VÙNG KHU BẢO TÔN BIỂN CÔN ĐẢO VÀ ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG 

1. Cẩn cứ phân vùng 

Mọc đích cứa việc phân vừng là xấc định các khu vực có mục đích sử đụng 
và được quẩn lý ở mức độ khác nhau nhằm loại trừ tác động của hoạt động của con 
người ở các kha vực nhạy cảm, sử dụng nguồn lợi lâu bền và cớ hiệu qui. Phân 
vừng được tiến hành cân cứ vào các đặc trưng cùa từng khu vực về đa dạng sinh 
học, phân bố cứa sính vật nguồn lợi, sinh vật quí hiếm, đỉa hình và cảnh quan trên 
bờ và dưới nước. 

2. Cấu trác phân rừng và định hướng sử dọng 

Lãnh thổ kha báo tổn biển Côn Đáo được xác định ồ phần đông vì đông 
bắc quần đáo bao gồm vừng biển giới hạn từ hòn Tre Nhỏ - Mfli Đông Bắc -hòn 
Càu - hòn Bảy Cạnh - hòn Bông Lan đến mũi Con Chim. Vùng đề xuất vừa có tính 
đa dạng cao về quần cư (ha bi tát) và thành phần loài sinh vật, nhiều nguồn lợi vừa 
không Đằm trong qui hoạch phát triển đô thí, xây dựng cảng biển. 

Phân vùng chức năng trong kha báo tồn biển được đề xuất như san (hình 5): 

- Vùng lõi (core zone) nằm ỏ khu vực đông bắc bao gồm hòa Tre Nhỏ và 
dọc bờ đảo Lớn từ bãi Ông Cường đến mối Đông Bắc. Trong vùng phân bố một số 
rạn san hô còn nguyên vẹn với độ phù cua san hô rất cao (60 - 70%), có thảnh phần 
san hô tạo rạn và cá rất cao, chỉ số đa dạng khá, đặc biệt các loài cá cảnh tất đá 
dạng về thành phin. Vùng này cưng nằm xa. khu dân cư và ít chín tác động từ" hoạt 
động đỉa con người. 

Trong định hướng sử dụng, vùng lõi phái được báo vệ nghiêm ngặt khỏi 
hoạt động cùa. con người. Chỉ những nghiên cứu khoa học được phép thực hiện với 
sự thận trọng cần thiết 
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- Vùng đu lích biển bao gồm 3 khu vực: bãi Đầm Trâu với một bài tắm đẹp 
và canh quan trên bờ háp dẫn, kìm vực ven bờ vinh Đông Bắc kéo đài bao bọc mũi 
Con Chim có bãi cát thơ mộng và các rạn san hô độc đáo, đa dạng, khu vực tây và 
tâv nam Hòn Càu phân bố rạn san hô với nhiều đàn cá lớn và có bãi tám xính đẹp 
được gọi là Bãi Cát Lớn. Du lịch biển có thể được kết hợp với du lịch rừng qua 
tuyến leo núi từ vịnh Đông Bấc qua Đầm Tre. 

Trong cấc khu vực đề xuất tính chát hoạt động chi lịch có thể khấc nhau tùy 
theo đặc trưng cảnh quan trên bờ và dưới nước. Các hình thức đu lịch biển có thể 
thực hiện ở đây bao gồm tẩm biển. bơi lặn, cân cá, chạp ảnh,... 

- Vùng phục hổi và phát triển nguồn lợi được đề xuất qui hoạch trong 
Đầm Tre và phía bắc Hòn Bẩy Cạnh. Đầm Tre là thủy vực gần kín với các cửa nhỏ 
và nông dễ dàng cho việc khoanh nuôi một số đối tượng có giá trị cao như cá Mổ, 
Tôm Hùm,... Điều cần chú ý là nước ưong đầm tương đối nghèo dinii dưỡng - một 
điều kiện không thuận lợi đôi với sức sản xuất sơ cáp, Vì vậy phái có biện pháp bổ 
sung nguồn thức ăn cho thủy vực. Một trong những cách chủ động là mỏ rộng thảm 
thực Vật ngập mặn ở đỉnh đầm. Khu vực phía bấc hòn Bày Cạnh cần được bảo vệ 
cho sự phục hồi hoặc bổ sung nguồn giống các nguồn lợi đặc sẩn như Bào Ngư, 
Tôm Hùm, Hải Sâm. 

- Vừng bảo tồn Rùa Biển nằm ở nam hòn Đáy Cạnh. Kha vực này hiện 
nay là bãi đẻ lớn nhất cứa các loài Rùa Biển ở Côn Đảo với số lượng trung bình 
30con/đêm vào mùa sinh sẩn. Trong vùng này cần phải tiến hành bảo vệ an toàn 
tuyệt đối cho các ổ trứng và có các biện pháp bảo dưỡng Rùa con như chăm sóc 
chúng ương các bể chứa trong những ngày đầu dễ bị đe dọa nhất trong vòng đời. 

- Vùng đệm bao gồm các khu vực còn lại trong khư bảo tồn biển. Trong đó, 
các hoạt động khai thác không gâv hại được phép diễn ra. Tuy nhiên, cần phải có 
những nghiên cứu tiếp theo để qui định thời gian đánh bắt phù hợp tránh tiên diệt 
các sinh vật quan trọng trước mùa sinh sẩn. 

in. Đ Ề X U Ấ T C Ấ C C H Í N H S Á C H VÀ BIỆN P H Á P Q U Â N L Ý 

Ì- Hiện trạng quân lý 

Mặc dù hiện có 2 lực lượng quẩn lý vừng biển nhưng hiệu quả báo tồn thiên 
nhiên chưa cao. Tình ưạng đánh cá hủy diệt vẫn còn diễn ra tuy không ở qui mô 
lớn. Các nguồn lợi vẫn bị khai thác đến cạn kiệt do không có những qui định dựa 
trên cơ sở khoa học và còn bị chi phối bồi cơ chế thị trường. Thực tế trên đẩy là hận 
quả của việc không thống nhát về cơ chế quản lý, qui hoạch thiếu cơ sở khoa học, 
kiến thức về báo tổn thiên nhiên của cộng đồng (kể cá của nhân viên bảo vệ) chưa 
cao. 
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2. Cơ chế quản lý dề xuất 

Toàn bộ lãnh thổ báo tồn biển nên được giao cho một cơ quan quán lý thống 
nhất. Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo tỏ ra thích hợp hơn đo đĩ cớ một số 
kinh nghiệm trong quản lý bảo tồn rừng. Tuy vậy, cần phái đào lạo các nhân viên 
kiến thức về bảo tồn thiên nhiên biển và phi í có sự phối hợp chặt chẽ với các 
chuyên gia về linh vực này thuộc Viện Hái Dương Học, Nha Trang. Hoạt động kinh 
tế trong khu vực (đánh cá, du lịch) có thể do một số cơ quan kinh doanh tiến hành 
nhuìQg phii được chỉ đạo thống nhất từ ban Quản lý chung. 

Các thây vực còn ỉại kể cà vùng ven đáo nên đưa về cho trạm kiểm ngư 
thuộc Chi Cục Bảo Vệ Nguồn Lợi Thúy sản tính Bà Rịa - Vũng Tàn quán lý theo 
các qui định hiện hành. Qui định về vùng đệm cào bảo vệ rừng là 4km từ bờ d tất 
cá các khu vực hoàn toàn không cớ cơ sở khoa học và là yếu tố gây tranh chấp đẫn 
đến hiệu quá bảo Vệ kém. 

3. Cấc biện pháp quản lý 

Quẩn lý kha báo tồn biển không cố nghĩa là cấm sử dụng nguồn lợi. Việc 
khai thác là một hoạt động hợp pháp trong vừng nhưtog phái tuân theo cắc qui định 
chặt chẽ và ở mức độ khác nhau giữa cấc phán vùng chức năng. Mặt khác, để sử 
dọng lân bền nguồn lợi, các nghiên cứa khoa học cần phái tiến hành thường xuyên 
nhầm xây dựng căn cứ cho hoạt động khai thác. 

Để báo vệ tốt khu bảo tổn biển cấc qui định phái được thực thỉ nghiêm tóc 
đồng thời phái tăng Cường giáo dục cộng đồng sao cho tất cá mọi người nhận thức 
được tầm quan trọng cứa bảo tồn thiên nhiên. Mặt khác, việc tổ chức thực biện phái 
mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cử dừ là trực tiếp hay gián tiếp. 

Hoạt động giám sát và kiểm soát cần được tiến hành đều đặn nhầm dự báo 
và phất hiện những sự cố có thể diễn ra và xu thế biến đổi môi trường dưới tấc 
động do hoạt động cứa con người chứ trọng vào Ảnh hưởng cửa khai thắc, vận 
chuyền dầu, xây đựng công trình ven biển. Diễn thế cứa các quần xã và nguồn lợi 
sinh vật cưng cần được theo dổi liên tạc nhằm ngăn chận tỉnh trạng say thoái hệ 
sinh thái và gi ẩm sút nguồn ỉợi. 

rv. TÓ C H Ứ C BỘ M Á Y Q U Ả N L Ý K H U B Ả O T Ô N BIỂN 

1. Đội ngũ cán bộ 

Sử dạng số cán bộ hiện có của Vuờn Quốc Gia Côn Đáo, bổ song thêm 3 -

5 cán bộ cớ kiến thức về biển. Trong bộ máy quán lý, nên thành lập một bộ phẩn 
chuyên trách về báo tồn biển. 
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2. Quan hệ bèn ngoài 

Ngoài quan hệ ngành dọc vđi trung ương, Ban Quẩn lý phái cố quan hệ chặt 
chẽ với UBND huyện Côn Đảo, các cơ quan chức năng cổa tỉnh và cấc cơ qtian 
khoa học biển. Trong lình hình hiện nay, bên cạnh Ban Quẩn lý, nên thành lập một 
hội đồng tư vấn bao gồm các thành viên là cán bộ khoa học, cán bộ quản lý ở bên 
ngoài để cố vấn cho hoạt động cứa kho báo tồn biển. Mặc khác, cần đăng kỹ khu 
bảo tồn biển Côn Đảo vào hệ thống Công Viên Biển Quốc Gia của Hiệp Hội Bảo 
Tồn Thiên Nhiên Quốc Tế (IUCN) và mời một số chuyên viên nước ngoài tham 
gia hội đồng tư vấn. 

3. Nguồn kỉnh phỉ hoạt dộng 

Bước đầu, cần thiết lập dự án xỉn kỉnh phí thường xuyên từ Nhà Nước để 
duy trì hoạt động của Ban Quần lý, khoanh vừng các vàng chức năng và kiểm soát 
tài nguyên, môi trường theo định kỳ. Sự hỗ trợ quốc tế có ý nghĩa quan toong trong 
giai đoạn đầu nhất là cho cắc nghiên cứu cơ bẩn, phục hồi và phát triển nguồn lợi. 
Sau này, khi hoạt động vào nẻ nếp, lợi nhuận thu được sẽ dấp ứng một phin kinh 
phí cho hoạt động của khu bẩo tòn biển. 
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Phẩn IV: NGUỒN Tư LIỆU s ử DỤNG 

ì. CÁC BÁO CÁO ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

1. San hô lạo rạn và hình thái rạn san hô vùng biển Côn Đảo 
Võ Sĩ Tuấn và Phan Kim Hoàng 

2. Thực vật biển vừng biển Côn Đảo 
Nguyễn Ngọc Lâm 

3. Động vật thân mềm rạn san hô vùng biển Côn Đảo 
Hứa Thái Tuyến 

4. Giun nhiều tơ vùng biển Côn Đảo 
Nguyễn Trung Tĩnh 

5. Cá rạn san hô vừng biển Côn Đảo 
Nguyễn Hữu Phụng và Nguyễn Văn Long 

6. Trứng cá - cá bột vùng biển Côn Đảo tháng lo/ 1995 
Nguyền Hữu Phụng 

7. Hiện trạng môi trường biển Côn Đảo 
Phạm Văn Thơm 
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Phụ lục 1: Danh mục san hô tạo rạn vùng biển Côn Đảo 

ÍT Tên loài ì 2 3 M 

4 5 6 7 o 
8 9 t ri 

lo 
12 1 ì 13 ì £ • 

lo 
1 *T 1 / 1 0 

lo 
1 Q 
ly 

l i 
21 

lí 

1 Psamroocora contỉgua + + + + ị 
+ 

2 p. superf ic ia l is + 
3 Seriatopora his t r ix + + + + + 
4 styỉophora pis t i l a t a + + + + + + + 
5 Pocillopora daaicoris + + + + + + + + + + + + + + 
6 p. eydouxi + 
7 p. verrucosa + + + + + + 
8 Acropora aeCÚMínata 
9 A. ĩispcra + + + + + + + + + 

10 A 

A. c&rđuus + + 
l i A. cerealis + 
12 À 

A. cythcrea + 
13 A. dflns.ỉ + + 
14 A. đendrum • + 
15 A. đig i t i fera + 
16 A. elseyi + • 

+ 
17 A. f lo r ida + + + 
18 A. gemmỉĩera + + + 
19 A. grandỉs + + 
20 A. hi l lae 
21 A. humỉlỉs + + + + 
22 A. hyacỉnthus + + + + + + + + + + + + + 
23 A. kirstyae + 
24 A. longicyathus + + + + 
25 A. • i l lepora + + + + + + + + 
26 A. •yriophthalaa + 
27 A. nasuta + + + 
28 A. nobil is + + + + + + + + + 
29 A. palỉĩera + + + 
30 A. pulchra + 
31 A. robusta + + 
32 A. seỉago + + + 
33 A. subuỉata + 
34 Montipora aequitubercula + + + + + + 
35 M. digitata + 
36 M. hoffmeister + 
37 M. ỉnforaỉs + + + + + + + 
38 M. •ỉỉỉepora + 
39 M. nodosa + 
40 M. spongodes + 
41 M. spunosa + + + + + 
42 M. venosa + + + + + 
43 M. verrucosa + 
44 Astreopora gracỉ l is + + + 
45 A. nyriophthalBa + + + + 
46 Pavona cartus + + + + + 
47 p. clavus + + + + + 
48 p. decussata + 
49 Pachyseris mgosa + + + + + + + + + + 
50 p. speciosa + + + + + + + + + + + + + + + 
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TT 
1 -ì 

Tên loài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 21 22 

Ki J1 íìnrHi nprn^pTÌ ̂  DAI nu ì át a + 
52 Pseudosiđerastrea tayania. + 
Sì PiinoÍA cnnciĩia + + + 
54 F. danai 
JJ F fnnơì tes + + + + + + + 

+ 
57 + + + + + + + + + 

F sr t i tar ìa + + + + 
SQ ctenfl.pt ì s echinata + + + + 
60 Herpolitha limax + + + + + + + + 
61 Polyphyllia talpina + 
62 Sandalolitha robusta + + + + + + + + + 
AI Prvlahnr 1 a cms t acea + + + + 

+ 
p a n í ỉ t r a i Ì G n s i s + + 

66 p. cvlindrica + + + + + + + + + + 
67 p. lichen + 
68 p. lobata + + + + + + + + + + 
A O L • I U l ụ a + 
Ị V i p M I I T T A V P n N ỉ ^ + 
71 p ni erescens 

J_ • l i J i r S w w V A • * J 

+ + 
li p ni "3 + + + 
71 
í *J 

p *ĩn 1 ì tỉa. + + + + + + 
74 rĩmi í n f Y ì f f l 1 nhu ỉ" A + 
7^ 
1 D 

o n í t ì M > n c í Q \ J « ^/cX 1 l o ío + 
lft 
1 o 

A l v ^ n n n T A À ! Ì ỉ n f f i + + 
77 
/ í 

PAIIIM^trcA t u n i d A 

V_*<AV* Ả d u V X V U V M i n A u u -

+ + 
7R 
ỉ o 

R o T"«hfl t ri ĩ ?1 nn í no n i n + + + + 
79 
í J 

Fav ỉn f A.VUS + 
80 F 1 axa + + 
81 F. n&xỉn& + + + + 
82 F. palida + + + + + + + + + 
83 F rntunnona. + + 
84 F. soeciosa + + + + + + + 4- + + + 
85 F. stelieera + + 
86 F veron ỉ + 
87 
u í 

Favi tea abdi ta + + + + 
88 F. complanulata + 
89 F f ì emiosa. + + 

Ị? Ị1511 í r * f ì f í i í * 11CIẲ Ằ w l d + 
Q1 J * p c u l a g v i Í t * + 
92 
—* Á T 

Gòn i na t rea asĩ5era + + + 
93 o npctinata + + + + + + + + + + 
94 G. renỉỉornis + + 
95 pl atvơvra rỉỉti^Hntpfl 

L Ẫ U L T K I i a ( M l v u u ỉ v u 
+ + + + + + + + + + + + 

96 p. ỉaneỉlỉna 
A. # 4 v U H V À À Ì • ì** 

+ + + 
97 p. pin í + + + + + + + + + 
98 p. sỉnensỉs + + + + 

Tpotnrìa Dhĩ*vơiR 
L v p ^ u ỉ íCI l i j r ! £ X C I 

+ + + -f + + 
100 
í V V 

Hvdnoohora exesa + + + + + + 
l o i H. laxa + 
102 H. microconos + + + + + + + 
103 H. rỉgỉda + + + 
104 Oulophyllia bennetae + + + + + + 
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TT Tên loài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 16 17 18 19 21 22 

105 0. crispa + + 
106 Montastrea annuligera + 
107 M. curta + + 
108 M. nagnỉstellata + 
109 M. valencienesi + + + 
HO Plesiastrea versipora + 
H I Leptastrea purpurẽa + + + + + + + + + + 
112 L. tranversa + + + + + 
113 Cyphastrea chalcidium + + + 
114 c. mỉcrophthaỉma + + + + 
115 Acanthastrea echinata + + + + + 
116 A. hi l lae + + 
117 Dỉploastrea heliopora + + + + + + + + + + + + 
118 Echinopora gemancea + 
119 E. lamenllosa + + + + + + 
120 E. rigida + 
121 Galaxea astrea + + 
122 G. fascicularis + + + + + + + + + + + + + + + + 
123 Lobophy11 ỉa corymbosa + + 
124 L. hátai ỉ + + + + + + + + + + + 
125 L. hemprichii + + + + + + + 
126 L. sp + 
127 Symphyllia agaricia + + 
128 s. radians + + + + + + + + + 
129 s. recta + + + + + + + 
130 Scolynia YỈtỉensỉs + 
131 Me rulina ampliata + + + + + + + + + + + + 
132 M. scabrỉcuỉa + 
133 Pectinia alcicornis + + + + + + + + + + + 
134 p. latuca + + + 
135 p. paeonỉa + + + + + + + + 
136 Echinophyllia aspera + + + + + + + + + + + 
137 E. echinata + + + + + 
138 E. echinoporoiđes + + + + 
139 Mycediura elephantotus + + + + + + + + + + + 
140 Physogyra l ichtensteini + + + + + 
141 Plerogyra sỉnuosa + 
142 Physophyllia l istenstein + 
143 Euphyilia ancora + + + + 
144 E. glabrescens + + + + 
145 Turbinaria ĩrondes + + 
146 T. peltata + + 
147 T. ren i for« is + 

Chá th ích: 

1 Đái Đầm Trâu 7 Hòn Tre Nhỏ 16 Đái Đát Dốc 
2 Hòn Trọc 8 Hòn Tài 17 Bối Ông cường 
3 Táy Vịnh cỏn sơn 9 Vinh Cỏn sơn 18 Naa Hòn Càu 
4 Đổng Đắc Đáy Cạnh 10 Vịnh Dầm Tre 19 Bái Xi Măng 
5 Đắc Đảy Cạnh 12 vịnh Táy Ham 21 cửa Dàn Tre 
6 Hòn Tre Lđn 13 Tây Nan vịnh Cồn sơn 22 Hòn Bổng Lan 
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Phụ lục 2: Danh mục cá rạn san hô rửng biển Côn Đảo 

STT Thành phần loài 7/1994 10/1995 

HỌ CÁ MỎI SYNODONTIDAE 
Ì Synodus variegatus (Lacépède) 4- + 
2 s. binotatus Schuitz + 

HỌ CÁ SƠN ĐÁ HOLOCENTRIDAE 
3 Myripristis hexagona (Lacépède) + 
4 Holocentrus caudimaculơtus (Ruppell) + 
5 H. cornutus (Bleeker) 4- + 

HỌ CÁ LẢO FISTULARIDAE 
6 Fistularia commersonii Ruppell + f 

HỌ CÁ VƯỢC CENTROPOMIDAE 
7 Psammoperca waigiensis (Cuvier) + 

HỌ CÁ MÙ SERRANIDAE 
8 Cephalopholis boenak (Bloch) +• +• 
9 c. sexmacuỉơtus (Ruppell) + 
10 Dỉpỉoprion bifasciaius Cuvier + + 
11 Epinepheỉus fasciatus (Forskal) + + 
12 Pỉectropomus ỉaeưis (Lacépède) + 
13 p. leopardus (Lacépède) +• 
14 p. maculatus Bloch + + 
15 Pseudochromìs paranox (Lub. & Gói.) + h 

HỌ CÁ CHÀM BÌ PSEUDOCHROMIDAE 
16 Labracìus cyclophthalmus (M. & T.) +• + 

HỌ CÁ SƠN APOGONIDAE 
17 Apogon aureus Lacépède + 
18 A compressus (Smith & Radcliíĩe) + + 
19 A seaỉei Fowler + Ỷ- • 
20 Archamia fucata (Cantor) + + 
21 Cheiỉodipterus artus Smith + t-

22 c. macrodon (Lacépède) + 
23 c. quinquelineatus (Cuvier) * +• 

HỌ GÁ KHÊ CARANGIDAE 
24 Trachinotus bailloni (Lacépède) + 

HỌ CÁ HỒNG LUTIANIDAE 
25 Aprion vìrescens Valenciennes + 
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(tiếp theo) 
7/1994 10/1995 

26 Lutjcưius bohar (Forskal) + 
27 L. carponotatus (ForskaO + + 
28 L. fuỉviflamma Forskal + + 
29 L. erhenbergi (Peters) + 
30 L. gibbưs (Forskal) + 
31 L. kasmira (Forskal) + + 
32 L. Ỉutjanu5 Bloch + + 
33 L. vỉtta (Q. & G.) + + 
34 Svmphorus nematophorus Bleeker + + 
35 Caesio caemỉaurea Lacépède + 
36 c. cuning (Bloch) + + 
37 c. teres Seale + + 
38 Pterocaesio marri (Schultz) + + 
39 p. pisang (Bleeker) + + 

HỌ CÁ ĐỔNCx NEMIPTERIDAE 
40 Scoỉopsis bilineaius íBloch) + + 
41 s. ciỉiatus (Lacépède) +• + 
42 s. ỉineatus Q. & G. + + 
4-3 s. margaritìfer (Cuvier) + + 
44 s. monogramma (Cuvier) + 
45 s. sp + 

HỌ CÁ SẠO POMADASYIDAE 
46 Plectorhinchus chaetodonoides Lacépède + + 
47 p. flauomacuỉaius (Cuvier) + 
48 p. pictus (Cuvier) + 
49 p. $ckotaf (ForskaI> + 
50 p. sp + 

HỌ GÁ HÈ LETHRINIDAE 
51 Lethrìnus ơikìnsonỉ Seale + 
52 L. harak (Forskal) + + 
53 L. nebulosus Forskal + 
54 L. obsoỉetus (Forskal) + 
55 L. ornatus Valenciennes + 

HỌ CÁ PHÈN MƯLLIDAE 
56 Mulloides uanicoỉensis (Lacépèđe) + 
57 Parupeneus barberinoides (Bleekerì + + 
58 p. barberinus (Bleeker) + 
59 p. ciliaius (Lacépèdeí + + 
60 p. cyclostomus (Lacépède) + 
61 p. indicus (Shaw) + 
62 p. muỉtifasciatus (Q. & G.ì + + 
63 p. pleurostigma (Bennett) + 
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í tiếp theo) 
7/1994 10/1995 

(34 upeneus trơguỉa Richardson + 

HỌ CÁ CHIM £PHIFPIDAE 
65 Platax teira (Forskal) + + 

HO CÁ RÀNH LÁT KYPHOSĨDAR 
fífí Kvnhn/ĩĩi** cinprnxrpn.'* í Pnrslcalì 
\_ĩ \J XI yt/j^(jt*o ' . ' t / t t í IAO ì CH' 1 1 UI ki [Vui / 

4. 

HO CÁ RƯỚM CHAETODONTĨDAR 
fí7 Clìxnpi0(ìnTi ff3írỉ&ft íPot̂ iÌcíiỊ̂  
\J Ị V̂ y t ư ^ t ư u v r ( l_£'Cf'f (RU1 \ ± V L oXXcu í 

1 

T 
J_ T 

Rí? í? ìĩ/niiìn (ĩiappĩipdíO T 4_ 
7 

fìQ f7 ỉiìipriLntius Cínvìpr 4. 4. 
ì 

70 o TYIplnĩlTLCìtĩlt RlpplĩPr 4. 
71 Cl nppỉlipnJH~Ịĩj*ỉ (~!nvìpr 4. 
79, (7 fìrinfn<ỳf'inỷif<i Rlnrh Ị 

T 

7S f ni phtữiìÊV Oi 1 vì ÓT Ị 
+ 

74 r7 ^nivirỉnm í C!llvĩPI"ỉ Ị 
T Ị 

+ 

lữ Ó. iriỊữscitLtis rariL + + 

7fi c tri írr^nirỉi ĩt c íd Xr fl ì ro ó. iriỊuSCỉQlĩlS oe vjr. 1 + + 

77 r* en í í Ó. sp + + 

jT l i Ị í*/-f rtf /I ^ T n r / i n 1 l io m ftcf\irtítấ%TFf> í H1 nnh 1 

( Ó \^ílQ£lO<JOĨlLOpCHS fĩl€SOl€ĨICtlS IDiUCIl/ 
+ + 

V Q in oi tYt f\fị rrtc/r/tí H c í .ĩ rin flũi lo • 
+ + 

Hít í f\t*ftỉ~iT ri n f*flrni C / I - ^ / ^ TI T1 O 111 IXT"I Át* ì 

ou oortlíxtơíl ưỉlryĩiU&Oỉlllcì IVH/UYI(ĨFJ 
+ + 

R 1 f <:ơT^i" ơrwt ị rỉnn /T / 7 c + 

f?5 riPĩìinchií^ npiiĩtìiTìniit^ ị í li n na OI mì Ị 
y V 1 J.« f_*r u _Vot/Olil_/r í t Hữ ị \_y l i V1 tí JL / Ị 

+ 

04 n. siĩigiitusis o mi ti 1 oe ivauciiii© + 

35 Pomacanthus annuỉaris Bloch + 

86 p. im.perator Bloch + + 

87 p. semicircuỉatus (Ouvier) + 

88 p. sexstriattts (Cuvier) + + 

HỌ CÁ THÌA POMACENTRÍDAE 
89 Abudefduf bengaỉensis Bloch + 
90 A septemfasciatus (Cuvierì + + 
91 A. sexfasciatus (Lacépède) + + 
92 A sordidus íPorskaỉ) + 
93 A vaigiensís (Q. & G j + + 
94 Ambỉỵglyphiđodon euracao (Bloch) + + 
95 Amphiprion clarkii íBennettì + + 
96 A melanopus Bleeker + + 
97 Chromis amboinensìs 'Bleeker) + 
98 c. atripertoralis VVelander <fe Schultz + 
99 c. ternatensis (Bleeker) + + 
100 c. virìdis (Cuvier) + 
101 c. iveberi Fowler & Bean + + 
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(tiếp theo) 

102 a sp 
103 ChrvsÍDtera caeruleoneata ÍAllen) 
104 c. cyqnea (Q. & G.) 
105 c. leucopoma (Lesson) 
106 c. rolỉandi (Whitley) 
107 Dascyỉỉus reticuỉaius Richardson 
108 D. trim.aculatus iRuppell) 
109 Dischistodus [asciatus Whitley 
HO D. perspicillatus (Cuvier) 
111 Hemiglyphidodon pỉagiometopon (Bleeker) 
112 Neogỉyphidodon meỉas (Cuvier) 
113 N. nigroris (Cuvier) 
114 Neopomacentrus cyanomos (Bleeker) 
Hô Pleetrogỉỵphidodon lacrỵmanus (Q. & G.) 
116 Pomacentrus amboinensis Bleeler 
117 p. bakanensis Bleeker 
118 p. burroughi Fowler 
119 p. chrysurus Cuvier 
120 p. coelestìs Jordan & Starrett 
121 p. grammorhỵnchus Fowler 
122 p. ỉepidogenỵs Fowler & Bean 
123 p. moluccensis Bleeker 
124 p. nagasakiensis Tanaka 
125 p. nigromarginatus Alỉen 
126 p. nigromanĩts Weber 
127 p. reidi FowIer & Bean 
128 p. teanìometopon Bleeker 
129 p. vaiuỉi -Jordan & Seale 
130 p. sp 
131 Pomachromis richardsonì (Snyder) 
132 Stegastes lividus (Bloch) 
133 s. nigricans (Lacépède) 

HỌ CÁ BÀNG CHÀI LABRIDAE 
134 Anampses caeruỉeopunctatus Ruppell 
135 Bodianus axiỉlaris (Bermett) 
136 Cheìỉinus chỉorourus (Bleeker) 
137 c. faseiatus (Bloch) 
138 c. triỉobatus Lacépède 
139 c. unjfasciaius Streets 
140 Choerodon anchorago (Bloch) 
141 c. cyanodus (Richardson) 
142 c. sp 
143 Coris uariegata (Ruppell) 
144 Epibulus insidiator (Pal.) 
145 Gomphosus varius Lacépède 
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(tiếp theo) 
7/1994 10/1995 

146 Halichoeres chỉoropterus íBIoch) + 
ỉ47 ÍT. hortulanus (Lacépède) + + 
148 H. marginaius (Ruppell) + + 
149 H. margaritaceus Valenđennes + + 
150 H. meỉanochir Fowler & Bean + + 
151R. meỉanurus (Bleeker) + + 
152 H. ornatissimus (Garrett) + + 
153 H. podostigma (Bleeker) + 
154 Hemigymnus pasciatus (Blochì + 
155 H. melapterus (Bloch) + + 
156 Labroides dimidiatus (C. & V.) + + 
157 Pseudodax moỉuccanus (Valenáennes) + 
158 Macropkaryngodon meleagris (Vaỉenciennes) + 
159 Stethojuỉis strigiventer (Bennett) + 
160 Thalassoma ỉunare lânnaeus + + 
161 T. ỉutescens (Lay & Bennett) + 
162 T. purpureum (Forskal) + 

HỌ CÁ MÓ SCARIDAE 
163 Boỉbometopon muricantus (Valenciennes) 
164 Hipposcarus longieeps (C. & V.) 
165 Scarus aỉtìpinnis (Steindachner) 
166 Scarus bỉeekeri (đe Đeauíbrt) 
167 s. chameleon Choat & Randall 
168 s. dimidiaius Bleekgr 
169 s. fĩauipectoralis Schultz 
170 s. [orsteni (BỈGQker) 

171 s. ghobban Forskal 
172 s. microrkinos Bỉseker 
173 s. niger Forskaỉ 
174 s. rivulơtus Valenriennes 
175 s. oviceps Valenciennes 
176 s. psittacus Forskal 
177 s. schlegeli (Bleeker) 
178 s. sordidus (ForskaI) 
179 s. spinus Kner 

HỌ CÁ NHỒNG SPHYRAENIDAE 
180 Sphyraena forsteri Cuvier + 

HỌ CÁ ĐỔI MỤC MƯGILOIDIDAE 
181 Parapercis cỉathrata Ogilby + + 

HỌ GÁ BỔNG BAY MICRODESMIDAE 
182 Ptereỉeotris evides i Jordan & Hubbs) + 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
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(tiếp theo) 
7/1994 10/1995 

HỌ CÁ LON BLENNIDAE 
183 Plagiotremus rhinorhynchus (Bleeker) , + 

HỌ CÁ BỎNG GOBIIDAE 
184 Amblygobius decusơius (Bleeker) + 
185 A rainfordi <Whitley) + 
186 Vaỉeciennea sp + 

HỌ CÁ ĐÌA SIGANIDAE 
187 Siganus corailinus (C. & V.) + 
188 s. doliatus Cuvier + 
189 s. guttatus (Bloch) + 
190 s. virgatus Cuvier & Valenciennes + + 

HỌ CÁ THỪ LÙ ZANCLIDAE 
191 Zancỉus cornutus (Linnaeus) + + 

HỌ CÁ ĐUÔI GAI ACANTHƯRIDAE 
192 Acanthurus nigrofuscus (Forskal) + + 
19 3 A sp + 
194Mxzo annularis (Q. & G.) + 

HỌ CÁ BÒ DA BALISTIDAE 
195 Suỉfỉỉamen chrysopterus (Bloch & Schneider) + + 
196 s. bursa (Bloch & Schneider) + 

HỌ CÁ BÒ MALACANTĨĨIDAE 
197 Amanses scopas (Cuvier) 4-

HỌ CÁ NÓC CHUỘT TETRAODONTIDAE 
198 Arothron nigropunctatus (Bỉoch & Schneider) + 
199 A steỉỉatus (Bloch & Schneider) + 
200 A sp + 
201 Canthigaster uơlentinì (Bleekerì + 

HỌ CÁ NÓC NHÍM DIODONTIDAE 
202 Diodon hystrix Linnaeus + 
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Phụ lục 3: Danh mục giun nhiều tơ vùng biển Côn Đảo 

Loài Rạn shỏ Đáy mèm Đáy cứng Dạng sống 

1 -7 3 4 í 

A. ERRANTIA 

APHRODITIDAE 

1. Laemonice prođucta Pl 

POLYNOIDAE 

2. Alentia annamita 
3. Gattyan deludents 
4. Hermenia acantholepis 
5- Iphione muricata 
6. Scaiisetosus longicirrus 
7. Thormora jukesi 
8. Lagisca sp. 
9. Lepidonotus carinulatus 
10. Harmothoe dictyophora * 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ Be,9-lim 

SIGALIONIDAE 

11. Leanira japonica 
12. Psammolyce antipoda + 

CB,8m 

CHRYSOPETALìDAE 

l3.Chrysopetalura ehlersi 

AMPHINOMIDAE 

14. Amphinome rostrata 
15. Chloeia flava 
16. Eurythoe coraplanata 
17. Pherecardia str iata 
18. Pseudeurythoe 

paucibranchiata 
19. Chloeia rosea * 

+ 

+ 

B,17m 
+ 

PHYLLODOC ì DAE 

20.Anaitides madeirensis 
2Ỉ.Steggoa magalaensis 
22.Phyỉlodoce (Anaitides) 

tenuissiraa * 

+ 

+ C,B,15-43m + 
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1 9 3 4 5 

ALCĨOPIDAE 

23. Aiciopa cantraini i 
24. A. reynaudii 
25. A. parass ỉ t ỉ ca 

Pl 
Pl 
Pl 

LOPADORHYNCHìDAE 

26.Pelagobia longicirrata Pl 

ỈSOPILIDAE 

27.Phalacrophorus uniĩormis Pl 

TYPHLOSCOLECìDAE 

2 8 . S a g i t e í l a cornuta 
29. s. kowalewskii 
30. Typhloscolex raulleri 
31. T. phylỉodes 

+ 
+ 
+ 

Pl 

Pl 
Pl 

TOMOPTERIDAE 

32-Tomopteris í J o h n s t e n e l l a ) 
dunckeri 

33. T. raariana 
Pl 
Pl 

HESIONIDAE 

34. Kefersteinia c irrata 
35. Leocrates claparedii 
36-Hesione sp. + 

SYLLIDAE 

37.Autolytus tr iangul i fer 
38-Exgone gemmifera 
39. Haplosyl1is spongicola 
40. Langerhansia cornuta 
41-Syllis grac i ỉ i s Grube 
42.Typosyl1is brachychaeta 
43 .T . e x i l i s 
44. T. fasciata 
45. T. kxohnii 
46. T. variegata 
47. Trypanosyllis zebra +

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 

+ 
+ 

Pl 
Pl 

Pl 

NEREIDAE 

48. Ceratonereis hastifera 
49. c. raarmorata PI 



1 0 3 4 5 

50.c. mirabilis + + r i t 
Pl 

5i.Leonates jousseauraei + 
52.Neanthes dawyđovi + 
53.N. gỉandicincta 
54.N. a r e a c e o d é n t a t a * + B,c + 
55-Nereis coutieri + 
56.N. fa lcar ia 

n 1 
Pl 

57.N. rava 
58.N. seraperiana 
59.N. torta 
60.N. tr i fasc iata + Pl 
61.N. tridentata * + PI 
62.NÌCOĨ1 maculatus * + c, 18-26m 
63-Perinereis cul tr i fera * + + 
64.Platynereis đuraeri l i i B,c TI t 

PI 
65.p. polyscalma Pl 
66.p. puschella B,c,3-15m + 
67.Pseudonereis anomala n ì Pl 
68. p. gai lapagensis + 
69.Tylorrhynchus 

heterochaetus Pl 

GLYCERIDAE 

70.Gỉycera alba adspersa + C,B,12-46m 

EƯNICIDAE 

71.Eunice (Nicidon) graci l is* + + 
72.E. afra Peters + + 
73.E. antennata + + 
74.E. australis k + + 
75.E. grubei + + 
76.E. savigny * + 
77.E. n o r i đ a n a * + + 
78.E. raarenzelỉeri * + + 
79.E. s i c i l i ens i s + + 
80.E. sp. + 
81.Lysidice col lar is + B,c + 
82.L. ninetta + 
83.Nematonereis unicornis + c,9-20m + 
84.Paramarphysa orientalis + 

LƯMBR ì NERIDAE 

85.Lurabrineris đ e b i l i s + 
86.L. sphaerocephala -n ì 

Pl 
87.L. heteropoda * + CB,ll-20n 
88.L. shi inoi * + CB,4-15m 
89.Uimbrineris sp. + 



1 3 4 5 

ARABELLIDAE 

90. Arabella irr ico lor 
91. Drilonereis filum 

DORVILLEIDAE 

92. Dorvillea rudolphi 
93. D. rubrovittata 

c 

GONIADIDAE 

94. Goniada eraerita * 
95. G. tridens 

+ 
BC,34m 

LYSARETIDAE 

96.0enone fulgida * + 

B . SEDENTARIA 

SPIONIDAE 

97. Prionospio malayensis 
98. p. steenstrupi 

CB,5-46m 
CB 

MAGELONIDAE 

99.Magelona rosea 

CIRRATƯLIDAE 

lOO.Cirratulus chrysoderraa 
Ỉ01.C. cirratus 
102.cirriforn)ia semicincta 

+ 
CB,9-20ffl 

DISOMIDAE 

103.Poecilochaetus serpens 

OỈAETOPTERIDAE 

104.Phy1lochaetopteras 
c l a p a r e đ i i CB ống 

PLABELL ì GERIDAE 

105. pherusa parmata 
106. Flabell igera commensalís* 

+ 
+ 



1 7 3 1 

4 

OPHELIIDAE 

107. Armandia leptocirris 
108. Polyophtalmus pictus 

c,2-10m 

CAPITELLIDAE 

109.Dasybranchus caducus D TI "Ì^HI 

TEREBELLIDAE 

llO.Loiraía međusa 
n i .Polycirrus coccineus 
112-Terebella pterochaeta 
113.Thelepus plagiostoma 
114.Streblosoma cespitosa * 
115.Polyrania nebulosa * 

+ 

+ 

+ 
+ 

CB,7~l0m 

CB,S-14m 

+ 

SABELLIDAE 

116. Branchiomma cingulata 
117. B. pacificum 
118. Hypsicomus phaeotania 
119- Sabellastarte indica 
120- Spirographis spallanzanii 
-I A 4 o _L l i 

121.Sabella sp. 

+ 

+ 
+ 

+ 

CB,lim ống 

ống 

SERPƯLIDAE 

122.Hydroidex minax * 
Ì23.SaImacinopsis sp. 
124.Serpula sp. 
125.s. verm í cu1ar i s 
126.Spirobranchus giganteus 
127. Spirorbis foraniinosus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
ống 
cỏ b i (ấn 

TRICHOBRANCHĨDAE 

128.Terebeilides sp. + 

c. ARCHIANNELIDA 

POLYGORDìì0AE 

129.Po1ygord í us i j i mae 

sACCOCìRRìDAE 

130.Saccocí rrus pspỉ1locercus 

Ghi chú : B - Bùn, c - c á t , Pl - Plankton 
* - Loài mối ghi nhện cho vùng. 



Phụ lục 4: Danh mục giáp xác vùng biển Côn Đảo j 

Class Crustacae : 

Subclass Cỉrripedia : 

Family Balanidae : 
1. Tetraclita squamosa Forsk 

Family Chthamalidae: 

2. Chthamalus malayensis Pilsb 

Subclass Malacostraca: 

Order Isopoda: 

Family Limnorridae: 
3. Limnoria sp. 

Family Cymothoidae: 

4. Cymothoa pulchra Lauchester 

Order Amphipoda: 

Pamily Caprellidae: 

5. Hyale sp. 

Order Decapoda: 

Suborder Natantia 

Family Penaeidae: 
6. Penaeus japonicus Bate 
7. p. semisulcatus de Haan 
8. p. indicus H. M. Edvvards 
9. p. merguiensis de Man 
10. Metapenaeus ensis (de Haan) 
11. M. papuensis Racek and Dai! 
12. Parapenaeopsis venusta de Man 
13. p. styliíera (H. M. Edw.) 
14. p. sculptilis (Heller) 
15. p. tenella (Bate) 
16. p. hardwickií (Mỉers) 
17. p. comutus 
18. p. amicus Nguyên 
19. p. gracilima Nobili 
20. Trachypenaeus curvirostris (Stimpson) 
21. T. sédiliHall 
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APPENDIX 6 : (Com....) 

22. T. pescadoreensis Schmitt 
23. T. malaianus Balss 
24. T. fulvus Dan 
25. Metapenaeopsis barbata (de Haan) 
26. M. palmensis (Hasweli) 
27. M. stndulans (Alcock) 
28. M. hilarula (de Man) 

Family Alpheidae: 

29. Alpheus sp. 

Suborder Reptantia: 

Macrura: 

Family Scyllaridae: 
30. Thenus orientalis H. M. Edw. 
31. Scyllarus sordilus stimpson 
32 s. íuberculatus Bate 

Family Thalassinidae; 
33. Thalassina gracitis Dana 

Famiiy Callianassidae: 
34. Callianidea typa H. M. Edw. 

Pamiiy Upogebiaidae: 

35. Upogebia carcínicauda stimpson 

Anomura: 

Famìly Porceilanidae: 
36. Raphidopus ciliatus stimpson 
37. Pisidia spìnuliírons (Miers) 
38. Aliaporcellana suluensis (Dana) 

Family Paguridae: 
39. Clỉbanarius longitarsus de Haan 
40. GI. corallinus H. M. Edw. 
41. Diogenes costatus Henderson 
42. Troglopagurus jubatus Nobili 

Brachyura : 

Family Dromiidae: 
43. Dromidoia unidentata (Ruppell) 
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APPEND1X 6 : (Con*....) 

44. Dromidiopsis cranoides (de Man) 
45. Conchoecetes artiticiosus (Fabricius) 

Fami!y Dorippiidae; 
46. Dorippe lunata Latreille 
47. D. ástuta Fabr. 

Pamily Callapidae : 
48. Orithya maminillasis Fabr. 
49. Callapa hepatica Linneaus 

Family Leucosìdae: 
50. Oreophosus rugosus Strmpson 
51. Ebalia woodmasoni Alcock 
52. Nursilia dentata Ben 
53. Myra biconica thie 
54. M. affỉnis Ben 
55. M. fugax Fabr. 
56. M. elegans Beil 
57. Arcania globata stimpson 
58. Phylira pỉatycheira de Haan 
59. Ph. scabriuscula (Fabr.) 
60. Ph. laevis Ben 
61. Ph. olivacea Rathbun 
62. Leucosia unidentatade Haan 
63. L. craniolaris (Linne) 

Family Maịiidae: 
64. Hyastenus bitormis Rathbun 
65. Oncinopus araneus de Haan 
66. Phalangipus longipes Linne 
67. Tiarinia angusta Dana 

Family Parthenopidae: 
68. Parthenope (P.) longimanus Linne 

Famiiy Portunidae: 
69. Carupa tenuipes Dana 
70. Portunus (Hellenus) hastatoides (Fabr.) 
71. Portunus (Monomia) gladiator (Fabr.) 
72. Charybdís (Chan) cruciata (Herbst) 
73. Ch. affmis Dana 
74. Ch. miles de Haan 
75. Ch. callianassa (Herbst) 
76. Charybdis (Goniohellenus) ornata A.M. Edw. 
77. Thalamita danae stimpson 
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78. Carpilodes rugipes (Heller) 
79. Platypodia anaglypta (Heller) 
80. p. granulosa (Ruppell) 
81. Acraea savignyi (H.M. Edw.) 
82. A. areolata (Dana) 
83. Actaeodes semoni (Ortmann) 
84. Etisus utilỉs Jacquinot 
85. Etisus anaglyptus (H.M. Edw.) 
86. E. laevimanus Randall 
87. Phymodius ungulatus (M. Eđw.) 
88. Phy. granulosus (de Man) 
89. Menippe convexa Rathbun 
90. Pilumnus hirsutus stimpson 
91. p. tomentosus Latreille 
92. p. vespertilio Fabr. 
93. Leptodius exaratus (M. Edw.) 
94. Atergatis ííoridus (Linne) 
95. A. integerrimus (Alcock) 
96. Zozymus aeneus (Liine) 
97. Chlorodiella laevissima (Dana) 
98. Erỉphia smithíì Mác. Leay 
99. Pilumnopeus makiana (Rathbun) 

Family Goneplacidae: 
100. Lithocheira cristata Rathbun 
101. Mertonia lanka Laurie 

Famiiy Gecarcinidae: 
102. Cardiosoma carnifex Herbst 

Family Ocypodidae : 
103. Ocypode ceratophthalmus (Pallas) 

Family Grapsidae: 

104. Erlocher Ịaponicus (de Haan) 

Order stomatopoda : 

Famiiy SquiHidae : 
105. Anchisquilla tasciata (de Haan) 

Family Gonodactylidae: 
106. Gonodactylus chiragra Fabr. 
107. G. excavatus Miers 
108. G. pulchellus Miers 
109. G. pulcher Hansen 
110. Odontodactylus scyllarus (Linne) 
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phụ lục 5: Danh mục thân mềm rạn san hô vùng biển Côn Đáo 

Tên loài 
ì. GASTROPODA 

Hatiotỉdae 
Ì Haliotis asỉnina Litme 
2 H. ovina Gmelin 

Pissurellidae 
3 Scutus australis Lamarck 

Patettỉdae 
4 Cellana testudiata Linne 
5 c. radiata (Bom) 
6 c. eucosrma (Pilsbry) 
7 c amussitata Reeve 

Turbỉnỉdae 
8 Turbo bruneus (Rodỉng) 
9 Turbo sọ. 

Trochidae 
10 Tectus pỵramứ (Bom) 
Xì Trochhus maculatus (Linne) 
12 T. niloticus Linne 
13 Monodonta labio (Linne) 
14 Angaria delphinus (Linne) 
15 Clanculus denticuiaius (Gay) 
16 Stomatia decolorata Gould 

Nerítìdae 
17 Nerita undata Liiuie 
18 N. albicilỉaĩÀme 
19 N. polita Linne 

Lrttorinidae 
20 Nodilittorina pyramidalis 

pyramidalis (Quoy £ Gaimard) 
21 Tectarìus nodulosus ơmeỉỉn 
22 T. granularìs Gray 
23 Uttorina sp. 

TurítelKdae 
24 Turitella terebra (Linne) 

Vermetidae 
25 Serpuỉorbis sp. 

Planaxidae 
26 Planaxis suicatus (Đom) 

Potamỉđidae 
27 Terebralia palustrís (Linne) 

Cerithiidae 
28 Cerithium echinatum (Lamarck) 
29 c noduỉosum (Bragniere) 
30 RhinocUivis sinensừ Gmelin 
31 / í aspenưn (Liiuie) , 
32 c. 

Tripboridae 
33 Triphorừ ruber HÌQS 

Strombỉdae 
34 Strombus urceus Linne 
35 Lambis ỉambis (Linne) 
36 L. chiragra (Lỉnne) 

Cypraeidae 
37 Cypraea kiên*ri Hỉdaỉgi 
38 c arabica Linne 
39 c argiu Linne 
40 c. carneoia Linne 
41 c urceỉỉus Gmelin 
42 c limacina Lamarck 
43 c cribraria Linne 
44 c ừabeila Linne 
45 c. caurica Linne 
46 c. puncíaía Linne 
47 c aselius Linne 
48 c cỉandestừta Linne 
49 c poraria Linne 
50 c helvoia Linne 
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51 c. minoridens MeivUIe 
52 c. gracilis Gaskoin 
53 c. cicercula Linne 
54 c. interrupta Gray 
55 c. labrolineaía Gaskoin 
56 c. annulus Linne 
57 c. errones Linne 
58 c. erosa Linne 
59 c. moneta Linne 
60 G /yru Linne 
61 c. caputserpentis Linne 
62 c. cylindrica Bom 
63 c /e/i/iđ Gmelin 
64 c. nebrìtes Melville 
65 c 5/7. 

Ovnlidae 
66 Calpurnus lacteus Linne 

Mtưiddae 
67 Chicoreus microphyilus (Lamarck) 
68 c. torre/actus (Sowerby) 
69 c brunneus (Link) 
70 Morvda uva (Roding) 
71 AI /unicuỉus (Wood) 
72 Crotàa biconica (BỉainYÍỈle) 
73 7 7 ^ echinata (Blaìnviile) 
74 r. ecuỈỂOía Deshayes 
75 r. mancinella (Linne) 
76 Drupa margariticola Đrodenp 
77 ơ. rubusidaeus Roding 
78 D. ricinus (Linne) 
79 Drupella corruis (Rodỉng) 
80 /opo5 sertum Braguiere 

Bncánlđae 
SI Caníharus undơsus (Linne) 
82 c. ỷumosus (Diilwyn) 
83 Engina zonalis (Lamarck) 

CoỉrnnbeOỉdae 
84 Pyrene versicolor (Sowerby) 
85 p. splendiduia Sowerby 
86 p. punctata Bragniere 
87 p. sp. 

F«scìotariid«e 
38 Latirus turritus (Gmelin) 
39 L poỉigonus (Gmelỉn) 
90 Latirulus melvilli (Schepman) 
91 Pleuroploca JỈÌamentosa (Roding) 

Turbỉneiỉỉnỉđae 
92 Vasum turbinclliu (Lìnne) 

Mitrídae 
93 Mitra coffea Schob. &. Wagr. 
94 Át ohrỵsaỉừ Reeve 

Conidae 
95 Co/u« liviđĩis Hwass 
96 c. mi/es Linne 
97 c. musỉcus Hwass 
98 c. ebraeiư ĩ.inne 
99 c capitiưưus Linne 
100 c sponsalù Bnigùere 
101 c flavidus Lamarck 
102 c striatus Linne 
103 c. vexỉlum Gmeiia 
104 c. territe Linne 
105 c. 5/7. 

Terebrídae 
106 Terebra maculata (Linne) 

Torridae 
107 Xenuroturris cingulifera(LamÃJxk) 

Siphonarỉkỉae 
108 Sỉphonaria radians Adams & Reeve 
109 5". cochlaeariỷormis Reeve 

l i . BIVALVIA 

Arddae 
110 Arca ventricosa Lamarck 
n i A. terebra (Iredale) 
112 A avellana Lam&rck 
113 i4. teMỈla ỢLeeve) 
114 A /ímaReeve 
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115 A plicatus DillwyB 
116 Babatia velata (Sowerby) 

MytilicUe 
117 Uihophaga bừulcata (Ortâgny) 
118 ì . laevigaĩus (Q. & G.) 
119 L teres (Phillppi) 
120 L. stranùnea (Reeve) 
121 Lìíhodomus ànnamominus Chemmitz 
122 Gaikensừi demừa (Dilhvyn) 
123 L sp. 
124 Modioỉus sp. 

Pinnidae 
125 Pinna carnea Gmeỉỉn 

Pterỉỉdae 
126 Pùtctada margaritifera (Linne) 
127 Pterìa penguin (Rodỉng) 
128 EUctrma ovata (Quoy & Gaimard) 

Isognommỉnidae 
129 ĩsognomon ừognomum (Lỉnne) 
130 /. ĩegumen (Gmeỉin) 
131 / sp. 

MaUeỉdae 
132 Malleus malleus (Linne) 
133 Maỉleussp. 

Pectinìdae 
134 Pedum spondiloideum (Gmelin) 

Ostraeỉdae 
135 Byotissa hyotis (Linne) 
136 Ostreaạffims (Sowerby) 
137 0. ỷorskali Chemmitt 
138 Lopha cristaglli (Linue) 

Sponđytidae 
139 Spondylus squcunosus Schreỉbers 
140 s. multimurìcatus Reeve 
141 s. versicolor Schreibers 
142 s. anacanthus Mawe 
143 s. sp. 

Limỉdae 
144 Lima fragilis Lamarck 
145 L basilanỉca (Adams át Reeve) 

Chamỉdae 
146 Chama pacifica (Đroderip) 
147 Chama Utzarus Linne 

CardKidae 
148 Bêgtấna scmiorbiculata (Linne) 
149 Cardita variegata Brugniere 

Tridacnidae 
150 Tridacna squamosa Lamarck 
151 T. maxima (RodÌBg) 
152 r. crocea Lamarck 

Venerkke 
153 Tapes varíegaía (Sowerby) 
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Phụ lục 6: Danh mục da gai vừng biển Côn Đảo 

ì. ASTEROIDAE 

OREÀSTERIDAE 
1. Culcita novaeguíneae Muller and Troschel 

OPHIDIASTERIDAE 
2. Fromia milleporeila (Lamarck) 
3. Leiaster leachi (Gray) 
4. Lỉrckỉa laevigata (Lùinaeus) 

ASTERINIDAE 
5. Asterina cepheus Valendennes 

ECHINASTERIDAE 
6. Echinaster lnzonỉciis (Gray) 

ÁC ANTHASTERID A E 
7. Acanthaster planri (LÙLnaens) 

n. OPHIƯROIDAE 

AMPHIƯRIDAE 
8. Amphiopỉus sp. 
9. Amphiura bidentaia H.L.Clark 
10. Amphipholis squamata (D.Chiaje) 
11. Dougaioplus echinatus (Ljnngman) 
12. Ophiocenttus dilatatus (Koehler) 

O P H U C T I D A E 
13. ophiactis savignyi Muller and Troschel 

OPHIOTRICHIDAE 
14. Macrophiotbrix longipeda (Lamarck) 
15. opiiiothix plana Lyman 
16. o. ciliaris (Lamarck) 

OPfflOCOMIDAE 
17. ophiocoma brevípes Peters 
18. o. scolopendrina (Lamarck) 
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OPHIONEREIDAE 
19- Opíùonereis dubia (Mui!, and Tros.) 

OPHIODERMATIDAE 
20. ophiarachneila gorgonia (Mun. and Tros.) 

OPHIURIDAE 
21. ophiolepis cincta Mui!, and Tros. 

i n . ECHINOIDAE 

ECHINOTHURIIDAE . 
22. Asthenosoma variam Grube 

DIADEMATIDAE 
23. Diadema setosom (Leske) 
24. Echinothrix calamaris (Pallas) 
25. E. sp. 

TEMNOPLEƯRIDAE 
26. Temnoplenrus piieolus (Lamarck) 

TOXOPNEUSTIDAE 
27. Toxopneustes piỉeolus (Lamarck) 
28. Tripneustes gratilỉa ỢLùinaens) 

ECHINOMETRIDAE 
29. Echinometra mathaei (de Blainvìlle) 

ECHENONEIDAE 
30. Echinoneus cyciostomus Leske 

BRISSIDAE 
31. Brissus latecaiinatus (Leske) 
32. Metaiia stemalis (Lamarck) 

IV. HOLOTHƯROIDAE 

HOLOTHURIIDAE 
33. Actinopyga echinites Ợaeger) 
34. A. mau ri tia na (Quoy and Gaímard) 
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35. Bohodschỉa tenuissima (Semper) 
36. Haiodeima atra Jaeger 
37. Holothuria impatiens (Forskal) 
38. H. leucospUota Brandt 
39. H. martensi Semper 
40. H. pervicax Selenka 
41. H. arenicola Semper 
42. Microthele nobilỉs (Selenka) 

ST1CHOPODIDAE 
43. Stichopus chloronotus Brandt 
44. s. horrens Selenka 

COCUMARHDAE 
45. Pentacta ancẽps (Selenka) 

SYNÀPTIDÀE 
46. Synapta macalata (Chanùsso and Eysenhardt) 
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Phẩn ì: M Ở ĐAI! 

ì. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VÂN DỂ 

Bảo tổn thiên nhiên là một văn dề đang được quan (ẵm trên toàn thế giới. Đối 
với Việt Nam. việc thiết lộp các khu báo tồn được coi là chính sấch mi liên trong 
chương trình "nành động đa dạng sinh học" của Quốc Gia. Cho đến nay, 87 khu Mo 
lỏn đã hình thành. Tất cả ưong chung đều lấy rừng làm cơ sở và đều ở trên cạn. Một 
số đảo (kể CẢ vùng nước xung quanh) cưng (In (lược qui hoạch vồn trong số này như 
Cái Bà, Côn Đáo, Phó Quốc. Tuy nhiên, trên thực íế chưa mội khu bảo tồn biển nào 
được chính (Me thành lập ở Việi Nam. mác dì) nhiều dần liệu <tẩ cho thấy tình irạng 
suy thoái của môi trường và de hệ sinh thái biển cưng không kém irầm 1rọng so với 
đát liền. 

Một số nghiên cứu (rong những năm gần dây cung cáp nhiều dần liệu về tác 
động do các hoại động cứa con người gẫy nên tình trạng suy thoái ở nhiều vừng, trong 
đó có vìing biển Khánh Hòn. Đíìy là vùng biển có nhiều hệ sinh Ihííỉ biển độc đáo (rạn 
san hô, cỏ biển, thực vệt ngập mặn) và đang được khai thác mạnh mẽ cho sự phái triển 
kinh tế (thủy sán. du lịch. giao Ihfìng,...). Chính vì vậy. việc thiết lập các khu báo tồn 
biển là một nhu cầu cáp bách nhằm báo vệ một phán các hệ sinh thái, một phần quán 
thể các sinh vật nguồn lợi và chiv trì lính bển vững cửa nguồn lợi trong vừng. 

l i . QUẢ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬN CHỮNG 

Nghiên cún đề xuất ưiiếi lập kim bảo tồn biển ở Khíỉnh Hòa cố thề coi là được 
bắt dẩn từ những năm 80 trong khuôn khổ của chương trình Nhà Nước 48. B. với đề 
xuất qui hoạch vỉing Đãi T i êu Hòn Rùa tòm vùng bảo lỗi) biểu. Kế hoạch này không 
được triển khai và nghiên cứu vào năm 1988 cho thấy các rạn san hô trong vừng đẫ bị 
suy thoái nghiêm trọng (Võ Sĩ Tuân, 1992). NSm 1993, (rong chương trinh hợp lííc giữa 
Viện Hải Dương Học và Quĩ Quốc Tế Vì Thiên Nhiên (WWF), vùng biển Hòn Mun 
được lựa chọn để kháo sắt tính da dạng sinh học, lình hình sử dụng nguồn lợi vồ tiềm 
năng bảo tồn thiên nhiên. Kê! quả khảo sái dã cho phép đề xuất thiết lập mội khu báo 
tồn biển ờ đây với loại hình là Cồng "Viên Biển (Maritie Park). Nhàm hỗ trợ và khuyến 
cáo cho kê hoạch này, một cuộc thi chụp ánh (lưới nước đã được lổ chức với sự tham 
£Ìa của nhiều thành viên từ cííc nước Vìệl Nam, Mỹ, úc, Hồng Rông, Anh. Cùng với 
sự phái Iriển cùa du lịch biển, sức ốp (lói với khu vực Bày càng tăng và phạm vi đề 
xuất ưở nên quá nhỏ. Chính vì vậy, chương trình Biển - Hái Đảo thuộc Trung Tâm 
Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ Quốc Gia đã đẩu lư để mồ rộng phạm vi nghiên 
cứa và để đánh giá toàn diện các ván đề liên quan dấn việc thiết iệp và quẩn lý khu 
bắo tồn biển này. 
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Phán l i : Cơ SỞ KHOA HỌC CHO KHU BẢO TÒN BIỂN 
HÒN MUN - BÍCH ĐẦM 

ì CHỨC NẤNG VÀ NHIỆM v ụ 

1. Tên khu bảo tồn 
CÔNG VIÊN QUỐC GIA HÒN MUN - BÍCH ĐẦM 

2. Kiểu loại 
Công viên Quốc Gia (Naíỉonal Park) 

3. Clníc nồng 

Báo vệ các iiệ sinh thái lự nhiên của vùng nước xung quanh các dáo đại diện 
cho vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ nhàm phục vụ cho mục đích khoa học, vãn hóa 
vồ du lịch biển. 

- Báo tồn de loài sinh vệt quí hiếm. tính da dạng sin li học va (inh bền vững cila 
các nguồn lợi sinh vật vùng ven đảo và các ngư trường xung quanh. 

4. Nhiệm vụ 

- Tổ chức quán \ý kim' Mo tổn biển. loại trừ các lác dộng cổ hại do hoại động 
của con người. 

- Tiến hiìiih các hoat (lộng da (lạng nhầm giíío (lục cộng (lòug về báo lòn lliiên 
nhiên biển. 

- Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp phục hồi các loài quí hiếm và phát 
triển bền vững các loài có giá ưị cao. 

- Tổ chức hoạt (lộng dí! lịch, giiìì In với các loại hình phì! hợp. 

l i . Cơ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG KHU BẢO TồN BIỂN HÒN MUN -
BÍCH ĐẮM 

1. Vi trí 

Hòn Mun là một (tào nhỏ nám ở phía nam vịnh Nha Trang ở vị trí 12°10' vì 
tuyến Bỉíc và 109°18' kinh tuyến Đông có diện tích khoáng no ha cách cáng Nha 
Trang khoáng 10 Rm. Đỉnh cao nhất ciìa dáo đạt 182 m. Vùng đề xuất khu báo tồn 
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biển là vìmg nước với Hòn Mím làm Irọng tâm VÀ bao gồm Cííc (Mo nhỏ nhu' Hòn Mội, 
Hòn Nọc và phàn dông nam đảo Hòn Tre (Bầm Bày. Bích Đầm). 

2. Diều kiện tự nhiên 

Khí bệu 

C h ế độ khí hận cứa khu vực tương tự như ồ Nha Trang do nằm rất gần bờ. 
Nhiệt độ không kin' tnitig bình năm tè 26,4°C; thấp nhất vào toáng Ì, 2 (trung bình là 
23,8°C) vồ cao nhất vào tháng 5. 6 (trung bình la 33,2°C). Lượng mưa trung bình năm 
là M41 mm và chù yếu lập (rung vào thời kỳ Ihíỉng 9 12. Tháng khỏ nhất thường vào 
máng 7, 8 (theo khí lún Khin li Hòa). 

Gió mùa đông bấc diễn ra từ tháng lí) - 2 và đông nam lữ 5 - 8. Tháng 3, 4 và 9 
là thời kỳ chuyển tiếp và liíni như không có gió mi thố. 

Thủy văn 

Đây tò khu vực có che'độ thốn hồn họp với nhại triều diên ro khoáng 20 ngày 
trong; lliỉíng, số còn lại lít h.1 li nhật lí ÍCH. Mức triều Inuig bin!) dại ],26m. nướng sóng 
thay đổi theo mùa gió và (lộ cao sống thường nhỏ hơn Im và chỉ đại 2 - 3 m khi bão. 
Chế độ đòng cháy trong vịnh Nha Trang phụ thuộc vào mùa gió: 

- Mồn gió đông bác luôn luôn lon tại một dòng dọc bờ di lừ phía BÁC xuống 
phía Nam (hình 1). H ệ thống (lòng này (lược cường hóa lại các mũi đất ven bờ (míĩi 
Chụt) vồ vừng bờ phía đông (láo Hòn Tre, lốc độ dòng trang bình dại 20 - 30cm/s (với 
gió cổ lốc (lộ 5 - lOm/s). 

- Mùa gió Tây Nam ở vịnh Nha Trang thịnh hành gió đông nam. Dòng cháy có 
hướng gần như ngược lại song dòng cháy mạnh ven bờ lại tồn tai ồ vừng cửa sông Cửa 
Bé và đầu mũi đáo Hòn Lớn. Tốc độ dòng trung bình 15 - 20cm/s (hình 2). 

Các kết quá do dạt và tính loàn dòng triều cho thây: dòng triều đi vào vịnh chủ 
yến từ* cửa phiá dông - bííc ( cửa SÂU và rộng), cửa phía nam (do có nhiều đáo và hẹp) 
dÒDg đi vào đây thường chậm pha hơn từ 5 - 8 phổi. Tốc độ dòng triền trung bình lo -

15cm/s. 

Mũi đông nam đầo Hòn Tre và Hòn Mun được cấu tạo bởi đá diorite hình thành 
nên các vách thắng đứng. Phẩn khác trên d e đáo hình thành bởi các thành tạo granỉte. 
Đặc biệt, dáo Hòn Mun như lên gọi của mình là "dáo đen" được thành tạo bởi đổ 
macma xâm nhập bao gồm microgranile và microclacỉte. Nhiên vùng đường bờ là sườn 
dốc hoăc địa hình gồ ghề là kết quá cứa sự xối mòn mạnh cứa đá gốc. Ngoài ra còn có 
các bãi sỏi, san hô chết và đíí trầm tích. 
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Trong vùng báo (ồn biển đổ xuất, có 2 vịnh nhỏ thuộc đảo Hòn Tre. Vịnli ĐẨm 
Bày dài tới 2.5 lem và có cửa rộng khoáng 1,3 km. 

3. Đa dạng sinh học 

Nghiên cứu (In clạnfĩ sinh học đít dược liến hành với thời gian và quỉ mổ khác 
nhau. Sinh vồt trên cạn chỉ in&i dược qnnn (Am hỏi Nguyễn Tiến Bồn và Phạm Quang 
Ngãi (1994) Vít địa điểm nghiên cứu đui yếu trên đáo Hòn Tre. Tlitìy sinh vật được 
nghiên cứu trong CÁC chuyên kháo s.-ii lir 1992 1994 theo CÁC vị trí trên sơ (lò nghiên 
cứH (hình 3) 

3.1. Dộng Hi ực vật trôn đảo 

H ệ Ihực vật^rcn các (táo đã bị làn phổ đến cạn kiệt và chỏ yếu chỉ gồm thảm 
thực vát tlìứ sinh với các dạc (liếm riêng biệt khác với các dáo khác là đa số các loài 
thổn gõ là cày có gai cứng vá nhọn. Phẩn lớn các cây đều có độ cao dưới lo m. các 
cây lớn chí thuộc loại gỗ lạp như Đa, Sung {Ficus spp.). số loài (lã thu diệp Irên đáo 
Hòn Tre gồm 200 loài thuộc 8'1 họ. Tài nguyên thực vài rất nghèo do bị khai thác triệt 
để. Cây thuốc có Ngũ gia bì dây (Schũffìera rìliptea) nhưtig In? lượng không đ.1ng kể 
(Nguyễn Tiến Bân và Phạm Quang; Ngãi, 1994). 

Động vái trên dáo cẩn quan tâm là Chim Yến Hàng. Chííng phần bố trong 2 
hang lớn ở đông nam Hòn Mun và Hòn Nọc. 

3.2. Thực vệt biển 

Ke! quả nghiên cứu (ì mội sỏ (],'!() nam vịnh Nha Trang bước đầu đã xác định 
104 loài rong biển (Phụ lục 1). Ngành rong Đ ỏ (Rlio(ỉophyceae) có số lượng loài cao 
nhài và chiếm tỷ lệ 67%, các ngành khác có tv lệ bình quân khoảng 11%. Các loài ui! 
thế về độ phi! cũng như lần số xuất hiện là các loài Amphiroa /oỉiacea, L. erubescens, 
Dictvota (nabiỉis, Poỉvsiphonia SỊ?.. Các loài Chonẩria armaía, Gelidiopsis scơparìa, 
Tcỉypiocladia dỉomcrulata gập phổ hiên trong các khu vực kháo sát, song chứng có 
phần bố rãi rác cho đến dô sổ li 29 mét. Các loài rong hiển vi chiếm tỷ l ệ khá thấp vào 
khoáng 10% mìi (lại diện là Cladophora albida, Lvngbva limnetica* L. aestuarii. L. 

martensina, spirulìna princcps. Ácrochơeíium grariỉe. Acr. pulchelỉum, Aglaothamrtion 
neiectum,... 

Thành phần VÀ số lượng loài rong biển giữa các khu vực nghiên cứu có nhiều 
sai khác đáng kề. Từ kết qui ở báng 2.3.1 cho thấy rằng, khu vực Hòn Mun cố thành 
phần loài da dạng hơn với 69 loài rong biển được ghi nhận nếu so với các đáo tôn cận. 
Kim vực Hòn Miêu nphòo nằn vồ thành phẩn loài (6 loài) cong như độ phổ không cỏ 



Hình 3: Sơ đồ vị trí kháo sát đa dạng sinh học ờ Nam Vịnh Nha Trang 



9 

loài nào Tỏ ra ưu thế trong suốt thời gian nghiên cứu. Các đáo khác có số loài dao động 
UY 27 đến 45 loài. 

Báng 2.3.1: So sánh phán bố số lượng loài rong biển giữa các đáo 

Ngành Hòn Mun Hòn Hố Hòn Đụn Hòn Miêu Bích Đầm 
Tảo Lục (Chlorophyceae) 03 05 04 OI 02 
Tảo Xanh lam (Cyanophvcenc) 06 (M (M 
Tảo Nồ ù (Phaeophyceae) n 05 05 03 03 
Táo Dỏ (Rhodophyceac) 49 28 32 02 18 

Tổng cộng 69 38 45 06 27 

TÍT]!] chổi phân bố đìa rong phụ Ilmộc vào vật bám, độ sần và cố thể phân chia 
tíiành các nhóm như sau: 

- Vái bám ih các đá ráng hoặc khối nhỏ: ở độ s/ìii không quá 3 m, cííc rong phái Iriển 
trên loại hình chất đáy này là cííc Ncomerỉs van-boosap... Vlva ìacíĩẨca, SarRassum 
spp.,... Ở độ sáu ưồn 3 ni cho đến 15m cố thể gặp các rong ưdotea javensis, 
Ásparagopsiĩ tCLxựormis, ìsobữphora variegata, Gmnogongrus pygmacus, Martensia 
deniiculata, đặc biệí là sự phát triển của rong Chondria arnuxỉa chung với Cííc tlnly tức 
hình lông chim, phân bố này gặp bần hết trong các đáo kháo sát. 

- Vậl bám lã san hô chối: Loại nền đáy này thường chàng \A vật bám chi! yến cứa 
Cííc loài rong hiển (rong độ sin Ì không quít 5rn. Cổ thẻ lìm tjifiỵ sự UÌ1 thế củĩì Symploca 
hydnoides, Boodlea siampnsis, Coỉpomcnia sinuosa, c. buỉỉosa, Bryopsis plunmosa, 
Cladophora spp., Ncomcris van-bossac, ưlvalactuca. Sargassum spp., Atnphiroa 
/oiỉacea, Ceramium spp., Champịa parvulữ, Chodrococcus japonìcus, Laurencia spp. 
Gelidium spp., Cauỉ/erpa scrrulaỉtĩ, Poỉysiphoniỡ tongaícnsis,... Vài loài rong như 
Chartipia vieillardii, Dasva sp.. Jania capillacea. Dicíyoía paíf?n.'> có thể gặp à độ sâu 

HY 5 đến lom. 

- Vát bám là cái Uhô hoặc mánh vụn san hô chết (grave!) hoặc vỏ sò ốc: Loại vật bám 
này phổ biến khắp các độ sâu, trong các vũng, hẻm vực yên sóng mà đại diện là các 
rong Padina australỉs, Liagora spp., Cauỉerpa serruỉaía, Ceraíodictyon spongiosum, 
Laurenciữ brachvclados,... 

- Vật bám là san ho sống: Tại Hòn Mun và các đáo kháo sái chỉ giũ nhận các loài 
Hynea niắuỉans và H. pannosa phát triển mạnh thành những búi lớn cài quíÌTi giữa các 
thám sau ho cành Ácropora. 

Thực vật ngập mặn gôm 3 loài Rhiiophora apiculata, Avicennia lanaia, Ả. 
ofjìcindlis tạo nên mội dái rừng hẹp ờ phần (tỉnh đìa vịnh Đầm Bày kéo dài trên 2 km. 
Chiều rộng cứa nó thay đổi từ 2 - 4 m ở địa hình dốc và 6 - lo m nơi có bãi cát, bòn 
thoải. 3 loài trêu đây phân bố thành 3 đới phụ thuộc vào mức độ ngập triều. Chiều cao 
trung bình cứa cây Đước Rhiiophora apỉculata vào khoáng 2,5 - 3,5 m, cứa cây Mắm 
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Avicennia officialis - 3 m, Á. iartana- Ì m. Tuy diện tích không lớn, sự lổn tại đ ìa 
chứng góp phần làm đa dạng vỏ quân cư cho khu Mo tồn. 

3.3. Phồn b ố và hình thái rạn san bỏ 

Rạn san hô là quẩn cư (h.nbitnt) phân bỗ' phổ biến xung quanh đáo Hòn Mun, 
Hòn MỘI, Hòn Nọc vìl vùng đồng nam Hòn Tre. Chứng thuộc vào kiểu cấu ln1c rạn 
riềm khònp điển hình vh cổ hình thái phụ Ihuộc vào địa hình đáy biển với độ SỔI! phân 
bố lối (la khoáng 15 m. Hình thái nói chung cố thổ phân chia làm 3 đới: 

- Đổi Ì kéo dài nám Sít ì bờ với nền óÁy ià đá gốc, đá lóng và mánh vụn sình 
vại. San hô sống nghèo Dàn. Một số rạn có rong phái triển trên nền san hô chết. 

- Đới 2 là vừng san hô phẫn bố giàn có với nền đáy chứ yến lít đít và san ho 
chế! và cổ độ sâu vồ chiều rộng thay đổi giữa d e rạn khác nhau. Địa hình đáy phức 
lạp. 

- Đới 3 là phẩn ngoài của rạn cổ nền đáy cót và mánh vụn siníi vật, địa hình ít 
dốc, san hò trờ nêu nghèo nàn. 

Tình trạng độ pỉnl của các hợp phẩn sống và không sông trên Cilc rạn nghiên 
cứu được biển hiện Irên bíinp 2.3.2. Giá trị độ phù của các hợp phẩn không sống cho 
thay nền đíty đui yến là (1.1. San ho chối clìỉ có độ plnì cao ỏ một số r ạ c Điền đố 
chứng tỏ rạn trong vùng nghiên cứu chứ yến phát triển trên nền (1ÓV sơ cfi'p. Độ phủ 
trong bình nin SIM ho nói chung \h 3 M % , (rong đó riOng snn hổ cứng \ìi 25%. 54% có 
độ ptiỊÌ trang bình và 46% còn lại có độ phổ thấp (theo thhang phân loại cửa English el 
nl.,1994). 

Bàng 2. 3.2: Tình dang độ phó ciìa d e rạn san ho ở nam Vịnh Nha Trang 

Rịn Đít Oi ì San hữ G ra voi .San ha San hfì Millc Hói 
điểm chết cứng mềm porn miên 

ì AA 16 0 2 34 4 0 0 0 
l i 15 8 28 8 12 16 3 lo 0 
IU 28 26 4 2 31 0 ] 8 0 
IV 54 16 4 8 18 0 0 0 0 
V 8 0 48 8 34 0 0 2 0 

VI 50 16 0 2 20 0 4 6 2 
Vĩĩ 48 0 12 6 22 6 0 6 0 
v i n 28 22 10 f> 18 6 4 5 1 
IX lo 0 38 0 8 42 0 0 2 
X 43 5 l i 6 24 3 0 0 
XI 46 16 ỈO 0 25 0 0 3 0 
x u A 12 35 8 29 5 0 7 0 
V I I I 1 
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3.4. Quân xà san hô tạo rạn 

Thành phẩn san ho cứng ưỏn các rạn nghiên díu lên đến 157 loài ỨIUỘC -18 
^iốnẹ (phụ lục 2), Umộc vồn loại (tít (lọng nit/H trong cíic vííHg riA nplíỉôti citti t'f VỊỘI 
Nam. Trong đó, mội số giống loài thuộc loại hiếm gặp như Astralomussa rowleyensỉs, 
Madracừ kirbys, Bỉastomussa weiỉsỉ. ú n g dụng chỉ số (ta dạng Shanon để xem xét lính 
đa dạng theo đơn vị giông của san hô cứng cho thây giá trị H' dao động ương khoáng 
0,49 - 1,23 (bảng 2.3.3). Các rạn ở dỏng bắc Hòn Mon và ở Hòn Nọc có lính đa dạng 
cao nhất nhờ giàn có thánh phán và tính mi thế không cao. . Ngoài san hô cứng. trên 
Cìíc ran nghiên cứu còn ghi nhận 26 loài san hô mềm (Alevonaceơ\ 3 loài san hô sừng 
{Gorgonữcca) và 2 loài thúy lức san ho {Millepora). Đ ộ phủ ertn các loỉti này khống 
cao trên háu hết các rạn, riêng phía lây nam Hòn Mun. san hô mèm chiếm \6% f1ộ 
phủ . thủy lức san hô MiUepora cũng cổ vai Irò quan trọng ưên mội vài rạn.Các giống 
san hô cứng ưu thế là Poriícs, Fungia, Acropora , Moníịpora (báng 2.3.4). 

Báng 2.3.3. Tính chỉ .số da (ỉạng, của san ho cứng ở nam vịnh Nha Trang 

Địa s ố giống Tổn sô xníú hiên crtĩì Cííc giống ưu Ihế 
điểm n e HC&SC n e HC&SC 

ì 27 27 1.23 1,23 Por. Mơn. (10.1); Furt£. (8.1) 
l ĩ l ó 18 1,01 0 89 Pociỉl. (26,9); MUI. (26,9);Pơr. (13,5) 
n i 15 15 0.95 0.95 rung. (28.6); mi. (17,5); Por. (15.9) 
IV 19 19 1.0? i .03 Tnr. (2*1,<1Urr. (12.2); /Vr/7/. (11.0) 
V 18 18 U I ỉ . l i Ácr. (25,0); Pocí7/. (10,3) 
Vĩ 12 13 1,07 0.77 /\rr. (26.5); Pơr. (26,5); Sry. 17,6); Mi//. 

(14.7) 
V U 21 21 1,16 1.16 Por. (18,7); Fav. (16,8) 
VIII 17 18 0.99 1.06 Acr. (26.8); rơn'// . (12.2); Fu/7£. (9,8) 

X 18 20 0,63 0,85 Por. (59,0); / c r . (15.7) 
XI 6 8 0/19 0.61 T^rtg. ('RI); />o/\ (44,1) 
x u l ố 18 0,82 0.92 run^. (36.4); Ácr. (22,5); Por. (20,2) 
XIU 18 20 .1,13 1,27 Poci//. (19,0); / V . (13,1); (8,3) 

3.5. Cá rạn san hô 

Số liệu điều ưa lừ 1993 - 1995 đã (hu thập 196 loài thuộc 88 giống, 33 họ cá 
rạn san hÔ( phụ lục 3). H ọ Cíí Thìa Pomacentridae có số lượng loài nhiều nhất (38 
loài), sau đó là họ cá Bàng Chài ĩxxbridac (37 loài), cá Bướm Chaetodontỉdae (19 
loài), cá Mó Scaridae (M loài), cá Đuôi Gai Acanthurìdae (12 loài)... So với các vilag 
khác ở Nam Việt Nam, khu hệ cá ở đẫy đa dạng thành phẩn hơn hẳn. Giữa các khu 
vực trong vùng cưng có sự khác biệt về số lượng loài. Vùng đông bác Hòn Mun, Bích 
Đâm, Hòn Nọc giàu có thành phần hơn các khu vực còn lại ở vịnh Nha Trang và có 
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Bảng 2.3.4. Độ ph\ì đìa các giống san hô ưu thế ở nam vịnh Nha Trang 

Đĩa diêm DỌ phu chung Độ phu các taxon iru thê 
ì Mrmíĩpora (16); Acropora (10) 

t í 

l i 38 &w /lổ mêm-SC (16); Miilepora (\0);Poritíes (6) 
t í t 

IU 39 Futựia (20); Miìkpora (8); Poriĩcs (6) 

IV 18 Prtrt'/™ (12); Fu/ỉ£Ìa (6) 
V 36 Ảcropora (20); Pocìllopora (4); Tungia (4) 

1 ri 

Vỉ 26 Pnrìtcs (10); Miỉir.pora (6); Acropora ('ì) 
VU y\ ĩ^ĩritcs (10); Millepora (f>); se. (6); Acropoora {Ạ) 
VUI 29 Acropora (12); vSC. (6); Millepora (5) 

IX 50 se. ('12);/V:rr;/Wíỉ (4) 
X 35 Poritcs (15); MiUepora (8) 

Xỉ 28 /VĩHte.? (13); PUHSLI (10) 
X7Ĩ 41 Acropora ( l i ) ; Tungia (6); Poritcs (5); Miỉlcpora (7); 

s e (5) 
X i n 37 /V>rite5 (6); Pociỉlopora (6); se. (4); mỉlepora (4) 

nhiên loài thuộc các họ Cíí cánh nhít cá Bướm, cá Mù Làn, cá Bàng Chài, cố Bò Da, 
cố Đuôi Gai. Các loài phí) biến nhất xuất hiện ờ hầu hết các rạn san hô là Scoỉop.ús 

bilineaíus ịcA Đổng). Parupcneưs muitifascìatus (cá Phèn). Chactodon trìfasciatus, c. 
trifascialiĩ. (cá Bướm), Dascvllus rr.iicuỉatus (cá Thìa), Thaỉassoma ìunare (cá Bàng 
Chài), Ctcnochactus strigo.sus (cíí ĐnOi Gai), Canthigastcr valeníini (cá Nóc Chuột). 
Mức độ gỉ ống nhau (hành phần loài giỡn các rạn khó thấp mà biển hiện là giá trị chỉ 
sô Sorrenson trtiTì£ bình chỉ (lạt 0,-12. 

Mội số loài thuộc các họ cíí Mù Làn Scorpaenklae, cổ Bỉ> Da BalÌKlkiae, cá 
Đuôi Gai Acanilniriclae, cá Nóc Chuột Tctraodontỉdae, ca Nóc Nhíu] Diodoniidae, cá 
Đục Giả Malacanthidae, cá Sơn Apogonidae là những họ cá rất phổ biến ồ Nha Trang 
(nhiều nhát ở Hòn Mun) nhưng lại kém phong phú hoặc hầu như vỉfiig mặt ở các vồng 
biển khác. Đặc biệt hai họ cá Mặt Quĩ Synanceịidae, cá Lưỡi Dong Antennariidae chỉ 
được Om thấy ỏ vùng, biển Niia Trang. 

Sự phân bố thành phần loài trẽn mãi bằng vồ sườn (lốc rạn trong từng vị trí 
khảo sái không có sự chênh lệch nhau nhiều, nhưng thành phần loài giữa các điểm lại 
có sự chênh lệch nhau tương đối lớn. số lượng loài ở mỗi điểm dao động từ 25 đến 
l o i loài (bảng 2.3.5). 

CÁ rạn san hô vừng nghiên cứu đui yếu Ihiiộc loại cố kích tíiước nhỏ. nhóm 
chiền dài Ì - lo em chiếm đến 78,3% số lượng cá thể: Mật độ cíí trên rạn dao động từ 
109 đến 468 con/ 500m2. Mội số loài thường tập trong thành đàn cỡ 30 - 50 con và 
chiếm Ưa thế về số lượng như Cheilodipíerus quinquelineaĩus (họ cá Sơn), Dascyllus 
reticulatus (cá Thìa Đồng Tiền), Acaníhurus nỉgrơfuscus (cá Đuôi Gai), Hipposcarus 
longiccps (cá Mó). Tuy nhiên mức độ mi thế cứa các loài này không cao lấm so với 
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Báng 2.3.5: Số lượng loài bỉíl gặp trong từng điểm khảo sái 

ní/?m UI tí ì LI ^ ( liỉnn ro ti [Vía 1 UrtllE lau îf(f n flrtr rít ri 
OUUll I I V J \ ^ Lĩ! li 

T A ti ít fft n o ì vJUJS UUUỊi, 
1 J ôn Tí im 

Hí ì TỊ 
li ì H 1 o ì.» D V 

HI 
UI 

20 ì c 
n 

00 
TI 7 

IV 
21 11 

ị ỉ 
AO 
oz 

V 11 
í. ì 

í VJ 

Vĩ 65 
v u 28 26 58 
VUI 24 37 

IX 38 28 82 
X 27 22 34 
XI le 16 25 
XII 17 25 33 

x i n 32 33 43 

các loài cá khác trong mỏi điểm. Sự chênh lệch vè mái độ cíí thể gi (Ta các điểm kháo 
sái ương vịnh Nha Trang không có sự khác nhau nhiều, phẩn lớn các điểm nám ở khu 
vực Hòn Mun, Bích Đầm và Hòn Nọc đền cố mật độ cổ thể nhiều hơn các khu vực 
Hòn Miếu, Hòn Đụn và Hòn nố(b.-ìiig 2.3.6). 

Báng 2.3.6: Mội dọ C.1 thể trung bình ỏ de (liêm kháo sát (con/500m
2

) 

Điểm 1 2 3 
192 

5 6 7 8 9 lo l i 12 13 
Mát đô ỉ 37 164 199 192 185 109 173 170 48Ố 390 239 203 424 

So với các vùng biển ven bờ khác thì mật độ cá rạD ở Nha Trang thếp hơn. chi 
số da dạng loài trung bình (ÍT = U I ) tương đối cao hơn (hẩng 2.3.7). Mác dù mài đọ 
cá thể thấp nhưng chi số da dạng loài lại cao trước hết là do ở Nha Trang có thành 
phẩn loài phong plnì hơn các vừng biển khác, mặt kliííc số lượng Cíí thể trong mỗi loài 
lại không chiếm ưu thế quá lớn. 

Báng 2.3.7: So sánh độ phong phú vi* lính đa dạng cửa Cíí rạn giữa Cííc vùng biển 

Địa điểm Số điểm Mát đô cá lhể/500m
2 

Chỉ số đa dạng loài (H') Địa điểm Số điểm 
Khoáng dao động T. binh Khoáng dao động T. bình 

OI Lao Chàm 17 148 - UACi 540 1.24 - 1.57 1.42 
Văn Phong 7 223 - 1814 676 0.43 - 1.08 0.86 
Nha Tranp M 109-486 226 1.02 í. 18 1.11 
Cò Lao Can 12 164 - 566 346 0.91 - 1.50 1.23 
Côn Đảo 23 71 -5143 2017 0.36-1.21 0.81 
An Thơi l i 438 - 1412 748 0.93-1.35 1.11 
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3.6. Động vệt đáy: 

Động vật thín mềm tiìii diệp ưong 2 chuyến điền tra (1993 và 1995) bao gồm 
12-1 loài, trong đó 97 loài Umộc lớp chân bụng và 27 loài thuộc lớp 2 mánh vỏ (phụ lục 
4). Các họ chiếm mi thế về số lượng loài là Murìcidae., Conidae, Cvpraridar. Theo đặc 
điểm (liều kiện sông, Ả nhóm sinh thái (In (lược phẫn chìa. Nhóm Ì gồm các thíìn mềm 
sống lự do trên đá, san ho với 87 loài chi! yến thuộc lớp chán bụng; nhóm 2 số bấm cố 
định với 22 loài thuộc lớp 2 mảnh vỏ có lơ bám hoặc vỗ cố định vào đá như Hổn 
Ostrea; nhóm 3 là các thán mềm 2 mánh đục iỗ gôm 9 loài và nhóm 4 sống trên đáy 
niêm gần rạn gôm ố loài. Nhiều dộng vật ưi/ìn mềm trong vùng được coi lít cố giá trị 
kinh tế như Bào Ngư Halioíis spp., Trai Ốc mỹ nghệ (Trochus nuxculaius, Strombus 

luhuanus, ỈMỉtibis scopius,...). MỘI số loài (lược dưa vào Síích Đò Việt Nam (Đặng 
Ngọc Thanh, 1992) cũng cổ phin bố ờ đSy như Halìotìs arìnina. H. ovina, Trochus 

nìloticus, Tectus pỵramis. Cymatium ỉotoríum. Calpurnus vrrrucosus. Pinctada 
margarịíifera, Sírombus luhitanus. 

Các sinh vật dày khííc chỉ mới được nghiên cứu S(í bộ. DÃ giũ nhộn 46 loài giun 
nhiều lơ thuộc 29 giống, H họ (phụ lục 5) với các loài thường găp là Pcrnereis 
cìẲÌtrìỊero, Lỵsìdice coỉỉaris. số loài giáp xúc (ìn ghi nhện là 69 loài (phụ lục 6) trong 
đó đáng chú ý là các loài Tôm Hùm cố giá trị kinh lẽ cao {Panulinus hontarus, p. 

lonỳpcs, p. sùnỉpsonì,...)- Động VÍU Dn Gai gồm 27 loài (phụ lúc 7) đui yến thuộc 
nhóm kích thước lớn và có vai trò sinh ứìííi quan trọng ưên cííc rạn. 

4. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Dân cư trong vùng đề xuất khu báo tồn biển tập trung ở 3 cụm: Bích Đầm - 90 
hộ, Hòn MỘI - 37 hộ, Đầm Bày - 17 hộ với lổng số dân khoảng 1700 người. Các cụm 
đàn cư này thuộc dơn vị hành chính là phường Vĩnh Nguyên, thánh phố Nha Trang. 
Ngoại trừ một số ít đẵn làm rày, buôn bán. đa số dân sinh sống bằng nghề biền với các 
nghề chính là lưới đăng, pha xúc, mành chong, Iriĩ, nít dùi. Tất cầ làn thuyền cứa ngư 
dân trên đảo đều có công suất nhỏ (chí yến dưới 20 CV) và tệp trung khai thác ở vừng 
quanh đảo. Chỉnh vì vây, việc suy giảm uguỏn lợi vòng ven đảo làm cho đời sống ngư 
dân càng khố khan. Hoạt (lộng du lịch biển (liễn ra nhộn nhịp trong khu vực nhưng 
không đem lại lợi ích cho nhân dần lại chõ mà chủ yếu được tổ chức bởi cá nhổn và tổ 
chức CƯ trú ưên đát liền. 

Ở các cụm dân CƯ cỏ các điểm nường phổ (hông cơ sở cho con em ngư dân theo 
học. Các lớp cao hơn chỉ có ở đai liền hoặc ở Trí Nguyên (Hòn Miến). Nước ngọt được 
chở từ đất liền ra bán cho ngư dân trên (láo. Điền kiện vệ sình công cộng trong các 
cụm dân cư rái kém. 

Trong phương hướng phát triển, du lịch biển là một trọng tàm của thành phố 
Nha Trang. Những dự ổn xây (lựng các làng du lịch trên một số đảo đang dược hình 
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thành. Tuy nhiêu, vấn đề báo (ồn cảnh qụan dưới nước hắn như chứa được vào các bẩn 
qui hoạch. 

5. Hiện trạng khui thác lài nguyên và mùi trưởng 

5.1. Tài nguyên sinh vật 

Một nguồn lợi quan trọng à vùng biển Hòn Mun - Bích Đằm là cá rạn san hô. 
Trong dó, nhóm cổ cảnh có số lượng nhiều và đa dạng hơn nhiều so với các vừng biển 
khác à Việt Nam và ngay cá với các khu vực ờ Nha Trang. Nhóm CÁ này lạo nên cánh 
quan hấp dẫn cho các rạn san hô và thu híỉt khách du lịch. Trong những năm qua cá 
cánh đang (tược khai Ihííc cho dịch vụ Aquarium ưong và ngoài nước. Vùng Hòn Mun 
và lân cẩn là nơi khai thổc chiì yếu và vì vậy số lượng cá trên các rạn đang giảm 
xuống rõ rệt. Một số loài thuộc d e họ cá Mù Làu, Đuôi Gai, cá Bướm có màu sắc đẹp 
đang (rở nên ngày càng khan hiếm. 

Các nguồn lợi khác cỏ giá trị thực phím và mỹ nghệ liên Cííc rạn san hồ trong 
vùng, dã dược khíii Ihííc (rong nhiêu níliĩi víl (líĩ trỏ nối! cọn kiệl. Cííc loài Bào Ngư, 
Tôm Hùm, Hái Sfím, Trai ốc mỹ nghệ còn số lượng rái ít và không (lễ gì bắt gặp ưên 
các rạn. Ví dụ: Trai ngọc Piỉictada marạariĩựcra được coi là còn khá phổ biến nhưng 3 
thợ lặn trong mội buổi chỉ bắt gặp 6 con. Đây là tình hình chung với các rạn ven biển 
Khánh Hòa" Sản lượng Tôm Hùm (1ẫ giám từ n o lấn năm 1980 xuống 60 tấn năm 
1990 và chỉ còn trên AO tấn Trô 111 1992. 

Trong khi CÁ thực phíírn Irẽn rạn không phong phii và gán như cạn kiệt thì nghề 
CÁ ven đáo đang dóng vai trò quan trọng vối 2 loại hình chính là lưới đăng và mành 
đèn cá cơm. Trong vìlng đề xuất cho khu báo tồn biển có đến Ạ sở lưới đăng (Ì ở Hòn 
Nọc, Ì ở cứa Đầm Bííy và 2 ờ nam Hòn Mun. Nghề khai thác nAy mang lại lợi ích rất 
lớn nhờ đánh bắt cắc loại cổ (li cư có kích thước lớn, gió tri cao như cá Thu. cổ Ngừ. 
Đánh Cíí Cơm cưng là nghề khai iMc chính ồ vùng nước nông ven dáo (cá ở vừng rạn 
san hô). Hoại động này (liễn ra pẩn như quanh níím trừ mưa biển động và đưa lại thu 
nhập đáng kể cho ngư dân trong vừng. 

Nha Trang có thể coi là nơi đẩu liên ở Việt Nam sử dụng rạn san hô cho mục 
đích du lịch biển. Hiện nay, cỏ khoáng 60 làu đưa đón khách rít các (lảo dể tham quan, 
tắm biển, bơi lăn trên CÁC rạn san hô. s ố lượng khách năm 1995 lên RẨD 30.000 ngươi. 
Hòn Mun, Hòn Nọc, Đầm Bày là CÁC địa chỉ cho du lịch lán mít đu khách hầu hết là 
người nước ngoài. Neo tàu (lẽn rạn dang là v í u dề lớn không chỉ làm gãy nái san hô 
mà còn có 1hể tác động lên táp tính cứa các sinh vật khác. 

5.2. Hiện trạng mỏi trường 

Có sự khác biệt khá rõ về hàm lượng của phẩn lớn các yếu tố kháo sái giữa 2 
nứa mưa và khô. Vào mùa mưa giá trị trung bình nia độ muối giảm khoảng 2%o (giá 
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trị nhò nhất dược ghì nhận trong mùa mưa là 30,14%o trong lức giá trị cực dại vào mùa 
khô là 34,07%o. Hàm lượng oxy hòa tan, vật lơ lửng, silicate và Mn đều cao hơn trong 
lức hàm lượng muối phosphate, các chất hữu cơ và Fe thấp hơn. chỉ số perniauganate 
và hàm lượng nitrate không cử sự thay đổi lớn (báng 2.5.1). 

Báng 2.5.1: Hàm lượng trung binh và phạm vi dao động nia các yến tố 
Trong vực nước lán cán Cííc rạn san hô Hòn Mun vào các mưa 

Yên tố đơn vi Hàm lượng trung bình và phạm vi dao động 
Mưa khô Mùa mưa 

Đ ộ muôi (%o) 33,79 (33,44 -34.07) 31,62 (30.14 - 33.44) 
Oxy hòa tan (TTig/1) 6,22 (5.56-7,26) 7,34 (6,65 - 7,83) 
Vật lơ lửng(mp/l) 12.1 (5 - 19) 21.3 (15 - 30) 
COD KMnOỉ (mgOi/1) 0,56(0,21 - 1.52) 0,48 (0,31 -0,73) 
Nitrate - N (ng/I) 148 (loe) - 220) 153 (60 - 390) 
N hữu cơ (Mg/I) 843 (555 - 1280) 651 (536-845) 
Phosphate - p (Ịig/Ĩ) 16,7 (2.5 -46,0) 4.8(2.5 - 11,3) 
p hữu cơ (ụg/l) 45,2 f K 3 - 101,5) 35.2(15,5-79,0) 
Silicate - Si (ng/1) RO (33 - HO) 215(53- 698) 
Fe (ng/l) 178 Ợ5 - 268) 114 (63 - Ĩ85) 

! Mn (ng/l) 10,5(0,2-36,0) 69 (0,2 - 26,5) 

V ê các kim loại nặng như Zn và Cu hiện chỉ cổ CẮC số liệu ưong niìla mưa. Các 
số liệu này cho tháy hàm lượng Zn H-io động trong khoáng 2,0 - 35.6fig/l. trung bình 
15,7 Ị.ig/1; hầm lượng Cu dao động lừ 3.1 đến 18,5|.ig/I, Imng hình 12,2|ag/l. 

Vào mùa khô tỉ số giữa hàm lượng muối nilrate và muối phosphale dao dộng 
u-ong khoáng 6,0 - 287,8, 1nin£ bình 93,0. Ở phẩn lớn các mẫn N híhi cơ lỏn tại ở dạng 
hòa lan. ư số Nhe HT/ HlicLL dao động lừ 0,9 - 17,6 với giá trị Hung bình 7,3. Trong 
các mẫu nước (lược phẫn lích chỉ có 2 mẫu có dạng p hữu cơ HT nhỏ hơn p hữu cơ L L ; 
tỉ số PhcHT/PhcLL thay đổi từ 0,9 - 24.9, ưiing bình 8,5. Tỷ số N/P (rong vài chất hữu 
ccí lơ lửng (lao động trong khoáng 2,5 - 588.3, trung bình 102,9. 

Vào mưa mưa tỳ số N/P nhỏ hơi! và dao động tìĩ 16,0 đến 97,4 với giá trị trung 
bình 35.6. Tỷ số NhcHT/ HhcĩX dao động lừ 1,2 - 17,6 với gi* trị trung hình 6.0. Đối 
với trường hợp của p hữu cơ các giá trị náy lượt là 2,0 - 16,0 va 4,5. Tỷ số N/P ương 
vật chất hữu cơ lơ lửng có khoáng dao động và hám lượng trung bình nhỏ hớn mưa 
mưa (8.9 - 237,4, trung bình 83,4), 

Như vầy trong CÁ các thời kỳ trong năm vai trò chất dinh dưỡng gỉrti hạn dĩa 
phosphor khá rõ ràng. 

Kết quá thống kê các số liệu hiện có (heo các tầng (không phân biệt mưa ) cho 
thấy chí cổ sự khác biệt đắng kể cứa chỉ số permnnganate và hàm lượng đ ìa silicale, p 
hữu cơ, Fe và Zn (báng 2.5.2). 
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Bảng 2.5.2: Hàm lượng trung binh của các yếu tố ở táng mạt và lẳng đáy 

Y ế u tố đơn vi Hàm lượng Hung bình Y ế u tố đơn vi 
TẨtiP mãi Tẩnp đáv 

À u u u ĩ 
Í̂ A miiA'i (%UK\ TJỌ 111UUÍ { /Co) l i ^1 ì*} HO 

Oxy hòa tan (nig/1) 6,53 • /" TI 
(), /2 

í r ̂  t ì _» 1 í* ỉ ít \ 
Vậl lơ lửng (mp/1) 

17,0 16,6 
c o n KMnCh (mgCh/l) 0,47 0.5R 

Nilrate - N Ô g/I) 155 152 
N hữu cơ (ng/l) 14 :ì 743 
Phosphale - p (̂ Ig/l) 10,3 I U 
V hữu cơ (1-ig/l) 36,7 44,6 
Silicnle - Si (Hg/I) 108 202 
Fe (ụg/1) 139 154 
Mn (/Ag/1) M 23,0 

Phàm vì dao động hàm lượng và giá tri trung Ì"ình cửa cóc yến l ố có so sánh với 
mức cho phép trong nước íhứy sán (các qui định pluí.) luật về môi trường, tập 1. 1995) 
được trìuh bày ữong báng 2.5.3. Qua báng này có thi thấy chất lượng môi trường nước 
còn khá tối, chi có các yến lố Nìlraic, Pc, Zn v\ Ó: cỏ hàm lượng lrtiD£ bình cao hơn 
các giá tri lới hạn qui dinh nong íiôu chuíín không (Ung kể (khoáng 1,22 đến 1.57 lán). 

Bảng 2.5.3: So sánh hàm lượng Ir ing hình d e yến lố trong vực nước 
lãn cận Hòn Mun với các lif li c , ,

"ín nước thủy .sán 

Yếu tố Đơn vị Hàm lượng trung Giá lạ tới hạn Ironp Lớn hơn ị ì) hoa c 
(inh bình ~ C N T S V N * (1995) nhò hơn (-) 

vá TCNTSTQ** (lần) 
Đ ộ mỉ!ối O ) 32,(33 
Oxy hòa tan mg/I, 6,67 5* -1(1,33) 
Vật Lơ lững mg/L 17 50* -(0,3-1) 
COD

 ( 1 > 
mg0 2/L LOI -^** -(0.35) 

VO4-V ^ ỉ 0.4 15** -(0,69) 
NO3-N ịig/L 151 100** -1(1,51) 
SÌO3-SÌ 152 
p hữu cư 11.4 
N hữu cơ Hg/L 7-11 
Fe 144 100* . -KM4) 
Mu 8,6 100* -(0,09) 
Zn 15,7 lo* - K U 7 ) 
Cu 12,2 lo* +(1,22) 

( 1 ) c o n " tMnCV 1 
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So sánh với các khu vực rạn san liô ven bít trong khu vực vịnh Nha Trang và 
lân cận, các rạn chung quan Hòn Mun không có các hàm lượng cao di thường của muối 
nitrate và có hàm lượng muối phosphntc cao hơn; xét lổng thể kim vực này cứ mức 
dinh dưỡng thấp nhất. Chỉ số ƯU (lương hỏa nhỏ hơn nhiều lổn so vơi kim vực Bai Tiên 
- Hòn Rùa vồ Me Hòn Lớn. 

Chỉ số mi dưdng itớa lính Ihco cồng thức nin Okaichi (Onao Sheiiquan el ai., 
1991) lồ 0,36. Do hòm lượng muối Nilrnle vồ c o n khốc nhau không đổng kể vào mưa 
khô và mòn mưa trong lííc hàm lượng phosphate rái cao vào mùa khô nôn trong thời 
kỳ này chỉ số ưu dường hóa cao hơn Ihời kỳ cố mưa. 

n i . c ơ s ở KHOA HỌC CỦA VIỆC QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN MUN -

BÍCH Đ Ầ M 

1. Lợi ích của khu hào tồn biển Hòn Mun - Bích Đ ồ m 

Hiện nay, thủV vực ven đáo trong phạm vi báo lòn biển Hòn Mun - Bích Đắm 
đang được khai thác triệt đổ cho tin lịch biển. Đây ỉà mội địa điểm lý lường cho hoạt 
động náy do cánh quan dưới nước hấp dẫn và thuận lợi về vị trí (rđ'l gắn với cáng Nha 
Trang và cụm du lịch Trí Nguyên. Hòn Tẩm). Có thể cho rằng du lịch lặn hiện nay ỏ 
Nha Trang hầu như chì được tiến hành trong vùng đề xuất bảo tồn biển. Giữ gìn sự 
nguyên vẹn nia CÁC cánh quan dưới nước liên quan chặt chẽ ílếti sự tồn tại rủa hoại 
dộng du lịch và lợi ích của cư (tôn địa phương thông qua giãi qnvết việc làm (rên 60 
ghe du lịch và crtc dịch vụ kèm theo. 

Việc báo tồn rạn san hô trong khu vực còn có ý nghĩa nhất định (rong việc bảo 
vệ d e loài sinh VỘI có giíí trị cao như RAO Ngư, Trai Ngọc, Tôm Hiim, Hái Sâm vá 
các sinh vật quí hiếm khác. Hiện nny, số lượng của chổng đang bị giám sút nghiêm 
trọng. Hơn nữa, mặc dù chưa có các nghiên cứu về mối quan hệ giữa diều kiện sinh 
(hái Ihrty vực với sự di cư dĩa cá Thu, Ngờ vào kim vực vồ sự giàu cố cá Cơm, vẫn cố 
thể cho rằng việc thiết lập M o (ồn biển sẽ góp phần duy trì bền vững sẩn lượng cùa 
các nguồn lợi to lớn này. 

V ề mặt khoa học, điển (lổng quan lâm IA sự (ta dạng cao của khu hệ sinh vật 
rạn san hồ. Trong đố, san hô cứng và C.1 rạn san hô có thành phần giàn cố vào loại bác 
nh.il V i ệ l Nam và mang những nél đặc trưng tiêu biểu cho vùng biển ven bờ Nam 
Trang B ộ . Vì vậy, vùng dồ xuất khu háo tồn biểu là (lịa điểm lốt cho nghiên cthi khoa 
học về sinh vài biển. 

Với vị Hí thuận lợi cùa mình, kim báo lổn biển còn là cơ sở tối đ ể liến bành 
giáo dục cộng (lồng về vấn (lề bảo vệ lài nguyên môi trường. 

http://nh.il
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2. Cấc mối đe dọa tiềm tàng 

Trong khi kim báo tồn biểu chưa chính thức thiết lập, việc khai thác và sử dụng 
tài nguyên đã diễn ra quá triệt để . Các sinh vật nguồn lợi hầu như cạn kiệt trêu các rạo 
san hô, rừng cày trên đáo bị phá hủy hoàn loàn. Bên cạnh việc suy giám nguồn Jợi, sự 
biến mất mội số nhóm sinh vài có thể dẫn đến sự míl cần bằng sính thái cứa quẩn xẫ 
và gây ra tình ưạng suy Ilioííi không thể phục hồi. Thực tế ỏ phía Bắc vịnh Nha Trang, 
sự lăng cao hàm lượng Nitrate trong mối liên quan với bùng nổ sinh khối rong biển 
(chứ yếu là Sargassum) được coi là mội nguyên nhân quan trọng đẩy nhanh lốc độ suy 
thoái rạn san hô (Phạm Văn Thơm và Võ Sĩ Tuấn, 1995). Ngoài ra, các hình thức khai 
thác hủy diệt như đánh cá bằng chất nổ và khai thác san hô vẪn được thực hiện lén lút. 

Hoạt động du lịch hiện lại (lang thực sự de dọa các rạn san hô. Theo thống kê 
sơ bộ, hiện nay trong mùa du lịch hàng ngày trung binh cớ khoáng 10 làu chở khách 
đến neo đần trên các rạn. Tình trạng thà neo bừa bãi đấ làm gấy n.1í nhiên vừng rạn. 
Nhiều khách du lịch trong nước còn rất thiến ý thức trong việc bào vệ cánh q4ian dưới 
nước. H ọ thải các rác rưởi xuống biển và thậm chí thu thập các sinh vật làm lưu niệm 
theo ý thích. Với kiểu du lịch như hiện nay, quần xã rạn san hô chỉíc chẩn sẽ bị tiêu 
diệt trong ứiời gian không xa và chính hoạt động du lịch sẽ phải chịu hậu quá trực tiếp. 

Một số vấn đề khác đã được xem xét là liệu các rạn san hô trong vỉỉng có chín 
ảnh hưởng lớn của các vật chất tái ra từ sông không. Nghiên cứu về cơ chế đòng chảy 
vịnh Nha Trang cho thấy, trong mưa gió Đông Bắc luôn tồn lại dòng dọc bờ đi từ phía 
Bắc xuống phin Nam và trong mùa gió Tầy nam dòng chầy có hướng ngược lại. Dòng 
triều đi vào vịnh chủ yếu từ cửa phía Đông Bỉíc. Dưới cơ chế dòng cháy trên, các tính 
toán cho thấy dòng bồi lích từ sông Cái háu như không ẩnh hưởng tới khu vực Hòn 
Mun và lổn cán (hình 4,5). Nghiên cứu về thủy địa hóa theo một mặt cắt từ cửa sông 
Cái đến Hòn Mun Ương thời gian mưa mưa cũng cho thấy các yếu l ố cớ nguồn gốc lừ 
sông như CODKMDO4, sìlicaie cớ hàm lượng giám rõ rệt ở khu vực lổn cận Hòn Mun 
(hình 6,7). Điều đó khẳng định khu vực này ít chiu ảnh hưởng của sông Cái. Tuy nhiên, 
hàm lượng cao cửa các hợp chai chứa p gợi ý về sự ánh hướng của sông cửa Bé đoi 
với chết lượng môi trường d a vòng lân cồn Hòn Mun (nước ở khu vực sông cửa B é 
thường có hàm lượng NO3 thấp nhưng hAin lượng hợp chất chứa p cao). Do váy cẩn 
phải tiến hành thêm các nghiên cứu về vần đè này để ngăn chăn nhưng tác động xấu 
(nếu cố) do Cííc hoạt động cùa con người trong lưu vực của nhánh sông này. 

Khu vực Nam vịnh Nha Trang cò lí có thể chịu ánh hưởng đ ìa hoạt dộng nạo 
vét luồng lạch ở khu vực cảng và sông cửa B ế do sự gia lăng hàm lượng vật lơ lửng 
trong nước. Việc nạo vét thường được uốn hành vào mùa khô vồ kéo dài làm cho các 
rạn có thể phái chịu ánh hưởng liên tục cứa độ (lục cao. Ngoài ra, hoại động này còn 
đưa trở lại môi trường nước CÁC chất hữu cơ, muối đinh dương và kim loại nặng đã bị 
chôn vài. 
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N h a T r a n g B a v 

Hình 4: Sờ đồ lan truyền nhiễm bẩn trong mùa gió Đông Bắc (sau 30') 



N h a T r a n g B í ^ y 

IEnỉi^Sơ đồ lan truyền nhiễm bán trong mưa gió Đông Bắc (SAU 6 li) 
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Hình 6: Biến động cùa cấc yếu tố khảo sát theo mật cắt từ 
cửa sông Cải đến Hồn Mun (Tầng Mặt) 

A. Độ muồi, vật L U p hữu cơ, COD KMnQ 4 và PO4-P 

1 2 3 4 5 Ố 7 8 9 10 

Trạm 

b. Mn, Zn, Cu, nitrate-N, N hữu cơ vố Fc 

Trprn 
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Hình 7: Biến động cửa các yếu tố kháo sải theo mặt cắt từ 
cưa sông Cải đến Hòn Mun (Tầng Đày) 

a. Độ muôi, vật LU p hữu cđ, COD KMn0 4 và POị-P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 le 

Tạm 
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Phần IU: TỔ CHỨC QUẢN LỶ KHU BẢO TỒN BIỂN 
HÒN MUN - BÍCH ĐẮM 

ì. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẤC CHƯNG CỦA VIỆC QUẤN LÝ 

1. Mục tiêu 

Khu bảo (ồn biển Hòn Mun - Bích Đầm được dề xuất Ihuộc kiểu loại Công 
Viên Quốc Gia. Mục liêu quán lý được soạn (hảo dựa theo các ljfìu chuẩn cứa IƯCN 
(McNeelv el ai, 1994) đối với kiểu loại này như .san: 

- Bỉĩo vệ cảnh quan thiên nhiên trên bờ và dưới nước nia mộ! khu vực dại điện 
cho vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, (lốp ứng yên cần khoa học, giáo đục vá gỉíìi trí. 

- Duy trì hệ sinh thái rạn san hô, thực vát ngập mãn nguyên trạng gần nhu" trong 
tự nhiên, Mo vệ nguồn gen và lính da (lạng loài, giữ gìn cân bằng sinh thiíi. 

- T ổ chức hoa! động chi lịch điển trong đố chrí trọng du lịch duđi nước với qui 
mô thích hợp sao cho giữ dược lính lự nhiên đìa tlnìy vực. 

- Loại trừ các hình thức khai ứi.-íc hủy diệi như dành cổ bằng chất nổ, ngăn chặn 
khai thác quá mức nguồn lợi. 

- T ổ chức khai thác nguồn lợi phục vụ cho đời sống cộng đồng trong gíđi hạn 
cho phép, tránh gổy nên những tác động tiên cự'', đối với các mục tiêu quán lý khác. 

2. N g u y ê n tắc chung về quản lý và sử dụng 

Kim bào tồn biển phái dược sử dụng mội cách lổng hợp. Song song với mục 
liêu chính là báo lổn các hệ siuh tiiití rạn sau hô, thực vật ngập mãn, các [oài sinh vật 
quí hiếm như lôm hùm. bào ngư, trai ngọc, ỉiíỉi sẫm. các hoạt động khai thác vẩn được 
duy trì. Đối với Công Viên Quốc Gia Hòn Mun - Bích Đầm hoại động mi liên là du 
lịch biểu, chứ yến là du lịch bơi lặn. Những 'lầu lư ban đầu nên táp uung dể nâng cao 
hiệu qxiẪ và giám thiền tác động liên cực c í a hoạt động náy. Các hoạt dộng đán!) bắt 
(Jhily sin truyền (hống như lưới dăng, mành đèn Cií cơm vẫn (tược liếp lục thực hiện. 
Trong Ouh hình hiện nay, việc khai thác các đối tượng khác cần được đình chí một thời 
gian nhầm lạo điều kiện cho sự phục hồi tự nhiên. Mặt khác, cẩn phái cố các nghiên 
cứu nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi một số đối tượng quan trọng. Kết quá thử 
nghiệm bước (lẩu cho thấy, việc phục hồ Bào Ngư 1.1 hoàn toàn cớ thể thực hiện được. 

Đ ể hoạt động báo lổn thiên nhión có hiện quá cao và giành dược sự lìng hộ cùa 
cư dân tại chỗ, một phần lợi nhuận từ hoạt động du lịch cần dược đầu tư cho địa 
phương ữong việc xây dựng cơ sở hí* lổng, phát triển các phương tiện khai thác hợp lý. 
Mãi khác, cẩn thiết phái liến hành theo đôi Hên tục (ình trạng môi trường, lài nguyên 



VA diên * * cài M Sinh thí! . h im « v i n ^ n < ^ ^ 2 ^ s ĩ " 
ngan' ÙZ le Ất s ự V m ô « c6 nguy cữ de đọa «ir bén vữn* c*a khu bảo lỏn biên. 

l i . P!HÂN ;VÙNG KHU BÀO TỔN BIỂN HÒN MUN . BÍCH ĐẦM VÀ PHƯƠNG 
HưcW; sịĩnụNịì 

ỉ. Nguyên! tắc chùng và cân cứ phần vùng, 

Việc phânivbng <íhtfc nằng dược liến hành dựa trẽn các đặc trưng vẻ đa dạng 
sình !hoc, (ìtf'à kiệh TnAi tnrtmR, tin!! hình sứ (lụng tỉỉ|ệtỉ tại và cốc yến tố kinh tế xả hội 
có lỉbn quặn. PhBn viìngichức nỉínp girtp cho việc sf dụng khu bão lỏn hiện quá nhất. 
giàu! thiểư mâu Hin ẩn giiĩa các hoại động vồ háo dim thực hiện lốt việc bảo tồn Ihiêti 
nliiêh tronậ kin' vẩn cho phép tiến hành các hoạt độijg kinh tế. 

2. cku tnjc phflrt vùng Vi đỉnh hướng sứ dụng 

l.ằph thổ nhu bá ớ tồn biểu Hòn Mím - Bích ìbầxn bao gốm cả diệu tích vùng dấí 
(Tổn otc (tia Vít Mìng tiựđc trong giới hạn tir HÒI! tyínn Hòn Một - Dầm Bây - Bích 
Đổni - Hòi Nọc \jà được phần chia thành các vùng ệliức Hẫng tthưưên hình í . 

VKiỊ̂ g lỗi; (core ịone) bao gồm vừng nước tung quanỉi Hòn Nọc vá phía dông 
Bíđj ]>ẩmt Đây lỉi kim Vực cổ lính đa (lạng khá caợ v<íỉ sự giàu cớ thành phán san hô, 
CÁ rộn. dộng vệtỊtiiẳn niêm ương đó cớ nhiều sinh VỘI quí biếm như trai ngọc, lỡm 
hừm'., đn*K tồn lọi (dỉi số lirợng ròi] ít.). Tất cà ỊcAc hoại động khai thác, sử dụng 
nguồn lợi (long v0Dg đẻĩí bị (lình đủ ngoại trù việc ịđtaỉ thác cố di cư bằug lưới đỄLuR ở 
Hòn Nọc. Nghiêiị cứu khoa học dược phốp liến hAph trong vùng này nhung việc Thu 
thệ r "lẫn Ịrặi phầịi dược hạn chế xối đa. 

Ị 

- Vfmg du lịch lặn được qui hoạch à ĩ khai vực: bấc Ỷ* naiíỉ HònỈMbn, đông 
Hòn Một, M i TiỊỊdài Đẳri) Bấy vò Bích Đầm. Khỉ! v>rc hiệữ Uữỷ đang chịu dịựng quá t i i 
cứa [hoạt (long đui lịch bời Jận lớn nhí t là bấc Hờn Mun. Vi vệjy. trong chính (tãch quản 
lý. iỊhảỉ cfl biện pháp vé'hồỉib chính và kinh tế để tịỉ đều hoại động này rft nhiêu idiu 
vực] Tronf cắc vạng du lịch lặn, bệ thống phao neoịphẩi được ixẳy đựng nhầm tránh sự 
lỉm phá rífn do tỉịđ neo. Một điển lim Ị? tá cẩn cổ Ị>ỉện phấp ngao chặn khách du lịch 
thu tháp c(íc sinhịvỆt biển ương khi bơi lại) Trên rạnỊđể làm vật lưu niệm. 

Ì 

yìmg phục bổi hỉnh vặt quí hiếm được đề Ịxuất ở phíả tầy nam đảo Hòn Mun 
VÀ bờ ọìúị táy ctìía DầìXị Bày. F)éy !& những vòng tòsóiiR gió hầu như quánh năm có bờ 
dà Ạ vừng Dôog Và niii^u hang hốc ử dơi SỒI!. Crtc| dối tượng cớ thề thử nghiệm phục 
hỏi (gồm ljfco DjỊuj Irni nậọc. lỏm hùm. 
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- Viing neo tàu: Ngoài tím thuyền du lịch, cấc tàu thuyền đánh cá nia ngư dân 
địa phương thường xuyên neo đậu trong khu báo tồn. Ngoài ra. một số tàu thuyền từ 
nơi khác cũng thường vào đây để tri! ẩn khi biển dộng hoặc nghỉ ngơi. Do vậy, cần 
thiết phải quỉ hoạch khu vực neo tàn với những địa điểm đẻ xuất bao gồm vùng phía 
táy Hòn Mun, cửa Đắm Bíív vồ vũng Bích Đầm. 

- Vừng đệm bao gồm cắc khu vực còn lại. trong đó việc đi lại đ ìa tàu thuyền 
không bị hạn chế. Các hình thức khai thác không hủy diệt phải được ngăn chăn triệt 
để. 

in . Đ Ễ XUẤT C Ấ C CHỈNH SẮC!! VÀ BIỆN PHẤP QUẢN LÝ 

1. Hiện trạng quản lý 

Kim vực đề xuất báo tồn biển Hòn Mun - Bích Đầm hiện chỉ được quán lý sơ 
bộ như tất CÁ các vừng biển khác. Tuy nhiên, nhờ có sự (lổng quần cứa bộ đội và biên 
phòng, nên việc sử dụng ch.fl nổ đánh Cỉí được hạn chế bớt. Trêu thực tế, việc lổ chức 
quán lý kim bảo lỏn chưa dược Ihực hiện, Irong khi khai thác sử dụng đang được liến 
hành. 

2. Cơ chế quan lý đề xuất 

Một tổ chức quán lý khu báo lổn phổi được thành lập (lưới sự chỉ dạo cửa Sở 
Khoa học Công nghệ và Môi trường tĩnh Kíiíính Hòa VA có sự tham gia tư váo cún 
Viện Hái Dương Mọc và Chi Cục Báo vệ Nguồn lợi. Bàu quẩn lý lìtah thành một lực 
lượng báo vệ lại chõ. Hiện nay. ủ y ban Nlrôn (tôn linh chứ trương giao cho Công ty du 
lịch Hoàng Yến quản lý hoại động du lịch xung quanh Hòn Mun. Đfìv là một bước thử 
nghiệm cầu khuyến khích. Tuy nhiên, nếu việc quẩn lý hoàn toàn dược giao cho một 
cơ quan khai ứiác sử dụng, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi sai sói. 

Điều kiện kinh lố - xã hội vồ đặc điểm sinh thái, nguồn lợi đ ìa kim vực đề xuất 
thiết láp bảo tồn biển Hòu Mun - Bích Đàm có thể được coi là thuận lợi cho việc ứng 
dụng mô hình quẩn lý dựa l iên cơ sở cộng dồng (Communily Based Management). 
Kiểu quán lý này lấv cư dilri tại chõ lòm nòng cốt. H ọ là người báo vệ trực tiếp ví 
được quyền khai thác, sử dụng nguồn lợi trong vừng. Mô hình (ỊUíĩn lỹ này đã được 
nhiều nước ứng dụng có kết quá, đ;Ịc biệt là ở Philippines. Tuy nhiên, việc ứng dụng ở 
Việt Nam còn gặp nhiều khổ kliỉín đo chưa có đui trương giao các vùng biển cho dâu 
quán lý như giao đất giao rừng trên đất liền. 

http://ch.fl
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3. Các biện pháp quân lý 

Quàn lý khu báo tồn biểu là cõng việc tưởng đối phức lạp. Việc khai thác 
nguồn lợi vẫn được tiến hành nhưng phái báo đảm an toàn cho sự bền vững cún tài 
nguyên, môi trường. Vì vậy, iroug qníĩii lý phái (hực Hù các qui (lịnh một cách nghiêm 
tức và các hoạt động phái phù hợp với từng phân vòng chức năng riêng biệt. Mặt khác, 
để việc khai thác không làm mất cíĩn bàng sinh thái, d e nghiên cứu khoa học phái 
được tiến hành liên lục nhím giá ì quyết các vấn đẻ do thực liễn đãi ra. 

Việc thực thi nghiêm HU' các qui (lịnh về báo vệ tài nguyên môi trường đòi hỏi 
phái có sự tham gia của các lực lượng thực liu pháp luật như thanh tra báo vệ nguồn 
lợi Ihiìy sán, thanh tra môi trường và bộ dội biên phòng với CÁC biện pháp xử lý hành 
chán!], kinh tế nghiêm minh. Đồng thời. phái tăng cường giáo dục cộng dồng sao cho 
tất cá mọi người nhận thức được và có ý thức bíio 1ỎD thiên nhiên. Mặt khác, hoạt động 
của kim báo tồn biển phái mang lại lợi ích thi ỐI thực cho dân CƯ tại chỗ mội cách trực 
tiếp hoặc giốn tiếp. 

Hoạt dộng giám sát VA kiểm SOÌÍÍ cần được tiến hành thường xuyên nhằm phát 
hiệu và dự brio những sự cố có lỉiể xảy rí! và xu thế biến dổi môi (rường Hưđi lác động 
do hoạt động cùa con người. Diễn tíiế của các quẩn xã và nguồn lợi sinh VỘI cưng cần 
dược theo dõi liên (ục nhìn in ngăn chặn lình (rạng suy thoiíi crtn chring. 

IV. TỒ CHỨC B ộ MÁY QUẢN LỶ KHU RẢO TỔN BIÊN HÒN MUN - BÍCH Đ Ầ M 

1. Độ) ngữ cấn bộ 

Ban quán lý Công Viên Quốc Gia nên bao gồm Cííc thành viên là cán bộ cứa 
Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tình Khánh Hòa. Viện Hái Dương Học. Sở Du 
lịch và đại diệu chính quyền địa phương làm việc ữieo chế độ báu cliuyêu trách. Lực 
lượng quân lỹ tại chỗ phái có tối thiển 4 người thay nhau thường, trực tại chồ đ ề giám 
sát các hoạt độug trong kim bẩn tồn biển. 

2. Quan hệ bên ngoài 

Han quàn lý cẩn cổ mối Hữu hộ chi!! chfí với Cííc cớ qtiítn chính quyền tĩnh 
Khánh Hòa và thành phố Nha Traug, bộ đội biêu phòng, Chỉ .cục bảo vệ nguồn lợi 
thiìy sản dể (ranh thít sự hỗ trợ về chính sách và sự Ang hộ vê mạt luật phítp. Quan hệ 
vói các cơ quan khôn học biểu sẽ gitip cho ban quẩn lý định hường hoại dộng sử dụng 
nguồn lợi một cách bên vững và liến hành các thử nghiệm phục hồi hệ sinh thái và các 
sinh vật quí hiếm. Việc tranh thứ sự hợp tác quốc tế là rấi cắn thiết, đặc biệt là trong 
giai đoạn đần khi kinh nghiệm hoạt dộng và ngân sách còn rất thiếu thốn. 
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3. Nguồn kỉnh phí hoạt dộng 

Những hoạt động ban đầu cho việc khoanh vùng chức năng, xây dựng cd sở hạ 
tầng cần (lược đẩu tư ngân sổ ch nhà nước thông qua việc thực hiện dự án. Khí hoạt 
động đ ìa khu báo lổn đa di vào nề nếp, lim nhập từ kỉnh doanh du lịch sẽ cho phép 
trang trỗi những nhu cầu cần thiết hàng ngày. Tuy nhiên, sự hỗ ượ từ ngân sách và hợp 
tác quốc tế \ầ khổng !lìẻ thiến (loi với d e nghiên cứu cơ bần, phục hồi phát triển nguồn 
lợi và kiểm soát diễn biến môi trường vò lòi nguyên ctla khu báo tồn. 
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Phán IV: NGUỒN Tư LIỆU s ử D Ụ N G 

1. CẤC BẢO CẢO ĐIỀU TRA KHẢO SẤT 

1. Rạn san hô vùng biển phía Nam vịnh Nha Trang 
V õ Sĩ Tuần, Phan Kim Hoàng 

2. Rong biển xung quanh các đáo ở vịnh Nha Trang 
Nguyễn Ngọc Lâm 

3. Kết quả điều tra Ihực vật ngập mặn ở Đầm Bày (dáo Hòn Tre. Nha Trang) 
Nguyễn Xuân Hòa 

4. Độug vật thần niềm rạn san hô Nam vịnh Nha Trang 
Hứa Thái Tuyến 

5. Giun nhiều tư ở Nam vịnh Nhí! Trang 
Nguyền Trang Tĩnh 

6. Góp phần nghiên cứu cá rạn san hô ở vịnh Nha Trang 
Nguyễn Hữu Phụng. Nguyền van Long 

7. V ề đặc điểm hóa môi trường vùng Hòn Mun và lân cân (vịnh Nha Trang) 
Phạm Văn Thơm 

8. Đánh giá sơ bộ ảnhii hưởng cùa việc phan tán các chất nhiễm bẩn từ vùng cửa sông, 
ven bờ vịnh Nha Trang lới khu vực Hòn Mun 

Bói Hồng Long 

9. M ộ i số đáu liệu về diều kiện kinh lê' - xà hội ở các đáo phía Nam vịnh Nha Trang 
Mai Văn Thắng 

10. Một số kết quá trong nghiên cứu khá năng nuôi phục hồi B à o Ngư ở vùng biển 
Khánh Hòa 

Nguyền Văn Chung 
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Phụ lục lĩ Thành phần loài rong biển xung quanltli một số đảo õ vinh Nha Trang 

l u i ' 
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n ì \ l i Ít ĩ ti ri 
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ì lon 
ít A n M o n li A n 

11011 men 
ì É.' 

1 ụ 
Giống - [jOồ ỉ ì 2 3 Ã 
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Dem 
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rhứ Ngành Táo H Ò N M ư N Hỏn Hỏn Hỏn ních 

Tự Giíìiig - l,oAÌ 1 2 3 4 5 6 Hố Đụn Miếu Dám 

v^ảnh (áo - UhoHopliyconc 

1 Ac.rochaelium gracilr + + 4 

2 Acrorhnctiĩitn pnỉrhrlluin + + + 

3 Atrochavúum sub.ìeĩ-iaintn + 
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Phụ lục 2: Danh lục san hổ Nan vịnh Nha Trang. 

SCLERACTINIA 

1 styìocoeniella armata 
2 sty ỉocoenieỉ ỉa gù entherì 
3 PociỊỉopora vervcosa 
4 Seriaíopora ca ỉiendruni 
5 Seriatopora hystrix 
6 Acropora cereaỉ is 
7 Acĩopors da thrata 
8 Acroporti cvneaỉa 
9 Acroporô cytherea 

lo Acropora copiosa 
l i Acropora ỏigitiĩera 
12 Acropora divaricatỉĩ 
13 Acropoĩiĩ exquisitH 
14 Acroporx ĩìoriỏê 
15 Acropovĩi íormosa 
16 Acropora grtindis 
17 AcroporA hvncyníhưs 
18 Acropord /.si e/ ỉn 
19 Acroporĩì ỉoripes 
20 Acropors mìcrocỉaổos 
lì Acroporĩt mi ỉ ỉeporo 
22 Acropora monticuìosa 
23 Acroporĩi narta 
24 Acropora nasuta 
25 Acroporữ pariỊis 
26 Acropora poỉystoma 
27 Acroporĩì pvì chĩa 
28 Acroporỉì rambỉìeri 
29 Acropora robusta 
30 Acropí>ra samoensis 
31 Acropora seỉỉago 
32 Acropợra va]ị da 
33 Acropora vnughani 
34 Acropora verweyi 
35 Madracis kỉrbyi 
36 Montipora aequiturbecuỉsts 
37 Montiporn altasepta 
38 Montipora caỉicưỉata 
39 Montipora conĩusa 
40 MontỉpoTũ cubensis 
41 Montịpors ỏanae 
42 Mont ipora effỉorescens 
43 Montipora fỉowerj 
44 Monlìportì griseữ 
45 Montipoiỉì hoíỉmeistii 
46 Montĩpnrn inĩormis 
47 Montipora miỉỉepora 
48 Montipora moììis 
49 Montìpors SỊKingoỏes 
50 Montipora íurgescens 
51 Montiporn unđata 
52 Montịpora venosa 
53 Montipora verrucosíì 
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54 Astreopor/1 graciỉis 
55 Astreopnrĩi mi'crophtha ỉỈĨỈỈ1 
56 Astreopora suggesta 
57 Porites ânnae 
58 Porites cyỉinỏTÌca 
59 Porites ỉichen 
60 Porites ìobata 
61 Porites ỉutca 
62 PoTitcs nigrescens 
63 Goniopora noríoỉkensis 
64 /í/veoporvi aỉìingi 
65 /WveopoJ".3 sponsiosa 
66 Alveopora exceỉsa 
67 ,4 / veopora t izarỏị 
68 GoniopoTa cohimna 

69 Goniopora burgosi 
70 ơortiopora lobatĩì 
71 Pseudos ideraslrea í nyniũỉi ỉ 

72 Psammocora contigua 
73 Psamnìocora dìgitata 
74 PsAíĩimocora riíersí.I73,szì 
75 Psammocora svperỉịciaìis 
76 Coscin<377ìe(T coỉvmra 
li Coscinaraea moniỉc 
78 Coscinaraea weỉỉsi 
79 Pachyseris rugosa 
80 p.-ĩvonn cactus 
81 Pavơna c!a\nis 
82 P5 von3 đecLỉS5at3 
83 Pavona explanuĩatn 
84 R-ĩvon<3 ma ìổ ì vens ì s 
85 Pavona varians 
86 Leptoseris ĩoliosa 
87 L e p t o s e r i s expỉãnntỉi 

88 Leptoseris hawaiiensis 
89 Leploseris nìycetoseroides 
90 Lcploscr ix scabi a 
91 Leploseris yabei 
92 Cvcioseris cyc/orites 
93 Fvngia concinna 
94 ĩungia moỉvccensis 
95 ĩungịa repanổa 
96 Fungia scruposa 
97 Herpolitha weberi 
98 ppdnbnciỉì criìstacca 
99 Sỉìndã ỉ oi ĩ tha ỏentata 

100 Li thophyỉlon ỉevistei 
101 Lì thophyỊlon mơkai 
102 Poìyphyỉ ỉia taìpinn 
103 Echinophyỉỉ ỉa orpheensis 
104 Ox^TXíra gỉabra 
105 ơ:r.rpoJ~a ỉaceis 
106 Mỵcediunì eỉep mntotiìs 
107 Bỉastomusa weỉỉsi 
108 Scoỉymia vjt<*nsis 
109 /lcvĩrtt/7,35íretf echirtữta 
no /Ccirtt/^streí! hempríchii 
H I / lu s ím/omu' T roH'/eyensi's 
112 Symphyĩ Ị lũ 'ãỉenciennesỉ 
113 LobopyỊỊ ị í -obusta 
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114 Hỵdnophora bonsai 
115 ỉỉydnophora T ig i da 
13 6 Meruỉina ampliỉata 
i n Cavíastrea íurcata 
118 ĩavia Jaxa 
119 Favia he ỉ ianthoiỏes 
120 ĩavia ĩavus 
121 Favia paỉỉiđa 
122 ĩavia speciosa 
123 Favites abđita 
124 F tiWte5 íỉexuosa 
125 Favites haiìcora 
126 ravites compỉanata 
127 Fdvites pentagona 
128 ravites russeỉỉi 
129 Gòn y «35 í rea favu/ưs 
130 Goniastrea pectinala 
131 ơ o m a s í r e a retiformìs 
132 Tin mòn tan nmicorum 
133 Plntỵgỵra àaeđaìea 
134 Piatygyra pini 
135 Pĩatygyra ryvkyvensis 
136 Leptastrea bottae 
137 Leptastrea prvinoss 
138 Leptastren purpuren 
1-19 Leptoria phrygiũ 
140 Montastrea annuỉÌỊìera 
141 Montastrea cvrta 
142 Aíoníasíre-1 magnistei ỉatỉì 
14 3 Montastrea mu ỉ í ipunctata 
144 Montastrea vaỉenciennesi 
14 5 Ouỉophyỉ ỉ ia crispa 
146 Dipỉoastrea heỉiopora 
147 CjThastrea cha] dổi cùm 
148 Cyphasírea japoní ca 
149 Cyphastretì seraiỉiữ 
150 Echinopora hirsutissìma 
151 Echìnoporỉì gemmaccn 
152 Echinopora ỉameỉỉosa 
153 Echinopora patuỉa 
154 Euphylỉia ancorn 
ỉ55 Pìerogyra eurỵsepta 
156 Pierogyra sinuosa 
157 Turbinerin ĩ rregu ỉa ri .5 

ALCYONARIA: 

/ /cyoni iđae 
Aĩcyonium moỉỉe 
Cìaỏiella austraìỉs 
Cỉaơieĩỉa krempíi 
Lobophỵtum batarum 
Lobophytvm compactum 
Lobophvtvm hirsutum 
Lobophytum roxasỉ 
Sarcophytum cinereum 
Sữrcophỵtum crassocaule 
SarcoDhvtum ehrenberei 
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Sạrcophỵtvm gisvcum 
Sarcophyíum trocheỊiophorum 
sinuỉarin rigiổa 
Sinvỉariíĩ iìbrupta 
Sinularia capiỊỊose 
Sinuỉaria Cãpitaỉis 
Sinuỉariỉi crvciata 
Sỉnuỉaria ổepressn 
Sinuỉỉìrin rìura 
Sinuhiria íỉexibỉỊis 
Sinuỉaria ỉeptocìados 
5 ì nu ì ai in poìvddctyìn 
Sinularia querciĩormis 

Gorgonỉlidae 
Junceỉìữ Tragilìs 
Juncelỉa juncea 

Me]ítoiđidae 
Acabaria hicksoni 

Nephthaeiđae 
Dcndionepthya gignntea 
ỉ. í ỉ hophỵ ỉ ôn arboreuiỉì 

Pỉexauridae 
Rumphenỉ ỉa aggrigata 

Suberogorgiidae 
Suberognrhia suberoxa 

Teỉestidae 
Teỉesto nrboĩCỉì 

HYDROZOA 

Mị ỉỉeporiđae 
MiỉỉeỊ->ora dĩsoloiĩiỉì 
Miỉlepora pìatyphylỉa 
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Phụ lục 4: Danh mục thân mềm rạn san hô xung quanh Hòn Mun và lốn cặn 

Số 

thứ tự 
Tên loài 1994 1995 Số 

thứ tự 
Tên loài 1994 

ĩ l i IU IV 

ì. GASTROPODA 

Ha ì kít kia o 
1 Haliotis asỈTÚna Linnc + 
2 H. ovina Gĩĩiclìn + 
3 H. varia (Chemnitz) + 

Fissurellidae 
4 Scutus sinensis (A. Ađams) + 
5 Dỉodora galea (Hebling) V 

Patellktiic 
6 Cellana tesluđiata Linne + 
7 c. amussitata Reeve + 
8 Patella stellaeformis (Reeve) 4 

Acmaekỉae 
9 Acmaea saccharina (linnc) + 

Trochidac 
lo Tecrus pyramis (Bom) + 4- + 

l i T. dentatus Forssỉcal 4- 4 
12 Trochus tnaculatus (Linne) 4- + 
13 T. nỉloticus Linne 4-

14 T. conus (Gmelìn) + ị 
15 Angaria đcỉphinus (Linne) + 
lổ Chrysostoma parađoxum (Bom) + 

TurbinMae 
17 T. bruneus (Roding) + 
18 T. chrysostomus Linne + + + 
19 T. argysostomus Linne t 

20 T. pethoíatiís (Lintie) + 

Vermetidiie 
21 Serpulorbìs sp. + 
22 s. coiumbrinus (Rodỉng) + 
23 Siphonium maxixnum (Sowerby) + 
24 Vermetus renisectus (Carpenter) + 
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So 
thứ tự 

TÍM lívâ 1 
len loa] 

1004 1995 So 
thứ tự 

TÍM lívâ 1 
len loa] 

1004 
ì lĩ IU IV 

Silỉqairiidae 
25 Silỉquaria sp. + 

Cerìthỉkbe 
26 Cerithium echỉnatum (Lamarck) 

Strombklae 
27 s. luhuanus (Lỉnne) + 

28 s. sinuatus (Humphrey) + 

29 Lambis lambỉs (Linne) + 

30 ì ríiìraơra rUniiBÌ + 

31 ĩ trnnliK ĩinnp 4 

Cvnraeidae 
í"* arahỉra T ỈĨITIP 
\_-. ai a l_JI\_. à i^dlỉUV/ 

4 
33 v a i i i v v i u 1 > 1 U I 1 V + 

34 c rríhrflrìâ UnnR 
v̂r w v> J 1 l_/ỉ ti L ỉ u l_̂ t u • • X/ 35 c. ỉsabclla Linne + 

36 c. asellus Linne 
37 c. heivola Lìnne 
38 c. annulus Unne 4-

39 c. errones Lìnne + 

40 c. erosa Linne + 

41 c. moneta Unne + 

42 c. caputscrpentis Llnne + 

43 c. tígris (Unne) + 

44 c. vitellus (Linnc) + 

Ovulỉdae 
45 Ovula ovum Linne 4-

4ổ c. verrucosus (Lỉnne) + 
l i 

47 
ý 1_ • LI- — rĩ * \ 

Cyphoma gibbosum (Linne) + 

48 Phenacuvalvepirostos (Limie) + 

CynuitHdae 
Hy v_.yIII a li urn piiearc ^UDDC^ i 

+ 
Sũ r1 f*anrlaf-iim f (T tn í^t ìn^ 1 

-t-

51 c lotorlitTĩi rUnneì 4-

Đnrsỉdae 
52 Bursa bu bo (linne) + 

53 B. robeta (RodÌDg) + + 
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tnư lu 

Í C H l u n 1 1994 1995 

tnư lu 

Í C H l u n 1 1994 

X V ĩ 

XI XII V ĩ l T 

XUI 
MuricMae 

54 Chicoreus torrefactus (Sowerby) 4 
55 c. braneus (Unk) 
56 c. ramosus (Linne) + 
57 Thais mancinella (Linne) + + 4- + 
58 T. bufo (Lamarck) + 
59 T. undata Lamarck + 
GO Dnipa mnrgnríticoto Brođorip 
ố i D. rubusidaeus Rođìiig + + + + 
62 D. grossularia (Rođing) + 
Ỗ3 D. ricỉnus (Linne) + 
64 D. morum Rođing + 
65 Drupella cornus (Rođiog) + + 
DO Murex hausteílum Linne + 
AI Purpura nođosa (L.inneì + 
Do p. persica (Linne) + 

CorailỉophỉlkỈAO 

69 Coralíiophila gibbosa (Recvc) + 
70 c. madreporarum (Sowerby) + 
71 c. vioiacca (kiener) + + + 
72 Maigíius antiqmis (Montforl) 4 

V i • 1 4 

Biicc in ki* e 
l o 

73 Eo gí na zonalis (Lamarck) + 

T ' — 1 1 ì ĩ 1 

rasctolarỉktae 
74 Là ti ru s turritus (Gmeỉin) + 
75 L. poligotius (Gmeỉin) + + 
76 L. nođatus (Gmelỉn) 
77 Latirulus melvilli (Schepman) + + 
78 Pleuroploca Rlamentosa (Rođing) + 
79 p. (raprzium (Línne) + 

Xít li w i . | _ _ 

Mít nua e 
RO Miíra ữagíi (Quoy & ơaỉmnrđ) 1 

Turbỉncỉtỉnỉdiic 
81 Vasum turbinellus (linne) + + + 
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SỐ 
IM tự 

t r i fy t 1 ỉ 
Tên lon ỉ 

1994 1995 SỐ 
IM tự 

t r i fy t 1 ỉ 
Tên lon ỉ 

1994 
X XI XII XIU 

ConkUe 
82 Conus lỉvidus Hwass + + + 

83 c. miles Linne + + + 

84 c. ebraeus Unne + 

85 c. capitaneus Lỉnne + 

86 c. striatus Lìnne 4 
87 c. vexilum Gmelin + 

88 c. textìleLinne 4 
89 c. coronatus Gmeĩin + 

90 c. betulỉnus (linnc) + 

91 c eburacus (Hwass) 
92 c marmorBiK rĩ-ìnncì 

* 1_U<4Ẫ kMI V I U U Ử 1 L ^ I ĩ Mi ĩ V / 
+ 

93 c. rattus (Hwass) 4 
94 c. virgo (Hnne) + 

95 c vỉ tui ỉ nu s í"Hwâ sì 4 
96 c. terebra Bom 

Phttlkttdae 
97 PhỉUidia varicosa (Laroarck) + 

n. B I V A L V 1 A 

Arckỉac 
98 Arca nivea (Chemnitz) -í-

99 Barbatìa velata (Sowcrby) + 

MytBMae 
100 Uthophaga lima (Lamy) + 

loi L. Hthura (Pilsbry) + 

Phin kỉ* e 
102 Pinna vexillum (Bom) 4-

103 p. atrata (Clessìs) + 

104 p. sp. + + + 

105 Streptopỉnna saccata (Linne) + 

Pterỉiđae 
106 Hnctađa margarítifera (Linne) + + + 
1Ơ7 Pteria penguin (Roding) 4 + 
108 p. avicula (Holtcn) + 

109 p. corturnis (Dunkcr) + 
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so ì'Am* ÙA 1 

len loai 
í O O / Ì 1995 

thứ tự X XI XI! XIU 

HO 
Mílleỉdae 

Malleus malieus (Linne) 

n i 
112 

Pectinỉdie 
Chlamys radula (Lìnne) 
Peđum spondỉỉoideum (Gmelin) 

+ 
+ 

113 
114 

Spondylỉdae 
spondylus ducalis Roding 
s. barbatus (Chemnitz) + 

115 
116 
117 

Oetraeỉdae 
Ostrea affĩnis (Sowerby) 
Ost. cumỉggiana (Dunker) 
Lopha cristagĩll (Linne) 

+ 
4 
+ 

118 
U9 
120 

Chamkiie 
Cha ma lazarus Linne 
c. dunkcri Lỉschkc 
c. imbricata (Broderip) 

4 
+ 

121 
C«ftHW*e 

Cardium angulatum (Lamarck) 4 

122 
123 
124 

Trklacnkine 

Trìdacna squamosa Laraarck 
T. maxiraa (Rođỉng) 
T. crocea Lamanck 

t-

L 

+ 

Tống số ì - [ « 5 15 15 

Chứ thích: 1994: Thành phẩn loài ịh
: ìh&n được trong năm 1994 

ì , l i , ni. IV: Các trạm . V . ưa năm 1995 
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Phụ lục 5: Danh mục giun nhiều td rạn san hô Nam vinh Nha Trang 

A. ERRAOTIA ( 

POLYNOĨDAE 

l.Harmothoe đ ic tyophora (Grube) 
2.Intoshella holothurĩcola (Izukn) 
3,Iphione muricata (Savigny) 
4. Lepiđonotus dỉctyolepis Haswcll 
5. Lepidonotus c a r ì n u l a t u s Grube 
6. Lepidonotus crỉstatus Onibc 
7. Lepiđonotus jacksoni Kinberg 
R.Lepidonotus t e n u i s e t o s ư s (Ornvier) 
9-Lepiđonotus sp. 

10. Thormora jukesi Bairđ 

POLYODONTìDAE 

11. P a n t h a l í s oerstedi Kỉnberg 

CHRYSOPETAL ĩ DAE 

12. Bhawania cryptocephnla Grnvỉer 

PỈĨÝLƯ)DOCIDAE 

13. A n a ì t i d e s tenuỉssima (Grube) 

TYPHLOSCOLECIDAE 

H . S a g ỉ t e l l a kowalewskii N. Wagner 

SYLLIDAE 

15.Haplosyllis spongicola Grube 
16-Typosy l Ì ỉ s ex i l i s (Gravỉer) 
n.Typosy l l ỉ s krohniỉ (Ehlers) 
18. Typoayl Ì ỉ s variegata (Grube) 
19. T y p o s y l Ì i s brachychaeta (Schmarđa) 
20. Typosyllis sp. 

NEREĨDAE 

21- Ceratonereis burmensis Monro 
22- Ceratonereis pachychaeta Pauvel 
23- Ceratonereis mirabilis Kinberg 
24. Perinereis cul tr i fera (ơrube) 
25. Neanthes dawyđovi (Fauvel) 
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EUNICIDAE 

26. Eunice australỉs Ọuatrcĩnges 
27. Eunỉce afra Peters 
28. Eunỉce sp. 
29. Lysidice col laris Orube 
30. Paramarphysa orientaĩis wỉlley 
31. Palola s ic i l i ens i s (Grube) 
32. Nematonereís unicornỉs (Grube) 

LƯMBRĨNERIDAE 

33. Lumbrineris acutỉformìs Gallardo 
34-Lumbrỉnerĩs heteropoda (Marenzelỉer) 

LYSARETIDAE 

35.0enone f u l g i đ a (Savigri3r) 

B.SEDENTARIA 

FLABELLìGERìDAE 

36. Pherusa curvỉsetis (Caullery) 
37. Pherusa parmata (Grube) 

38. Pherusa sp. 

TEREDELLìDAE 

39. Loìmia medusa (Savigny) 

SABELLIDAE 

40.Sabellastarte índica (Snvigny) 
41.Chone t r í l o b a t a Gallardo 
42.Sabella sp. 
43.Jasmineira caduc ibranchìata wi11ey 

SERPULIDAE 

44.Serpula vermicularis Linne 
45.Serpula sp. 
46.Spirobranchus giganteus (Pallas) 
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M i ụ w "
: , i ; i p v ù , , , M u n 

orcter : DF.CAPODA 

r n m i . l y : A.1.p l ie ỉđno . 
M p h n ĩ ì r - .TI te lom" I M ' Í con t in ) o ) 

.Al.[)/inw.c •-. r.irĩrí . / ÍỈI.--1 n I! 5 f! [ 1 1 ^ t; ) 

.A ỉ. p/i'Plí:~ đ^tl ("rr)fii í .'ĩ (Hi Ì 11" tì' lót ì" ) 
Alpíi^u.'; f .ir:° f;ií.'7 (ri1-* ìtnn) 
Aí .pnni fr7 ợ ỉ." ti c.í /. íp--1^ ( í : í npnon) 
Alpneus lotír.i ;1 í (íiu.ipr í s i 
A ỉ. phnu .<ĩ o ó í? s c /li n (D à ti a) 

,A ỉ IÙIPU,T p.'ic>' f iV-ỊỊ -7 (D.ina) 
.

:

\ . ỉ p í i o i 7 . ^ puóf?í;o"n.--; ((In Man) 
• A Ì P n e í (ri r li va c í. r- í ̂  (đ ọ ;-(,:i n) 
A i pnoư 57 r, Ì: : a

: v t t i r - (ria ri-1) 

r>m í- ly* • Gonodric ty l ĩ.11ari 

úorKÌrK
-

;r. V ỊIỈ.T C.'"1.L r ' l ợ n í F^.bi; i c Í.M r ) 
Go (KỈ ne t Ý ì lí rí g .' .'tí; rau.': (lìvookn ) 
^orKÌricryl tí.? .'","1 í r:.vi ì .ị ( : !nroc!\) 

" SI in ÌỊ Ỵ : c, o: Ì a n ,i ri r. í r i a n 

•ị''/ ôn !. oe ni'-*? i r.i::; .' í í.,: (t /; V: í iurv-.nn) 
Ã'-"' no PÍ1 !. ,71 í í .fT ^).';r'i,-!i /V í nrìn?: non) 

r am ì ÌV : rícioA .Loca re ti í '1 a ° 
C r y p t r í c h .ị. ru 57 r i .í .'. n '̂y n-:?5 (!I° l ì ° r ) 

c . r y ó t oan ì VII r-; -V ÍÍIIOÍKÍS.-.M; .ị ( f" í .". ^ ° Ì'. r>r. ỉ." f ? n c ) 
i c o l -Ì ỈU.í .'IU ' . l í ỈU (r lrÌTiionđríon} 

F'rĩ v i c o ỉ. n mao:-um (KđuiotKlsort) 
P s n u c ỉ o r . ư y n ̂ oon ì. ~-i_:c. ?,'ion I (ĩ izr? -Tí Gọrpiiọ) 
i 1 . ^ ^ I [ d á c r y ptoc';-] ì ĩ"''.! n '.' L r ':í í r; (Ki. ro) 
l'r0C7 .Ỉ0Cíì re i/ỉ'ỉ.'- r; í: imp.Tnĩi í ( V tz«. 9 1 Screnr.) 

ram ĩ ÌV : Ma j iTỈ aG 
Da í r.n p» r.' n t a ( H<-> r b? t~.) 
riac . i .pp -n c r i í . r ? í : .Ì ( ĩ , í nnapus ) 

ra mi l y : Ogyridae. 
O ơ y r í đ e s S ừ r:' ti ú Ìcàuđa (Kemp) 
O q y 3 i r ỉ n s o r i ôn r,Yì.ỉ í ;ĩ ( s ÍT. impr.on ) 

ram i ĩ / : P a s Ì p h a ^ i dao 
ĩ.e ntocíỉG i-n ; r i ' c h u Í; tri ị Chai-: rí) 
ĩ i-^ ọ te che 1.3 roòu^ í: ri ( 5 í: ì mọ son) 



46 

Fa in i ÌY ĩ p a X í n u r í ti a e 
P t i n u . l - i ru s honìa ƯIỈX ( ĩ . inna^us) 
Panu ỉ - ín i s J.ont; ỉpOiĩ (A. M. F,dv;;.irđn) 
Pci nù i irun ornni Ỉ.ÌC. ( Fahr ì c ìun) 
Pnnu Ì í ru s pc lĩ i <: ì Ì la t:\ir. (o i ì. V i f> r) 
Pn n u Ì ỉ ru r, r, t ì Hì ị)!' an í (Ì lo ù hu ỉ rĩ) 
Pnìiul iru .T v r rr, í co 7 Oi: (ỉ,a l:r ^ í ì lo) 

Fíiìĩú- l y : Por tun.i clrio 
Ca phyra rotund.i í en rì.ì (A . M , Kcì v/nrđs) 
Ca ru pa 7. .no VÍU cu Un ( l l n l l o r ) 
Libystes niti.rìus (A. M. Edwarđs) 

Famí l y : s t enopcK.l í.rì ao 
s f : e n o p ĩ ì £ / l i 5 p í rìu.-; (0 1. í V í c r ) 

Fami l y : Xan th í ri ao 
Actaea en vipo.T ( Daii.1) 
Ác ta é à pu í- cho i. In ị h . M . Kđvarcl F.) 
Ác t: tì na xcnbưn (li. w. i::dward") 
A c t a n n r, CỊ\ Iĩ\ nu ì ỉ. o .'T n (o d h ti Eĩ r) 

Actaoocỉo.^ a reo ? /ì in (Ôn tin ) 
Ác ỉ; a eod<?r, to nu'nỉ. ôn ur, (H . M . r.t Ì ;•} a r ri ri ì 
Ác t tim .-HI s cìovs ỳ. po.r, [ 5 ì.-. í mp son) 
C a t r p i í ius roỉivọxi.15 ( Fot-?_;!<a V 1.) 
Carpi ỉ..ÚI-'; ỉíiriou.ỉ n/>1 (1_, j.nna<?Uí;) 
Ch .1 o rod ieli ri .ỉ a c V i 5 5 í IM a (n r? ti a ) 
c h l o r o đ i e J. l a ìì.i.gra ( r o r r k a l 1 ) 
Er.i p h í a scabr í ii.TCt.i J rĩ (lìana) 
E i - i p h i a soòcinn (Shnv and ỉforlì.cs) 
•r; tisiĩs de lít'Ì t; ì. ir; {Ho Ĩ : bĩ", t) 
L&pkod iĩĩS nxAì.a lAin ( A . M. E<iw^rclr.) 
Lép toe! í U S núc/.Ì pos (Da na ) 
lí .í o ni m- n bo! -í <n (0 li ri) 

,r< i omr; !M lì ì qrnị.M me: /:.'! í .1 (.';'"> 11̂  Ị,MÍ in) 
PhymoỏÌMS ni t.iổus (Oana) 
r i L o d i ư s g r n n u l a (:ur, ( r. t impr.on) 
P i Xoe/í li.? n\.iẹ?K's.ì (Víard) 
Pilumnuíĩ vf?5ĩp'U-fc.i.1 .LO ( Fabr ì -' Í.US) 
Té t r a i ì à glnhnưtrinhi (ĩ\(?.rhs\ ĩ 
T'rn p<?. 7, i rì areoỉ.sit.T. (Ôn na.) 

7'r éip*=>5ĩiri c y nicVỉo c G (Ít ọ. r tar, t) 
7'íVI po z í ri r u g o p u n c f; n ta (H0 r bn t) 
Xan c/il í is el^gnnr; (,s t í mp.ion) 
Xan th.ias; lamnrcki ( H . H . Edwarđs ) 
X a n t h i a s pưnctc i ta (ĩl. M. Edvards) 
Zozyniu.<s r i ( ? f i G U 5 ( Linnap.ns ) 

file://t:/ir
http://ii.TCt.i
http://J
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ỉ>íl1

.< Kít* 7: Danh múc (ỉ:. vùnj. biên Mòn Mun 

C l a s s : ASTF.RO Í: nr.í\ 

ram H y : Ke: '\ ti I • tia ri t n Ì: Ì Hn n 
A m ỉ ì t/uir: f:/T p.ì .liir í í ĩ, in ri '1 í." l.'0 

F<imi l y : Oph 1H ị fi s t c r ic.lac 
Lí(K;':ír'i 7 .-ì'-! v í qr.t (VI ( l . inn . i^ur;) * 
Wa rdo, i ( r ư b r r r o u ì .n í:-n ( 'U n ỵ ) 

Fam.i l y : 0t:nn5t.?) 'j/t Ì ọ 
Cu le: .í í:a no Víĩíĩíyu í M"--tr (Mu.

1 Ì ° r ati'l Tr • Ìíírhc Ì ) 

c i a s s : '.'ÍCH r.NOl 

Ỉ" am Ì ]. •/ : ni 'Ifjn»i.i I' í. rin «"* 
ũiadana ĨT>'1 vi CỊĨỈV í. í í1'' 'Vh'.1 I MI ỉ 
ni.-idemn r̂ e tc.si.ifM (ĩ,.?skr í 

ì.í n o í Í1 r * ;•: e n ỉ. r ÍT \ \ n <• ) 

Fami ì y : r.ch Ì nornr.t. r 
"ch ì noinc aiẠthn^ĩ : U"i!nv.ì ì l ọ i 
/'ír? r r ĩ "Oi"ru í' r o U I ~ ,-)."]min t ĩ • ' 'in (ĩ n e a r 1 5 ) 

c l a s s : HOt.OTHHp. r o i PRA 

F a m i l y : Ho ì o t h u r ị i.riae 
Ác t i nooyg^ ^c/i Ì ni t.ii (..ĩ-11?^ r J 

lỉẽì ì. orìr Á MM a V r:n (, ]r< nan r ) 
Ị ỉn.ị n í: hu ỉi'l ì. eucor.ĩi ilntíp. ( ?, r \ li- ì 

F a m i l y : s t •i.choDoHi.rUnr 
Í: icíinpn.t; ch -ỉ o rono ÍT Ịi.c.' f !Vr , ĩ ti) 

Farn i ly : Synapt. -iclne 

class : OPHn.moiDEÀ 

P a m i l y : o p h i a c t iA&e. 
Oph.is.ct: i Sĩ n<-ị V ị quy.ì í Mu ì Ì r -inđ T r o s c h e Ì-) 

F ' ami ly : O p h í n c o m i d a e 
Op/i.ia ĩ" ti) rum ^l^grtnr; ị '>-;rs) 
Oph.iocomri ^ c o . t o p o n đ r i í Ị (Lamarck) 
opi i J oriir-1 s í: ĩ' X rìnn 11 ] o T/1 lim r r k ) 

http://astf.ro
http://tc.si.ifM
http://Oph.is.ct
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C Am Ì . ly : C o n í.oi", h í-<~li í ' l a n 
Macrnplỉ í oi: ỉ ì r: í •< -ỉ fKKf ì' n^í ì. ì ( ĩ,.-IU VI r '"k ) 
c p h ì o t h c l n (t-ĩim^ { V ^ ì . r i ! I) 
Oph i o t'o ri X ai 7 ì .1 ri Í; ( ĩ .mua rr:k ì 
o p / i í o (:ÍJ r ỉ'. X r-x í C/H.-1 (T.ynm li) 
Ợphioth vix ne ỉ: f ỉ rí t í hi (Ỉ..UH--1 ĩ' '"k ) 

ơ p / i i o r í X pỉ.1 ri* (r.yninnì 
ơ i ỉhio(:.h r í X pin pi Ị in.Ì í V. M ri r t; <-> tin) 
ơ p h i n /;Í1 r í X í ĩ í: r í . t i / (vi ( f i ' r u l . i f í ) 


